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1. ĐẬT VÂN ĐỂ. 
Nguồn lợi cá ngừ đại dương trên thế giới đã được nghiên cứu và khai thác từ những 

năm đầu của thế kỷ 19. Trong năm 2002, sản lượng khai thác đạt trên 6 triệu tấn, sản lượng 
khai thác của các nước xung quanh biển Đông (1991) là gần Ì triệu tấn. Chủ yếu chúng được 
đánh bắt bằng nghề câu vàng bởi những đội tàu câu có chiều dài 24 m, trọng tải lớn, trang bị 
hiện đại , có hệ thống bảo quản lạnh w.. . Nghề câu vàng cá ngừ đại dương trên thế giới, nhìn 
chung là nghề khai thác có qui mô lớn, đánh bắt ở vùng nước xa bờ của các đại dương. 

Cá ngừ đại dương khai thác bằng nghề câu vàng ở Việ t Nam được du nhập từ các tàu 
câu của Đài Loan, Nhật Bản . . . từ năm 1992, khai thác chủ yếu là cá ngừ mắt to (thunnus 
obesus) và cá ngừ vây vàng Ợhunnus albacares). Riêng tỉnh Phú Yên, theo Bộ Thúy Sản, 
trong năm 2003 đã đánh được 3.300 tấn cá ngừ đại dương. Do các tàu khai thác cá ngừ đại 
dương phần lớn là đội tàu dân nên qui mô nhỏ, công suất nhỏ, trang thiết bị thô sơ, điều kiện 
bảo quản cá sau thu hoạch kém dẫn đến hiệu quả khai thác cũng như thu nhập của ngư dân 
giảm. 

Trong những năm gần đây, việc khai thác cá ngừ đại dương bằng nghề câu vàng vẫn 
là một trong những nghề khai thác thúy sản có hiệu quả ở vùng khơi nước sâu biển Đồng của 
nước ta. Nhưng việc khai thác cá làm sao cho đạt sản lượng cao và đủ chất lượng để xuất 
khẩu là công việc khó khăn. Nghề câu vàng hiện nay có hai trình độ công nghệ là: ( ỉ ) Nghề 
câu công nghiệp (Đây là những đội tàu chuyên dụng được du nhập từ nước ngoài, có khoảng 
40 chiếc, công suất từ 200 - 750cv, chiều dài vàng câu khoảng 70km, có khả năng khai thác 
ở các tầng độ sâu khác nhau, được trang bị hiện đại). (2) Nghề câu của ngư dân (Thuộc ngư 
dân các tỉnh Bình Định, Phú Yên, Khánh Hoa, có khoảng hơn 1600 chiếc tàu, trang thiết bị 
còn rất thô sơ, công suất máy chủ yếu < lOOcv, chiều dài vàng câu từ 15 - 40km, thường 
đánh bắt cá ở tầng mặt). 

Do đó, việc nghiên cứu cải tiến vàng câu và trang thiết bị phục vụ cho nghề câu vàng 
trên đội tàu của dân mang lạ i hiệu quả cao là cần thiết. Trong đó, việc xác định độ sâu ăn 
mồi, loại mồi câu, xác định khoảng cách giữa 2 thẻo câu cho phù hợp với nghề câu vàng cơ 
giới, ảnh hưởng của nhiệt độ đến sự phân bố độ sâu ăn mồi và trình độ công nghệ khai thác 
cá ngừ đại dương là mục tiêu của đề tài "Nghiên cứu cải tiến và ứng dụng công nghệ mới 
trong nghề câu cá ngừ đại dương ở vùng biển miền Trung và Đông Nam B ộ " . 

2. TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN c ứ u . 
2.1. TÀI L I Ệ U T Ổ N G Q U A N NGHIÊN cứu N G H Ề K H A I THÁC CÁ N G Ừ TRÊN T H Ế 
GIỚI VÀ V I Ệ T N A M 
2.1.1 Lịch sử phát triển cá ngừ trên thế giới. 

Lịch sử hình thành và phát triển nghề khai thác cá ngừ trên thế giới có từ năm 1950 
đến nay. Đố i tượng cá ngừ khai thác chủ yếu là: cá ngừ mắt to (bigeye), cá ngừ vây vàng 
(yellowfin), cá ngừ (albacore), cá ngừ vây xanh (blueíin), cá ngừ sọc dưa (skipjack). Ngư 
cụ đánh bắt chính là các loại ngự cụ như: Lưới vây, câu vàng, câu tay, câu chạy, hệ thống 
đãng. Tổng sản lượng khai thác đạt từ năm 1950 đến nay (từ 0,4 triệu tấn đến 3,9 triệu tấn), 
sản lượng khai thác này từ ba đại dương. Dữ l iệu cho thấy vào năm 1998 sản lượng khai thác 
của các đại dương là: Sản lượng khai thác của Thái Bình Dương chiếm 65%, sản lượng của 
Ấn Độ Dương chiếm 20%, của Đại Tây Dương chiếm 15% tổng sản lượng cá ngừ trên toàn 
thế giới. 

Nghề câu vàng cá ngừ là được người Nhật sử dụng từ năm 1950, sau đó vào năm 
1960 người Hàn Quốc và Đài Loan mới áp dụng vào sản xuất, đến ngày nay nghề này được 
nhiều quốc gia trên toàn thế giói sử dụng phát triển nhất là các nước châu Á. Sản lượng khai 
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thác bằng nghề câu vàng ở các đại dương là: Đạ i Tây Dương sản lượng cá ngừ mắt to đạt ổn 
định ở mức cao từ 70.000 tấn đến 80.000 tấn/năm, sản lượng cá ngừ vây vàng đạt từ 20.000 
tấn đến 30.000 tấn/năm. Ân Đ ộ Dương sản lượng khai thác cá ngừ mắt to vào năm 1990 đạt 
cao nhất trên 100.000 tấn, còn sản lượng khai thác ổn định ở mức 40.000 tấn đến 60.000 
tấn/nãm, sản lượng khai thác cá ngừ vây vàng cao nhất vào năm 1993 là 166.000 tấn, sản 
lượng trung bình hàng năm là 90.000 tấn/năm7Thái Bình Dương sản lượng khai thác cá ngừ 
mất to đạt khoảng 200.000 tấn/năm, cá ngừ vây vàng đạt 200.000 tấn đến 300.000 tấn/nãm. 

*Lịch sử khai thác cá ngừ mắt to bằng nghề câu vàng trên thế giới. 
Nghề câu vàng cá ngừ mắt to vùng biển Đạ i Tây Dương bắt đầu được du nhập từ ngư 

dân Nhật Bản vào vùng biển xa bờ thuộc nước Venezuelạ từ năm 1957. Từ giữa năm 1960 
đến năm 1970, thì người Hàn Quốc và Đài Loan bắt đầu khai thác ở vùng đại dương này. 
Trong những nám này sản lượng đánh bắt được khoảng 20.000 đến 30.000 tấn. Trong những 
năm sau 1970 người Đài Loan bắt đầu tập trung khai thác cá ngừ ở vùng biển ôn đới của đại 
dương này, trong khi đó người Hàn Quốc ở lạ i vùng biển nhiệt đới. Vào những năm 1970 
đến 1980 vẫn chủ yếu là 3 nước Nhật Bản, Đài Loan, Hàn Quốc tổ chức đánh bắt, sản lượng 
khai thác hàng năm đạt từ 40.000 đến 60.000 tấn. Theo các nhà quản lý về nguồn lợi của 
vùng biển này nhận định, sản lượng khai thác cá ngừ bằng nghề câu vàng đạt ở mức cao từ 
70.000 đến 80.000 tấn trong nhiều năm tới. 

Khai thác cá ngừ mắt to vùng biển Ân Đ ộ Dương bằng nghề câu vàng được người 
Nhật bắt đầu khai thác vào năm 1952, và người Hàn Quốc, Đài Loan khai thác vào những 
năm 1960. Trong năm 1970 sản lượng trong khoảng 40.000 đến 60.000 tấn. Người Indonesia 
bắt đầu khai thác cá ngừ bằng nghề câu vàng ở vùng biển này từ những năm 1980. Trong 
những năm của thập niên 90 san lượng khai thác cá ngừ của nghề câu vàng ở vùng biển này 
đ ạ t ư i n 100 000 tấn. 

Vùng biển Thái Bình Dương đối tượng khai thác cá ngừ mắt to bằng nghề này phát 
triển từ rất sớm trước những năm 1945, lúc đầu xuất phát từ Nhật Bản bằng nghề được trang 
bị qui mô nhỏ, sau đó phát triển ra nhiều nước. Như các đội tàu của Đài Loan đã khai thác 
ưong năm 1987 đạt 100.000 tấn. 

*Lịch sử khai thác cá ngừ vây vàng bằng nghề câu vàng trên thế giới. 
Đại Tây Dương: Nghề câu vàng cá ngừ vây vàng bắt đầu từ những năm 1950 bởi 

người Nhật và phổ biến vùng nước nhiệt đới từ tây sang đông trong những năm 1960. Những 
năm gần đây nghề câu vàng đã đánh bắt được trong vùng đại dương này sản lượng trong 
khoảng giữa 20.000 đến 30.000 tấn. 

Ấn Đ ộ Dương: Người Nhật Bản (năm 1952), người Đài Loan (năm 1954) và người 
Hàn Quốc (năm 1966) tổ chức khai thác loài cá ngừ ở vùng biển này cho đến trước năm 
1980. Sản lượng đánh bắt đạt trong khoảng 20.000 và 60.000 tấn. Trong giữa những năm 
1980 nghề câu vàng này sản lượng đánh bắt ngày càng tăng dần, sản lượng đạt cao là 
166.000 tấn trong năm 1993. Năm 1983 sản lượng khai thác nghề câu vàng vượt quá sản 
lượng khai thác bằng nghề lưới vây ở vùng biển này. Phát triển mạnh nhất phải là những đội 
tàu đánh bắt từ Đài Loan và Indonesia]!. Hàng năm khai thác loài cá ngừ ở vùng biển này 
bằng nghề câu vàng đạt tổng sản lượng là 90.000 tấn. 

Thái Bình Dương: Đai dương này có nghề khai thác câu vàng trước các vùng đại 
dương khác. Được các ngư dân của Nhật Bản, Đài Loan, Hàn Quốc tổ chức đánh bắt và cải 
tiến cho phù hợp với công nghệ hiện đại. Vào những năm 1950 sản lượng đạt trong khoảng 
50.000 đến 110.000 tấn. Các năm sau được chuyển giao cho các ngư dân ở châu M ỹ va hiện 
nay nghề này phát triển nhất ở các nước Châu Á. Chúng được tập trung khai thác và đạt sản 
lượng cao ở vùng trung tâm và phía tây của đại dương này. Vùng biển giữa và phía tây Thái 
Bình Dương sản lượng khai thác đạt khoảng 200.000 tấn trong những năm 1990. 
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2.1.2 Đặc điểm sinh học cá ngừ đại dương. 
*Cá ngừ vây vàng Ợhunnus anlbacares): Là loài cá nổi lớn, chúng tập trung theo 

đàn, di chuyển rất nhanh và sống ở vùng nước xa bờ hoặc vùng nước có độ sâu lớn. Chúng 
sống ở vùng nước có nhiệt độ từ 18° c - 31°c, độ sâu hoạt động của chúng xuống dưới 100 
m có hàm Tượng oxy lớn hơn 2ml/l. Mùa vụ khai thác ỏr nước ta thường kéo dài từ tháng 11 
đến tháng 7 năm sau. Kích thước chiều dài thân cá để khai thác được từ 120 em trở lên, 
trọng lượng khai thác được từ 20 kg trở lên. Kích thuốc thân cá dài nhất là trên 200 em, đã 
bất được một con nặng 176,4 kg có chiều dài 208 em ở vùng biển phía tây vịnh Mexico vào 
năm 1977. Joseph (1968) đã đưa ra mối quan hệ giữa kích thước chiều dài thân cá và độ tuổi 
thành thục của cá ngừ vây vàng trong vùng biển phía Đông của Thái Bình Dương. Thức ăn 
chủ yếu của cá ngừ vây vang là các loài mực, cá ngừ nhỏ, các loài cá nổi nhỏ khác . . . 

Hình Ì ĩ Cá ngừ vây vàng (Thunnus aỉbacares) 

Ợ heo tài liệu FAO Name: Sp - Rabiỉ.) 
Đặc điểm nhận dạng: Loài cá này hoạt động vùng biển rộng lớn trên thế giới, nằm ở 

gần giữa lưng là tia vây lưng, nó gồm từ 26 đến 34 tia gai. Vây ngực không dài lắm, chúng 
dài gấp đôi vây lưng, chiều dài từ 22 đến 31 % chiều dài thân cá. Không có đường vằn trên 
bề mặt của bụng. Bóng bơi của cá cũng xuất hiện. Xương cột sống có 18 đốt trước cộng với 
21 đốt phần sau đuôi. Màu sắc: Phân trên lưng là màu đen của kim loại đến màu xanh đen 
chuyển dần dần xuống dưới bụng từ màu vàng đến màu bạc; các vây ở trên lưng, bụng và 
các vây ngắn nằm chính giữa đường cột sống từ thân đến phía đuôi có màu vàng trắng. 

V ị trí phân bố: Chúng sống ở tất cả các đại dương và vùng biển gần đường xích đạo 
đó là vùng nước nhiệt đới và cận nhiệt đới, tuy nhiên chúng không xuất hiện ở vùng nước 
thuộc Địa Trung H ả i . 

*Cá ngừ mắt to Ợhunnus obesus) chúng cũng tập trung chủ yếu ở vùng nước nhiệt 
đới và cận nhiệt đới của biển Thái Bình Dương, An Đ ộ Dương, Đạ i Tây Dương. Chúng tập 
trung theo đàn như cá ngừ vây vàng và ở độ sâu trong khoảng từ 50 m - 250 m có nhiệt độ từ 
10°c - 26°c, chúng sống nhiều nhất là tầng nước co nhiệt độ từ 17°c - 24°c. Kume (1967) 
tìm thấy tập tính của loài cá này xuất hiện nhiều ở tầng nước có nhiệt độ là 23°c hoặc 24°c. 
Giai đoạn đầu cho đến khi cá có trọng lượng khoảng 15 kg thì chúng kết đàn lớn với các loài 
cá ngừ nhỏ khác. Mùa vụ khai thác của chúng ở vùng biển nưóc ta như loài cá ngừ vây vàng, 
kích thước khai thác từ khoảng 9 kg - 45 kg, có con nặng tới 225 kg. Thức ăn của chúng là 
các loài giáp xác, mực, cá con... 
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Hình 2: Cá ngừ mắt to Ợhunnus obesus) 

Đạc điểm nhận dạng: Loài cá này hoạt động vùng biển rộng lòn trên thế giới, nằm ở 
gần giữa lưng là vây lưng cơ sở, chúng có các tia vây từ 23 đến 31 tia. Tia vây lưng và vây 
bụng ngắn hem tia vây lưng và vây bụng cá ngừ vây vàng khi cá trưởng thành. Vây ngực có 
chiều dài vừa phải (từ 22 đến 31% chiều dài thân cá). Chúng có bóng hơi. Chúng có 18 vây ở 
phần trước thân và 21 vây ở phần phía sau thân. Màu sắc: Ở phần dưới bụng có màu hơi 
trắng; chạy dọc hai bên hông có màu xanh nhũ sắc; vây sống lưng phần phía sau thân cá có 
màu vàng, Hai vây giữa ở bụng và lưng có màu vàng sáng, các vây nhỏ phía trước thân có 
màu vàng trắng, lưng có da màu đen. 

V ị trí phân bố: Chúng sinh sống ở những vùng nước nhiệt đới và cận nhiệt đới của 
Đai Tây Dương, Ấn Đ ộ Dương và Thái Bình Dương, nhưng chúng không xuất hiên ờ vùng 
nước Địa Trung H ả i . 
2.1.3. Tàu thuyền và trang thiết bị khai thác cá ngừ bằng nghề câu vàng trên thê giới. 

Trên thế giới tàu câu vàng cá ngừ được trang bị công suất từ 200 cv trở lên, có chiều 
dài thân tàu > 35 m„trên tàu có đầy đủ các trang thiết bị như máy thả câu, máy móc mồi tự 
đông, máy thu dây câu chính, máy thu dây câu nhánh, tang chứa dây câu chính, hộ thống 
hầm lạnh để bảo quản sản phẩm, các phao vô tuyến, các máy móc hành hải như máy định vị, 
rađa, đàm thoại... 

Độ i tàu thuyên nhỏ: Đây là đội tàu có trọng tải khoảng 20 tấn, khai thác ở vùng nước 
gần bờ, một chuyến biển là đi một ngày, có nơi một chuyến biển đi được vài ngày hoặc một 
tuần. Những độ i tàu này thấy ở vùng biển Ân Đ ộ Dương và phía tây của Thái Bình Dương, ở 
các nước Châu Phi và các nước Nam M ỹ . 

Độ i tàu thuyền lớn: Tàu này được trang bị hộ thống làm lạnh đến âm 45°c. Nhìn 
chung, đội tàu này có trọng tải lên đến trên 200 tấn, kích thước chiều dài hem 24 m. M ộ t 
chuyến biển cùa đội tàu này đi nhiều tuần có thể hơn một năm. Các độ i tàu này thường có 
quốc tịch ở các nước Tây Âu, M ỹ . Nhật, Hàn Quốc, Đài Loan. . . 
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Bảng 1: Số lượng tàu câu cá ngừ đại dương có chiều dài > 24m khai thác ở vùng biển Ân Độ 
Dương, Đại Táy Dương và Thái Bình Dương (cập nhập 9/2003) 

Country 
Small-scale vessels (betvveen 24 and 35 m LOA) Large-scale vessels (over 35 m LOA) 

Country 
Indian Atlantic Paciíĩc Duplicate Total Indian Atlantic Pacific Duplícate Total 

Australia 14 14 14 2 16 

Belìze 1 20 2 19 

Bolivia 1 1 

Brazil 11 11 

Cambodia 3 3 

Canada 5 5 

China 72 149 221 21 60 78 39 120 

Cook Islands 2 2 

France 3 14 17 . . . 

Ireland 8 8 

Portugal 32 32 12 12 6 18 

Spain 75 351 73 142 357 57 43 54 80 74 

Ecuador 6 6 20 20 

Micronesia 4 4 

Fiji 37 37 

Georgia 1 1 

Honduras 4 4 

Iceland 1 1 

Indonesia 722 1 1 722 17 1 18 

Iran 1 1 

Japan 83 35 171 94 195 477 482 480 951 488 

Republic of Korea 175 1 176 163 189 

Madagascar 1 1 

Mexico 6 6 3 3 

Namibia . 
1 1 

New Caledonia - - 3 - 3 _ _ _ 

Panama 10 38 1 47 2 15 17 

Peru 1 1 

Philippines 39 8 2 9 40 

Seychelles 9 2 4 1 14 

South Aírica 7 7 10 10 

Si. Vincent 5 5 3 3 
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Taiwan 
1 QilVul t 

14 3 11 173 163 164 50 450 

Thailand 
1 Ì lai la ĩ tim* 

2 

162 28 2 188 18 I o 

Ị In im lát/ 
uruyUay 

1 1 6 6 

Vàm lati ị 
V di luaiu 

1 1 48 48 

Venezuela 13 13 18 18 

Tổng 979 644 549 244 1 928 989 833 1 068 1 300 1 590 

Tàu câu cá kiếm 75 483 87 142 503 69 69 54 86 106 

Tàu câu cá ngừ 904 161 462 102 1 425 920 764 1 014 1 214 1 484 

Nguồn: Peter Makoto Miyake, Scientỉfic Adviser, Eederation of Japan Tuna Fisheries 
Cooperative Associations (Japan Tuna). 
2.1.4. Ngư cụ khai thác. 

Câu vàng bao gồm có những bộ phận sau: Dây câu chính (dây triên), dây câu nhánh 
(thẻo câu) chúng làm từ các loại vật liêu dây đơn (Nylon, polyester, polypropylene). Dây câu 
chính được làm từ các sợi đơn có đường kính từ 4 - 12 mm, dây câu nhánh thì cũng từ các 
loại vật l iệu trên nhưng có đường kính nhỏ hơn. Bjordal (1983) đã tìm loại vật l iệu tổng hợp 
(Polyester sợi đơn) có tỉ l ệ phần trăm hiệu quả cao hơn vật liêu sơ sợi lấy từ tự nhiên là từ 10 
- 2Ọ%. Chiều dài vàng câu và dây câu nhánh phụ thuộc vào kinh nghiệm của từng ngư dân 
và các vùng nước khác nhau trên toàn thế giới. 

Lưỡi câu có rất nhiều kiểu hình dáng khác nhau, nhưng phổ biển nhất là 2 loại kiểu 
chữ J và kiểu cung tròn; kích thước của chúng được xác định bởi độ mở ngang, chiều cao 
của thân lưỡi 60 mm và đường kính của lưỡi khoảng từ 3 mm đến 4mm. Vật l iệu làm lưỡi 
câu là: Sắt iron, sắt không pha kim loại khác, hoặc hợp kim bằng nhôm (AI) và chì (Pb); 
Hình dạng là đầu lưỡi câu phải có ngạnh, nhọn và sắc, đầu kia được tạo thành một cái l ỗ để 
liên kết với dây câu nhánh. Màu sắc là màu trắng và màu sám trắng. Erzini et ai. (1996) làm 
thí nghiệm và cho rằng sự giảm sản lượng với sự tăng kích thước của lưỡi câu. Theo 
Johannesen (1983) có giải thích hiên tượng phi thường của lưỡi câu được làm từ sắt nguyên 
chất có sự bắt cá nhậy hơn các loại lưỡi thô sơ khác. 

Các loại phụ kiện khác được làm từ các loại vật l iệu tuy theo kinh nghiệm và sở thích 
của ngư dân trên toàn thế giới. 
2.1.5. Loại mồi câu trên thế giới. 

M ồ i câu là vấn đề rất quan trọng trong nghề câu vàng cá ngừ đai dương, họ thường 
có những lần thí nghiệm các loại mồi câu khác nhau để đưa ra một loại mồi câu mang lạ i 
hiệu quả cao. M ồ i câu một thành phần rất quan trọng trong nghề câu, con mồi phải sống 
hoặc còn tươi, có màu sắc và mùi vị làm cho con cá ngừ dễ dàng phát hiện, kích thước con 
mồi phù hợp với chu vi của miệng cá ngừ. Có nhiều vung sử dụng nhiều loại mồi câu khác 
nhau như là ở vài vùng phía bắc đại tây dương thường sử dụng mồi mực, cá nổi nhỏ làm mồi 
câu. (eg. Martin and McCracken 1954, Hamiey and Skud 1978, Bjorđal 1983a), so sánh các 
loại mồi câu và đưa ra kết luận là mồi mực và bạch tuộc tốt hơn là mồi từ cá. 

2.1.6. Một số kết quả thí nghiệm nghề câu vàng trên thế giới. 

Kết quả nghiên cứu bằng nghề câu vàng ở vùng Federated States of Micronesia 
(FSM) từ thắng 27/3 đến tháng 1916 năm 1996. 
Vị trí nghiên cứu: F S M là vùng năm từ đường xích đạo đến 14° N , 135° E - 166° E, với tổng 
diện tích là 2,9 tỷ k m 2 của đại dương (Hampton, 1991) nhưng chỉ 700 k m 2 là đất l iền. 
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Tàu thuyền nghiên cứu: Tàu thuyền nghiên cứu là tàu có chiểu dài 16 m, trang bị động cơ 
chính 322cv (3406B Caterpillar), và một động cơ phụ ( ISUZU với công suất 20 K W ) . Ngoài 
ra, còn trang bị đầy đủ trang thiết bị hàng hải (Rada, may do, định vị, đàm thoại , . . .)• 
Ngư cụ nghiên cứu: Vàng câu có chiều dài 37,5 km, có đường kính dây câu chính là <x> 3,6 
min vật l iẹu là Polyester monoĩilament. Dây câu nhánh gồm 1500 dây có chiều dài từ 8 m -
12 m, vật l iệu là Polyester monofilament, đường kính 0 2,1 mm. Dây phao ganh chiểu dài từ 
20 m - 40 m có đường kính o 6,4 mm làm bằng nhựa (Kuralon). Số lưỡi câu sử dụng là 
1500 do Nhật chế tạo, phao có đường kính o 360 mm làm bằng nhựa Plastic. Ngoài ra, vàng 
câu còn trang bị các móc nẹp để liên kết các đầu dây, trang bị 4 phao phát tín (Rađio buoys), 
không trang bị phao phát sáng (Lightbuoys). 
Kết quả nghiên cứu: Chuyến nghiên cứu này được tiến hành đánh bắt thử nghiệm tròng 2 
chuyên moi chuyến là 3 ngày trên vùng biển từ 1°01'NH- 3°32'N và 155°48'E-H 156°44'E. 
Thời gian ngâm câu trong khoảng 6 - 7 giờ. Đạt kết quả như ở bảng sau: 

Bảng 2: Tần suất bắt gặp và sản lượng đánh bắt thử nghiệm 

Chuyến/Số 
mẻ Số lưỡi càu Số con Sản lương 

(kg) 
Số YFT 

(con) 

Trọng 
lương 

YFT (ks) 

Số BÉT 
(con) 

Trọng 
lương 

BÉT (kg) 
1/1 840 3 16 0 0.0 0 0.0 
1/2 840 5 97 2 38.0 1 50.0 
1/3 1000 21 476 15 343.0 3 120.0 
2/1 880 4 102 2 45.0 0 0.0 
2/2 1210 20 627 18 541.0 2 86.0 
2/3 1170 l i 334 10 295.0 1 39.0 
6 5940 64 1652 47 1262.0 7 295.0 

Chuyến thứ 3 
4 4260 56 1539 45 1224.0 6 245.0 

Ghi chú: YFT: Cá ngừ vây vàng (Yellowfin tuna); BÉT: Cá ngừ mắt to (Bigeye tuna) 
Tổng sản lượng đánh bắt của 2 chuyến là 1652 (kg), tần suất bắt gặp được (64 con 

cá), trong tổng số 5940 lưỡi câu. Chuyến thứ 3 có sản lượng là 1539 kg (bắt gặp 56 con cá), 
với tổng số lưỡi câu là 4260 lưỡi. 

Bảng 3: Cường lực khai thác CPUE của chuyến thử nghiệm 

Chuyến/Số 
mẻ 

S C P U E 
(kg/100 

lưỡi) 

CPUE YFT 
(kg/100 

lưỡi) 

CPUE BÉT 
(kg/100 lưỡi) 

Y F T ( % 
sàn 

lượng) 

BÉT (% 
sản 

lượng) 

Sản lượng 
trungbình 
(YFTkg) 

Sản lượng 
trung bình 
(BÉT kg) 

1/1 1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
1/2 11,5 4,5 6,0 39,2 51,5 19,0 50,0 
1/3 47,6 34,3 12,0 72,1 25,2 22,9 40,0 
2/1 11,6 5,1 0,0 41,1 0,0 22,5 0,0 
2/2 51,8 44,7 7,1 86,3 13,7 30,1 43,0 
2/3 28,5 25,2 3,3 88,3 11,7 29,5 39,0 

Tổng của 2 chuyến 
6 ì 27,8 21,2 5,0 76,4 17,9 26,9 42,1 

Chuyến thứ 3 
4 36,1 28,7 5,8 79,5 15,9 27,2 40,8 

Từ bảng 2 tính toán năng suất khai thác cho ta thấy: Năng suất khai thác của tất cả 
sản lượng đạt 27,8 kg/100 l ư a (61 con/100 lưỡi) hoặc 0,278 kg / l lưỡi (0,61 con/lưỡi). Năng 
suất khai thác đối với cá ngừ vây vàng đạt 21,2 kg/100 lưỡi (46,8 con/100 lưỡi) hoặc 0,212 
kg/1 lưỡi (0,46 con/lưỡi). Năng suất khai thác đối vói cá ngừ mắt to đạt 5,0 kg/100 lưỡi ( l i 
con/100 lưỡi) hoặc 0,05 kg/1 lưỡi (0,11 con/lưõi). Đ ộ sâu cửa lưỡi câu hoạt động trong quá 
trình đánh bắt trong khoảng 102 - 200 m nước. 
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2.1.7. Tình hình nghiên cứu khai thác cá ngừ đại dương ở nước ta. 
Nghề này được du nhập từ ngư dân Đài Loan và Nhật Bản vào tỉnh Phú Yên năm 

1992, Bình Định năm 1998, các ngư dân làm nghề lưới rê đánh bắt cá chuồn là những người 
sử dụng công nghệ đầu tiên và lan rộng ra các nghề đánh bắt khác. Qua nhiều năm phát 
triển, đúc rút kinh nghiệm, học hỏi kỹ thuật tiên tiến của các nước cùng đánh bắt chung ngư 
trường, kỹ thuật và công nghệ câu, bảo quản cá ngừ của ngư dân được nâng cao rõ rệt. Cá 
ngừ đại dương ở nưóc ta chúng xuất hiện nhiều ở vùng biển M i ề n Trung và Đông Nam Bộ, 
khai thác chủ yếu bằng nghề câu vàng, vàng câu cá ngừ đại dương có dây câu chính khá dài, 
thông thường từ 30-60km., tập trung ở các tỉnh có nghề khai thác này là: Bình Định, Phú 
Yên, Khánh Hòa, Bình Thuận, và mọt số công ty ở Vũng Tàu, TP. H ồ Chí Minh. Dưới đây là 
một số kết quả nghiên cứu hiện trạng khai thác ở nước ta về nghề câu vàng. 

Bảng 4: Cơ cấu tàu thuyền câu vàng cá ngừ đại dương của tỉnh Khánh Hoa, Phú Yên. 
TT Phân loại theo công suất Phú Yên Khánh Hoa 
1 <20 cv 186 
2 Từ 20 CV-H<50 cv 79 105 

3 Từ 50 cv -H < 90 cv 134 77 

4 Từ 90 cv-ỉ-< 150 cv 163 60 

5 Từ 150 cv-ỉ-<400 cv 28 10 

6 >400cv 3 

Tổng 200 442 

(Nguồn: Chi cục BVNL Thúy sản Phú Yên, Khánh Hoa, đến tháng 12/2005) 

Nghề câu cá ngừ đại dương ở hai tỉnh điều tra đang được phát triển mạnh, nhóm tàu 
lắp máy công suất từ 46-89 cv đạt hiệu quả kinh tế cao nhất 11,272 triệu đồng/ 
lOOlưỡi/nãm. Mô hình câu cá ngừ đại dương đạt hiệu quả là xây dựng các đội tàu có qui mô 
kinh tế hộ gia đình có kích thước vỏ khoảng 15,03 X 4,21 X 2,25 lắp máy công suất từ 46-

89cv. (Nguồn: Tài liệu báo cáo hiện trạng khai thác xa bờ tính Phú Yên và Bình Định - Vũ 
Duyên Hải.) 

Kết quả nghiên cứu của Viện NCHS: Năng suất đánh bắt bình quân của nghề câu 
vàng là 7,8kg/100 lưỡi câu/đêm. Trữ lượng cá ngừ vây vàng và cá ngừ mắt to từ 44.853 đến 
52.591 tấn và khả năng khai thác bền vững của cá ngừ vây vàng và cá ngừ mắt to trên dưới 
17.000 tấn. Từ số l iệu được tổng hợp trong nhiều năm liên tiếp của các thang 4 và 5 (từ năm 
2000 đến tháng 6 năm 2004) đa cho ta thấy có 29 con tàu khác nhau ở các tỉnh Bình Đinh, 
Phú Yên, Khánh Hoa và Bình Thuận thuộc các chương trình khảo sát, giám sát và sổ nhật ký 
đánh cá; tổng số ngày tàu hoạt động là 668 ngày tàu. Vùng có số ngày tàu hoạt động nhiều 
nhất là He (140 ngày tàu) và Ha (127 ngày tàu), đây là hai vung có số ngày tàu hoạt đọng vái 
số lượng lớn. Vùng có số ngày tàu hoạt động ít nhất là IVc (2 ngày tàu) và IVa (5 ngày tàu). 
Ngoại trừ vùng có số ngày tàu hoạt động nhiều nhất (Ha, He) và ít nhất (IVa, IVc) còn lại 
trung bình số ngày tàu hoạt động trong một vùng khoảng 24.6 ngày tàu. Khu vực tập trung 
khai thác được chia thành 20 tiểu vùng, năng suất trung bình đạt cao nhất tại Ild (21.23 kg/100 
lưỡi câu) trong đó cá ngừ vây vàng chiếm 70.0%, 0.6% cá ngừ mắt to, còn lạ i là cá khác. Tiếp 
đến là vị trí điểm Ilb có năng suất trung bình 17.36 kg/100 lưỡi câu.Vị trí điểm tại IVc và V b 
năng suat trung bình đạt thấp nhất 3.03 (IVc), 5.71 kg/100 lưỡi câu (Vồ), hem nữa cá ngừ 
vây vàng và mãi to cũng chiếm tỷ lệ rất thấp tại vị trí này. Tại vị trí điểm các tiểu vùng la tỷ 
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lệ cá ngừ vây vàng chiếm tỷ l ệ thấp 6.5% còn lại là cá khác; He, I l lb , IIIc, IVd, Va, Ve, Vđ 
năng suất trung bình dao động từ 10.19 đến 12.81 kg/100 lưỡi câu, cá ngừ vây vàng chiếm tỷ 
lộ khá cao từ khoảng 34.5% đến 54.0%, bên cạnh đó cá ngừ mắt to chiếm tỷ lệ nhỏ 4.8% 
đến 11.4%. Tại vị trí điểm các khu ô Ib, Id, Ilb, n i a , IVb năng suất trung bình dao động 
15.45 đến 17.36 kg/100 lưỡi câu, tỷ l ệ cá ngừ vây vàng đạt khá cao đặc biệt ở vị trí Id và Ilb 
chiếm (49.2%, 55.4%). (bảng l i , hình 4). 

Bảng 5: Năng suất khai thác trung bình nhiều năm (CPƯE; kg/100 lưỡi câu) theo từng vùng 
trong các tháng 4-5 (2000-6/2004) 

Vùng Cá ngừ vây vàng Cá ngừ mát to Cá khác Total 
Vùng 

. CPUE % CPUE % CPUE % CPUE 
la 0.77 6.5 0.00 0.0 11.02 93.5 11.79 
Ib 7.07 45.8 0.00 0.0 8.38 54.2 15.45 
le 2.70 21.6 0.80 6.4 9.00 72.0 12.50 
Id 7.93 49.2 0.70 4.3 7.48 46.5 16.10 
lia 8.80 60.1 0.88 6.0 4.96 AO n 

33.9 14.64 
MU 
llb 9.62 55.4 0.00 0.0 7.74 44.6 AI te ì Í.ÓO 
He 6.62 53.8 1.40 11.4 4.29 34.8 12.30 
lia 14.87 70.0 0.12 0.6 6.24 29.4 21.23 
nia 5.01 30.2 0.00 0.0 11.58 69.8 16.59 
llib 6.06 51.8 0.58 4.9 5.08 43.3 11.72 
ì Me 3.92 34.5 0.00 0.0 7.43 65.5 11.34 
llld 4.62 47.4 0.96 9.8 4.16 42.7 9.74 

• IVa 4.53 55.7 0.00 0.0 3.60 44.3 8.13 
IVb 5.31 33.3 0.11 0.7 10.52 66.0 15.94 
IVc 0.00 0.0 0.00 0.0 3.03 100.0 3.03 
IVd 5.51 54.0 0.03 0.3 4.66 45.7 10.19 
Va 3.82 35.2 1.01 9.3 6.04 55.6 10.87 
Vb 0.58 10.2 0.35 6.2 4.77 83.6 5.71 
Ve 4.38 34.4 0.61 4.8 7.75 60.8 12.74 
Vd 7.50 54.3 1.00 7.2 5.31 38.4 13.81 
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KỊT loe: 109; 110! 111' 112" 113- 114' 115" 

Hình 3: Bản đồ phân bố năng suất trung bình nhiều năm (2000-612004); tháng 4-5 
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2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN cứu. 
2.2.1 Tàu thuyền nghiên cứu 

Tàu nghiên cứu là loại tàu được thiết kế theo mẫu dân gian có kích thước là: Chiều 
dài lớn nhất 15,7 m; chiều rộng lớn nhất là 4,4 m; Chiều cao là 1,7 m. Sức chở tối đa là 
25,84 tấn. Công suất máy là 160 cv, máy có ký hiệu 61 SƯZU, vòng quay định mức là 2000 
vòng/phút, nó được chế tạo ở Nhật. Chân vịt chế tạo theo kiểu định bưóc, được làm bằng vật 
liệu hợp kim đồng có đường kính Ì , Im; số cánh chân vịt là 3 cánh. Thiết bị điều khiển là võ 
lăng kiểu cơ khí và được lái bằng tay. Trên tàu còn trang bị các trang thiết bị hàng hải sau: 
OI chiếc la bàn, OI chiếc máy dám thoại tầm gần hiệu Sea engle 6800, OI chiếc đàm thoại 
tầm xa hiệu Icom 718, OI chiếc định vị hiệu K O D E N . Số lượng nhân sự trên tàu gồm có Ì 
thuyền trưởng và 9 thủy thủ. 
2.2.2 Trang thiết bị phục vụ nghiên cứu 

Thiết bị đo nhiệt độ nước biển là ba-tồ-mét gắn nhiệt kế đảo. Thời gian đo nhiệt độ 
của một tầng nước từ khi thả ba-tô-mét xuống đến lúc thu lên là 5 phút trở lên. 

Đồng hồ bấm giây: Đo thời gian thu, thả vàng câu. 
Máy tời thu dây câu chính, rổ đựng dây câu chính, thẻo câu, dao dùng để sơ chế sản 

phẩm, khấu để bắt cá từ dưới lên boong tàu, trang thiết bị dùng để tu sửa vàng câu như dao, 
kìm bấm.. . 
2.2.3 Ngư cụ nghiên cứu 
Hai loại câu cá ngừ đạ i dương được sử dụng-. 

( ỉ ) Loại câu cá ngừ đại dương thương phẩm hiện đang được sử dụng bởi tàu 
PY90539TS. Loại này có dây phao ganh dài 18m, thẻo câu dài 36m. Dây phao ganh và thẻo 
câu được nối với nhau tạo thành dây câu nhánh có tổng chiều dài 54m. Thông số kỹ thuật 
của vàng câu như sau: 

Dây câu chính: 19.500 m P A M O N 0 0 2 . 6 1 (cước số 250); Khoảng cách giữa hai dây 
câu nhánh kề nhau là 65m. 

Dây thẻo: + 300x36m P A M O N 0 0 2 . 2 2 (cước số 180). 
+ 300x1.28m (dây rít + móc kẹp + khóa xoay). 
+ Số lượng lưỡi câu: 300 lưỡi. 

Dây phao ganh: 300xl8mPE 380D/40x3; Dây phao cờ: 6x25m PP<D 6 
Trong bài viết này, câu thương phẩm được kí hiệu là TP36. 

(2) Loạ i thứ hai được gọi là câu thử nghiệm. Câu thử nghiêm có đặc điểm giống hột 
câu thương phẩm ngoại trừ chiều dài dây câu nhánh (cụ thể là chiều dài thẻo câu). Thông số 
kỹ thuật của loại câu này được thể hiên như sau: 

Dây câu chính: 26.000 m P A M 0 N 0 O 2 . 6 1 (cước số 250); Khoảng cách giữa hai dây 
câu nhánh kế nhau là 65m. 

Dây thẻo: + 4 6 0 x ( l l ; 19; 28; 36; 44; 52)m P A M 0 N 0 O 2 . 2 2 (cước số 180). 
+ 460xl.28m (dây rít + móc kẹp + khóa xoay). 
+ Số lượng lưỡi câu: 460 lưỡi. 

Dây phao ganh: 460x18mPE 380D/40x3; Dây phao cờ: 10x25m P P O 6 
Để đơn giản, các loại câu thử nghiệm có chiều dài dây câu nhánh như đề cập ở trên 

được kí hiệu lần lượt là TN11, TN19, TN27, TN36, TN44 và TN52 Trên thực te, TN36 
giống hệt TP36 ngoại trừ số lượng lưỡi câu được thả ở mỗi mẻ câu. (Bản vẽ phần phụ lục ì) 
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2.2.4 Phạm vi vùng biển thử nghiệm cáu vàng 
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Hình 4: Sơ đố tổ chức đánh bá thử nghiệm câu vàng trên tàu PY90539TS năm 2005 

12 



106° 107° 108° 109° 110° 111° 112° 113° 114° 115' 

18° 

17° 

16° 

15° 

14° 

13° 

12° 

11° 

10° 

9° 

8° 

T 

SO IDO 

\ 
o 

í 
?; ^ ĩ ỉ p 
1)11.-lui; TM 
r - *k * 

ĩ 

# 

li— 
Đ.Ho 
: ••• 

ta# Si 
L 

«• MO 

J- -

f 

1 

"VM.il 

r 

J- -

f \ 
> 

< 

"VM.il 

r 
ì 
•ịS 

> T 
"\ ì 

f— 
r • 
:

J 

Ị 
/ 
ị Ị 

\ 

Ệẵẩẳầ Ì ! ! 
"JMD ' 

ỉ 
"Khanh Hciĩi 

'••* K r 

J 
i 

•* 
í-

í 
( s 

jsao-~ 
xoe 

•\ 

H Í 
ẶìỉliTỉtiicịm 

J 

"V. 
J4J 

-1 B í t ® • 

•\ 

H Í 
•Vũaálâti*" 

p 
ĩ'" 

'< ^ 
\ 

. v'̂  
XP&i Quý 

p. > 
- * Ệili í : * 

- Ti ạ V ù i 1 
w ••• -í 
o , -

d 
* 

.) r ** 
* 

* 

0 
Dào 

1 

UOttg Sa 

# 

# "í 
so 

lo 

106° 107° 108° 109° 110° 111° 112° 113° 114° 115
( 

Hình 5: Sơ đồ tổ chức đánh bắt thử nghiệm câu vàng trên tàu PY90539TS năm 2006 
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Hình 6: Sơ đồ đánh bắt thử nghiệm câu vàng trên tàu PY 92979 BTS năm 2005 

2.2.5 Kỹ thuật đánh bắt 

Các bước tiến hành thao tác nghề câu vàng như sau: 
Chuẩn bị phao cờ, phao ganh, mồi câu, các rổ câu — • Thả phao đầu câu, cờ đẩu 

lưới — • Móc mồi câu — • thả phao cờ — • thả dây câu, phao ganh, thả phao cờ, phao 
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cuối câu — • Ngâm câu — • Thu phao, phao cờ cuối câu, — • thu câu, thu phao ganh, 
thu sản phẩm — • Thu phao cờ, phao đầu câu và chuẩn bị cho mẻ câu tiếp theo. 

2.2.5.1. Công tác chuẩn bị: 
Chuẩn bị các rổ câu vào vị trí thao tác ưên mặt boong tàu, kiểm tra các đầu dây kiên 

kết. 
Chuẩn bị phao cờ gồm: K i ể m ư a các đèn chóp, sau đó buộc các đèn chớp đó vào phao 

cờ. " *"" 
Chuẩn bị phao ganh, dây phao ganh. 
Chuẩn bị mồi câu. 

2.2.5.2. Qui trình thả câu: 

Chọn hướng thả câu. 
Dùng tốc độ tàu để thả câu. 
Thả câu phía mạn trái của tàu. 

VỊ trí số Ì : Móc mồi và thả mồi câu. 
V ị trí số 2: Chuyển lưỡi câu từ nẹp sang số 1. 
VỊ trí số 3: Liên kết dây thẻo, dây giềng phao 

vào dây câu chính và thả phao ganh. 
VỊ trí số 4: Thả phao đầu câu, dây triên câu. 
V ị trí số 5: Chuẩn bị đèn chóp cờ và thả cờ.. 

2.2.5.3. Qui trình ngâm câu: ÍT * Í T c J ì . é ỉ ì " ì *u* A 
^

 a Hình 7: Sơ đố bô tri nhân lực tha câu 
Trong quá trình ngâm câu cử 2 người quan sát tốc độ và hướng trôi của vàng câu. Và 

lúc nào cũng để tàu trôi ở phía trước vàng câu, nếu tốc độ vàng câu trôi nhanh về phía tàu thì 
nổ máy chạy trước hướng nước trôi, làm sao giữa tàu và vàng câu có một khoảng cách nhất 
định theo kinh nghiệm của thuyền trưởng. Tuy nhiên theo kinh nghiệm của ngư dân thì thời 
gian ngâm câu này rất ngắn vì cho rằng con cá N g ừ vây vàng này thường đi kiếm mồi vào 
lúc 16h đến 2 0 h (mẻ sẩm tối) và từ 3 h đến 10h (mẻ câu lúc rạng đông) trong ngày. 

2.2.5.4. Qui trình thu câu: 

Thời điểm thu câu, tàu tiến đến phao cờ cuối câu để thu, dùng tốc độ để thu và thu 
bên mạn phải của tàu. 
Hướng tàu chếch với hướng dây triên một góc 30°. 
Thu dây triên bằng tời thu, dây triên được xếp tự động vào rổ câu. 
Thu dây thẻo bằng tay, dây thẻo nào hỏng thì sửa ngay khi thu lên. 
Bắt cá lên tàu bằng khấu 
V ị trí số 1: Điều khiển tời và chuyển dây thẻo, 

dây phao ganh cho vị trí số 3. 
V ị trí số 2: Thu dây phao ganh và xếp phao ganh. 
V ị trí số 3: Tháo mối liên kết dây thẻo và dây triên, 

chuyển dây thẻo cho vị trí số 4, số 5 và 
móc đầu liên kết vào các cọc của rổ câu. 

V ị trí số 4: Thu dây thẻo, móc lưỡi câu vào các nẹp. 
VỊ trí số 5: Thu dây thẻo, móc lưỡi câu vào các nẹp. 
VỊ trí số 6: Thu phao cờ. 

Hình 8: Sơ đồ bế trí nhân lúc thu câu 
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2.2.5.5. Thu sản phẩm: 
K h i thu dây triên đến gần vị trí cá mắc câu thì dừng tời, giảm tốc độ tàu. 
Kéo từ từ dây thẻo lên mặt nước để thu sản phẩm. N ế u là cá to và còn sống thì ta 

không vội kéo lên mà nối thêm dây vào dây thẻo để lừa con cá cho đến khi nó mệt dùng 
khấu móc đưa cá lên mặt nước, dùng gậy đập vào đầu con cá cho nó chết hẳn rồi tiến hành 
đưa lên boong tàu. 

Do sản phẩm là cá ngừ đai dương có giá trị kinh tế cao nên khi kéo lên boong cần 
đảm bảo làm sao con cá không bị trầy xước da cá. Người ta phải dùng một tấm mút làm đệm 
ở mạn tàu mỗi khi kéo cá từ mặt nước lên boong tàu. 

K h i thu cá lên boong đối với cá ngừ đại dương cần tiến hành bảo quản cá ngay bằng 
cách móc mang và ruột, rửa sạch máu cá, nhồi nước đá vào trong bụng, dùng vải bọc xung 
quanh thân cá rồi cho xuống hầm bảo quản bằng nước đá. 
2.2.6 Phương pháp thu số liệu và sử lý số liệu 

Sản lượng mỗi mẻ câu của các loại câu khác nhau (TP36, TN11-52) được tách riêng 
để phân tích thành phần loài và năng suất. M ỗ i loài bắt gặp được đếm số con và cân khối 
lượng cá thể (đối với các cá thể có kích thước lớn thì khối lượng của chúng được ước tính). 
Đồng thời, mỗi cá thể của mỗi loài được đo chiều dài: chiều dài đến chẽ vây đuôi (FL, đối 
với các loài có đuôi phân thúy) hoặc chiều dài toàn thân (TL, đố i với các loài không có đuôi 
phân thúy). 

Thu và sử lý số l iệu điều tra trên các tàu câu có độ võng ở Nha Trang - Khánh Hoa để 
xác định độ sâu ăn mồi . 

Thu và sử lý số l iệu điều tra trên các tàu ở Tuy Hoa - Phú Yên để so sánh hiệu quả 
kinh tế. 

Tính toán năng suất khai thác trong chuyến nghiên cứu này như sau: 

* Nâng suất đánh bắt: 

CPUE, = 
Et (soỉuoi) 

Trong đó C P U E t : Năng suất đánh bắt trên một đơn vị cường lực của loại lưỡi câu t. 

Cị: Sản lượng của loại lưỡi câu t. 

É t : Cường lực khai thác của lưỡi câu t. Thứ nguyên ở đây là kg/100 lưỡi. 
* Hiệu quả kinh tế: 
- Chi phí chuyến biển: Chi phí c h u y è n = Đá + nhiên l iệu + lương thực + Lương + ... 
- Doanh thu: Là tổng giá trị thành tiền của sản lượng chuyến đi. 
- L ợ i nhuận = Doanh thu - Chi phí - 35% hao mòn máy, vỏ tàu. 

3. KẾT QUẢ NGHIÊN cứu. 
Kết quả nghiên cứu đã thực hiện được 8 chuyến thử nghiệm vàng câu, 4 chuyến thực 

hiện năm 2005 và 4 chuyến thực hiện năm 2006. Trong năm 2005 thực hiện trên 2 tàu là 
PỶ92979TS và PY90539TS, tiến hành khai thác thử nghiệm chuyến thứ nhất từ ngày 13/5 -

31/5, chuyến thứ hai ngày 4/6 - 26/6, chuyến thứ ba ngày 30/6 -21/7, chuyến thứ tư từ ngày 
12/6 - 8/7. Năm 2006 thực hiện chuyến thứ nhất từ ngay 13/2 - 9/3, chuyến thứ hai ngày 
15/3 - 25/4, chuyến thứ ba ngay 5/5 - 4/6, chuyến thứ tư ngay 15/6 - 5Ị1. Tổng số mẻ câu 
thử nghiệm là: 209 mẻ. Ngư trường thử nghiệm là vùng biển thuộc quần đảo Trường Sa (bản 
đồ hình 5,6,7). Đ ộ sâu thử nghiệm của lưỡi câu hoạt động năm 2005 là: 29m (ứng vói chiều 
dài thẻo câu là l i m ) , 37m (ứng với chiều dài thẻo câu 19m), 45m (ứng với chiều dài thẻo 
câu 27m), 54m (ứng với chiều dài thẻo câu 36m), 62m (ứng với chiều dài thẻo câu 44m), 
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năm 2006 thêm một độ sâu là 70m (ứng với chiều dài thẻo câu 52m). Sơ đồ bố trí thẻo câu 
được thể hiện ở phần phụ lục 5.1. 
3.1. K Ế T Q U Ả NGHIÊN cứu K H A I THÁC CÁ N G Ừ ĐẠI DUƠNG B Ằ N G N G H Ề CÂU 

VÀNG. 
Đối tượng đánh bắt là loài cá ngừ đại dương chúng có tập tính thành đàn và di cư rất 

xa và luôn di chuyển. Chúng thường đi kiếm mồi ở vùng nước rộng, với độ sâu từ 300 m lên 
đến 10 m nước. Chúng hay hoạt động ở các bóng râm như khúc cây trôi trên mạt biển hay 
bóng tàu thuyền, một phần là chúng trú dưới bóng râm một phần là chứng đến đấy để tìm 
kiếm thức ăn. Theo kinh nghiêm của bà con ngư dân nước ta thì cá ngừ đại dương hay sống 
ở những vùng xuất hiện các gò nổi tự nhiên hoặc các sườn dốc thềm lục địa giữa biển. Ở 
vùng biển nước ta chúng thường xuất hiện vào đầu vụ khai thác (từ tháng 11 đến Ì âm lịch) 
là ở ngư trường Trung Sa (phía Đông Nam đảo H ả i Nam), giữa vụ (trong khoảng cuối tháng 
Ì đến tháng 5 âm lịch) là ở ngư trường từ quần đảo Hoàng Sa đến phía bắc quần đảo Trường 
Sa, cuối vụ (khoảng từ cuối tháng 5 đến cuối tháng 6 âm lịch) là ở giữa quần đảo Trường Sa 
và phía Nam quẫn đảo Trường Sa. Năm 2006 vào giữa và cuối vụ mùa (từ tháng 4 - 7 âm 
lịch) khai thác ven bờ các tỉnh Bình Định, Phú Yên, Khánh Hoa đạt sản lượng cao. 

3.1.1 Thời gian bắt mồi của cá ngừ 
Theo các tài l iệu khoa học cho rằng tập tính của cá ngừ là ban ngày chúng ở dưới tầng 

nước sâu, ban đêm đi lên tầng mật để bắt mồi. Thời gian chúng đi bắt mồi thích hợp nhất 
vào buổi bình minh và hoàng hôn. Kết quả nghiên cứu sinh học thì thấy ở hai thời điểm này 
trong dạ dầy của cá không có thức ân hoặc rất ít. Do đo, các mẻ câu thử nghiệm cũng được 
tiến hành vào 2 thời điểm trên, và kết quả thể hiện các bảng 12, 13,14,15, 16 (ký hiệu: V V : 
vây vàng; M T : mắt to; L : chiều đài thẻo câu). 

* Thời điểm khai thác cá lúc bình minh ị mặt trời mọc) 
Bảng 6: Tần suất bắt gặp cá ngừ ân mồi vào buổi bình minh nám 2005 (con/kg) 

Chuyến 
biển 

Số lưỡi 
cáu thí 
nghiệm 

Số lưỡi 
càu 
dãn 

L = l l m L = 19m L = 27m L =36 m L = 44m L = 36 m (dân) 
Chuyến 

biển 
Số lưỡi 
cáu thí 
nghiệm 

Số lưỡi 
càu 
dãn 

Cá 
ngừ 
VỸ 

Cá 
ngừ 
MT 

Cá 
ngừ 
vv 

Cá 
ngừ 
MT 

Cá 
ngừ 
vv 

Cá 
ngừ 
MT 

Cá ngừ 
vv 

Cá 
ngừ 
MT 

Cá 
ngừ 
vv 

Cá 
ngừ 
MT 

Cá ngừ 
vv 

Cá ngừ 
MT 

Chuyến 1 2775 3535 1/56 2/110 0 1/28 0 3/120 4/166 4/104 0 1/30 16/667 12/497 

Chuyến 2 3200 4140 1/50 3/118 2/90 2/89 0 0 3/121 2/100 1/32 7/342 11/427 13/331 

Chuyến 3 3000 3190 3/118 3/40 1/40 0 0 1/45 1/40 2/80 2/56 0 8/216 4/54 

Chuyến 4 3780 1616 3/138 0 1/33 1/45 3/172 0 2/32 0 0 1/29 7/252 3/110 

Tổng 12755 12481 8/362 8/268 4/163 4/162 3/172 4/165 10/359 8/284 3/88 8/401 42/1562 32/992 

Tần suất bắt gặp cá ngừ ăn mồi trong buổi bình minh cho thấy: Đố i với cá ngừ vây 
vàng ở thẻo câu có chiều dài 36 m trong chuyến biển thứ nhất đạt cao nhất, bắt gặp được 16 
con, có sản lượng là 667 kg. Đ ố i với cá ngừ mắt to ở thẻo câu có chiều dài 44 m trong 
chuyến biển thứ hai đạt cao nhất, bắt gặp được 7 con, sản lượng là 342 kg. Nhìn vào bảng 
trên, nhận thấy tần suất và sản lượng bắt gặp cá ngừ vây vàng nhiều hơn cá ngừ mắt to. 

* Thời điểm khai thác và bắt gặp cá ăn mồi lúc hoàng hôn ị mặt trời lặn) 
Bảng 7: Tần suất bắt gặp cá ngừ ăn mồi vào buổi hoàng hòn năm 2005 (cơn/kg). 

Chuyến 
biển 

Sỡ lười 
cảu thí 
nghiệm 

Số lưỡi 
câu đản 

L = n m L = 19m L=27m L =36 m L = 44m L = 36 m (dàn) 
Chuyến 

biển 
Sỡ lười 
cảu thí 
nghiệm 

Số lưỡi 
câu đản 

Cá 
ngừ 
vv 

Cá 
ngừ 
MI 

Cá 
ngừ 
vv 

Cá 
ngừ 
MT 

Cá 
ngừ 
vv 

Cá 
ngừ 
MT 

Cá 
ngừ 
vv 

Cá 
ngừ 
MT 

Cá 
ngừ 
vv 

Cá 
ngừ 
MT 

Cá ngừ 
vv 

Cá ngừ 
MT 

Chuyến 1 1900 1480 2/71 0 1/45 0 0 0 0 1/40 1/42 0 5/123 2/118 

Chuyến 2 2050 1980 2/17 1/15 0 0 1/10 0 1/10 0 0 1/15 8/67 3/23 

Chuyến 3 950 855 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5/5 
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Chuyến 4 J 757 953 0 0 0 1/43 0 1/48 0 1/65 0 0 1/46 5/91,4 

Tỏng 56S7 5268 4/88 1/15 1/45 
1 1 1/43 1/10 1/48 1/10 2/105 1/42 1/15 14/236 15/237,4 

Những mẻ câu vào thời gian này đạt năng suất không được cao, tuy nhiên cá ngừ vây 
vàng và cá ngừ mắt to ở thẻo câu có chiều dài dây thẻo 36 m đạt cao nhất, bắt gặp 5 con có 
sản lượng 123 kg cá ngừ vây vàng và 2 con có sản lượng 118 kg cá ngừ mắt to. Qua bảng 
trên thấy những mẻ câu vào thời gian này năng suất khai thác cá ngừ mắt to đạt cao hơn cá 
ngừ vây vàng. Như ở loại dây thẻo có chiều dài 27 ni, 36 m và 36m vàng câu của dân. 

* Thời gian khai thác những mẻ câu vào thòi điểm mặt tròi mọc. Các mẻ câu này bắt 
dầu thả khoảng l h - 2h và kết thúc thả lúc 4h - 5h. Thời gian thu vàng câu bắt đầu khoảng 
9h - Ì lh . Tần suất bắt gặp cá ngừ ăn mồi ỏ những mẻ câu này được thể hiện ở dưới bảng 
sau. 

Bảng 8: Tần suất bát gập cá ngừ ăn mồi vào buổi bình minh năm 2006 (con/kg). 

Chuyên 
biến 

Số lưỡi 
càu thí 
nghiệm 

L = l l m L = 19m L = 27m L = 36 m L = 44m L = 52m SỐ 
lưỡi 
càu 
đản 

L = 36 m (dân) 
Chuyên 

biến 

Số lưỡi 
càu thí 
nghiệm 

Cá 
ngữ 
vv 

Cá 
ngừ 
MT 

Cá 
ngừ 
vv 

Cá 
ngừ 
MT 

Cá 
ngừ 
vv 

Cá 
ngừ 
MT 

Cá 
ngừ 
vv 

Cá 
ngừ 
MT 

Cá 
ngừ 
vv 

Cá 
ngừ 
MT 

Cá 
ngừ 
vv 

Cá 
ngừ 
MT 

SỐ 
lưỡi 
càu 
đản 

Cá ngũ 
vv 

Cá 
ngừ 
MT 

Chuyến 1 1290 0 0 0 0 0 0 0 1/65 0 0 0 0 1410 1/65 0 

Chuyến 2 6699 0 0 1/2,5 1/38 1/2,5 1/25 2/56 0 4/201 2/95 3/155 2/53 8553 5/230 2/66 

Chuyến 3 6165 0 0 1/30 0 2/65 0 2/47 1/15 4/227 2/138 3/103 1/60 6107 9/347 4/52 

Chuyến 4 1622 0 0 0 0 0 1/12 2/61 0 0 0 1/20 1/10 1611 5/73,4 0 

Tổng 15776 0 0 2/32,5 1/38 3/67,5 2/37 6/164 2/80 8/428 4/233 7/278 4/123 33457 20/715,4 6/118 

Vàng câu của dân với chiều đài thẻo là 36 m nhận thấy tần suất bắt gặp cá ngừ vây 
vàng ở chuyến thứ 3 đạt cao nhất là được 9 con, tổng sản lượng là 347kg. Đạt thấp nhất lại ở 
chuyến thứ nhất là chỉ bắt gặp được Ì con sản lượng là 65kg. Đ ố i với cá ngừ mắt to số con 
bắt gặp nhiều nhất là 4 con ở chuyến thứ 3, nhưng sản lượng cao nhất là chuyến thứ 2 bắt 
được 2 con có sản lượng là 66kg. Vàng câu thử nghiệm nhận thấy ở các loại thẻo câu có 
chiều dài 44m , 52m thì bắt gặp cá ngư rất cao. Cá ngừ vây vàng có tần suất bắt gặp cao nhất 
ở loại dây thẻo có chiều dài 44m trong chuyến 3 đạt 4 con có sản lượng 227kg và chuyến 2 
đạt 4 con có sản lượng 201kg. Cá ngừ mắt to có sản lượng cao cũng b á gặp ở loại thẻo câu 
có chiều dài 44m , bắt gặp được 2 con và có sản lượng 138kg trong chuyến biển thứ 3. 
Những mẻ câu vào thời gian khai thác lúc bình minh đạt tần suất bắt gặp thấp là ở chuyến 
thứ Ì và chuyến thứ 4. 

* Thời gian khai thác các mẻ câu vào buổi hoàng hôn (lúc mặt trời lặn) được bắt đầu 
thả vàng câu từ 14h - 15h và kết thúc thả vào lúc 17h - 18h. Thời gian bắt đầu thu vàng câu 
được tiến hành lúc 21h - 22h, có khi thu câu từ lúc 19h. 

Bảng 9: Tần suất bát gặp cá ngừ ân mồi vào buổi hoàng hôn năm 2006 (con/kg). 

Chuyến 
biển 

Sỗ lưỡi 
càu thí 
nghiệm 

L = l i m L = 19m L = 27m L=36m L = 44m L = S2m Số 
lưỡi 
câu 
dân 

L = 36 m (dân) 
Chuyến 

biển 
Sỗ lưỡi 
càu thí 
nghiệm 

Cá 
ngừ 
vv 

Cá 
ngừ 
MT 

Cá 
ngừ 
vv 

Cá 
ngừ 
MT 

Cá 
ngừ 
vv 

Cá 
ngừ 
MT 

Cá 
ngừ 
vv 

Cá 
ngừ 
vv 

Cá 
ngừ 
MT 

Cá 
ngừ 
MT 

Cá 
•gừ 
vv 

Cá 
ngừ 
MT 

Số 
lưỡi 
câu 
dân 

Cá ngừ 
vv 

Cá 
ngừ 
MT 

Chuyến 1 4675 0 0 2/82 0 2/122 0 2/112 0 1/52 1/55 2/105 0 4720 9/403 1/57 

Chuyến 2 1801 0 0 0 0 0 0 1/38 1/63 1/42 0 0 0 2103 1/55 1/75 
Chuyến 3 2056 0 0 2/50 0 3/75 0 3/40 0 4/55 0 3/62 0 1945 9/144.5 0 
Chuyến 4 706 0 0 0 0 0 0 0 0 1/60 0 1/47 0 832 0 1/75 

Tổng 9238 0 0 4/132 0 5/197 0 6/190 1/63 7/209 1/55 6/214 0 9600 19/602,5 3/207 

a ^ . J o v r — " o - • —J ' - " t ì — " ~ « — ~ ~"~J ~" 

thứ Ì bắt được 9 con, tổng sản lượng là 403kg. Chuyến có sản lượng thấp nhất là chuyến thứ 
4 không có sản lượng. Cá ngừ mắt to cả bốn chuyến chỉ bắt gặp được tong 3 con và có sản 
lượng là 207kg. Vàng câu thử nghiệm nhận thấy tần suất bắt gặp cá ngừ vây vàng cao nhất ở 
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chuyến thứ Ì , là loại thẻo có chiều dài lim là 2 con sản lượng đạt 122kg. Tiếp đến là loại 
thẻo có chiều dài 36m và 52m, đạt sản lượng 112kg và 105kg. Cá ngừ mắt to cả bốn chuyến 
của lúc hoàng hôn chỉ bắt gặp được 2 con có tổng sản lượng 118kg ở hai loại thẻo có chiều 
dài là 36m và 44m. 

* Tần suất bắt gặp cá ngừ vâu vàng và cá ngừ mắt to ở hai thời điểm khác nhau. 
Cá ngừ vây vàng ĩ'.aỉbacares 

1200 g 
GỌ 
tí 
p-5 

li 

mmm Số con bình minh 

19 27 36 44 36 dan u 19 27 36 44 52 56 dan 

Năm 2005 Năm 2006 

I Số con hoàng hôn SL bình minh SL hoàng hổn 

Hình 9: Đồ thi tần suất bắt gặp cá ngừ vây vàng ở hai thời điểm bình mình và hoàng hôn 
Cá ngừ mắt to T.obesus 

1200 

900 

600 

oa 
ể 
ao 
a 
5-
ỉa 

300 Ễ 

mmm, Số con bình minh I SỐ con hoàng hôn SL bình minh •SL hoàng hôn 

Hình 10: Đồ thi tần suất bất gặp cá ngừ mất to ở hai thời điểm bình minh và hoàng hôn 
Kết quả nghiên cứu ương bốn chuyến của năm 2005 và bốn chuyến năm 2006 đưa ra 

hai đồ thị thể hiện tần suất ăn mồi ở hai thời điểm thả câu là lúc bình minh và lúc hoàng hôn 
cho thấy cá ngừ đại dương đi ăn mồi nhiều vào thời điểm bình minh (lúc mặt trời mọc). 
Cũng đúng theo kinh nghiệm của ngư dân đi khai thác cá ngừ ở Tuy Hoa là thường tổ chức 
các mẻ câu vào lúc mặt ư ờ i mọc nhiều hơn. Đây là thời điểm đàn cá sau một đêm đi dạo 
choi ở ưên tầng mặt sau đó chúng bắt mồi để đủ lượng thức ăn trong ban ngày, rồi di chuyển 
xuống độ sâu hơn nơi lượng thức ăn ít. Sau khi tàu thả kết thúc vàng câu vào lúc 4h - 5h và 
ngâm câu khoảng l h tàu tiến hành đi dạo dọc vàng câu, qua đó phát hiên thấy cá ăn phải 
mồi câu là bắt cá và đưa chúng lên tàu chính vì thế thòi gian cá ngừ ăn mồi nhiều vào 
khoảng thời gian từ 3h đến 7h sáng. Những mẻ câu khai thác vào lúc hoàng hôn (lúc mặt trời 
lặn) thì khi kết thúc thả câu không tiến hành đi dạo dọc vàng câu, tuy nhiên thời gian ngâm 
câu ở những mẻ câu này ngắn nên khi bắt cá lên tàu phát hiện thấy cá ăn mồi nhiều vào lúc 
t ừ l 8 h đ ế n 2 2 h . 
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* Nâng suất bắt gặp ở hai thời điểm ứng với từng dải độ sâu. 
Bảng 10: Năng suất đánh bắt trong hai thời điểm bình minh và hoàng hôn. (Kg/100 lưỡi) 

Thành phần loài Đô sâu ăn moi 2005 2006 Thành phần loài Đô sâu ăn moi 
Bình minh Hoàng hôn Bình minh Hoàng hòn 

Cá ngừ Vây vàng L= l i m 14,16 7,64 0 0 Cá ngừ Vây vàng 

L= 19 m 6,23 3,79 0,60 3,89 

Cá ngừ Vây vàng 

L = 27m 6,52 0,78 1,23 5,78 

Cá ngừ Vây vàng 

L = 36m 12,30 3,61 2,26 3,55 

Cá ngừ Vây vàng 

L = 44m 3,09 3,21 6,62 5,66 

Cá ngừ Vây vàng 

L = 52m 5,20 6,23 
Cá ngừ Mát to L = l l m 10,48 1,30 0 0 Cá ngừ Mát to 

L= 19 m 6,19 3,62 0,70 0 

Cá ngừ Mát to 

L = 27m 6,26 3,78 0,67 0 

Cá ngừ Mát to 

L = 36m 8,51 5,02 0,51 1,21 

Cá ngừ Mát to 

L = 44m 14,09 1,14 3,60 1,49 

Cá ngừ Mát to 

L = 52m 2,30 0 

20 

19 27 36 44 

Cá ngừ Vây vàng 

19 27 36 44 

Cá ngừ Mắt to 

10 

Emmmn Bình minh 2005 
- • • • - -Bình minh 2006 

ĨM&am Hoàng hôn 2005 
—•—Hoàng hôn 2006 

Hình li: Đồ thị năng suất khai thác cá ngừ (kgỉIOOỈưỡi) tại hai thời điểm trong hai năm 
Từ bảng và đồ thị trên nhận thấy năng suất khai thác của năm 2005 trong các mẻ câu 

buổi bình minh đạt năng suất khai thác cao hơn, tuy nhiên đố i vói cá ngừ vây vàng ở chiều 
dài thẻo câu 44 m thì lạ i đạt 3,21 (kg/100 lưỡi câu) ở buổi hoàng hôn cao hơn các mẻ câu ở 
buổi bình minh. Năm 2006 đối với cá ngừ vây vàng nâng suất khai thác ở các loại thẻo câu 
có chiều dài l i m , 19m, 27m, 36m và 52m là ở buổi hoàng hôn đạt cao hơn các mẻ khai thác 
ở buổi bình minh. Nhưng ở loại chiều dài thẻo câu 44m thì năng suất cá ngừ vây vàng của 
buổi bình minh lạ i cao hơn buổi hoàng hôn. Đố i vôi cá ngừ mắt to cũng như cá ngừ vây vàng 
là ở loại thẻo câu có chiều dài 44m, 52m thì năng suất khai thác của những mẻ câu ở buổi 
bình minh lạ i cao hơn buổi hoàng hôn. Điều đó chứng tỏ rằng lúc trời sẩm tối và tối cá ngừ 
đi lên tầng mặt nước để bắt mồi, Me trời bắt đầu sáng và sáng thì chúng di chuyển dần 
xuống độ sâu hơn để bắt mồi . 
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3.1.2. Địa điểm và mùa vụ khai thác. 

Địa điểm lựa chọn làm thử nghiệm vàng câu cá ngừ đại dương, đây là địa điểm lý 
tưởng cho nghiên cứu vì bà con ngư dân ở đây rất có kinh nghiệm khai thác nghề này từ lâu 
năm. Do đó quá trình nghiên cứu cũng như thừ nghiệm của đề tài đã được kết hợp giữa khoa 
học và kinh nghiệm thực tế của dân. 

Mùa vụ: Nghề câu cá ngừ khai thác quanh năm, trừ những ngày gió bão, do tàu 
không có khả năng chịu đựng. Trong năm có hai tháng (tháng 9 và 10) là những tháng đạt 
sản lượng thấp* và không ổn định so với các tháng khác. Mùa vụ chính (vụ Bắc): từ tháng 11 
đến tháng 5 (âm lịch) năm sau. Cá ngừ xuất hiện nhiều ở vùng Đông Bắc biển Đông (ngư 
dân gọi là ngư trường Trung Sa, phía Đông Nam quần đảo Hoàng Sa) vào đầu vụ Bắc, sau 
đó dịch chuyển dần về phía Nam và Đông Nam biển Đông, cuối vụ mùa cá ngừ di chuyển 
một hướng là đi về phía Tây Nam Philippin, một hướng là đi vào gần bờ biển các tỉnh M i ề n 
Trung Việt Nam (từ Bình Định đến Khánh Hoa). Trong các tháng 6,7,8 (âm lịch) sản lượng 
đánh bắt cũng vẫn còn cao, tuy nhiên số lượng tàu của ngư dân Tuy Hoa - Phú Yên ra khói 
giảm dần. Do một phần là sản lượng giảm hơn vào vụ chính, một phần thị trường nhập khâu 
cá ngừ là Nhật lúc này tiêu thụ ít. 

* Bản đồ phân bố năng suất khai thác cá ngừ bằng nghề câu vàng trên 2 tàu 
PY90539TS và PY92979TS, trong 4 chuyến của năm 2005: Trong bản đồ này phân ra làm 5 
mức đạt năng suất, còn những mẻ câu nào không có năng suất không được thể hiện. 

* 
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Hình 12: Sơ đồ phán bố năng suối khai thác cá ngừ bằng nghề câu vàng năm 2005 
Nhìn vào bản đồ ta được thấy nhưng điểm có năng xuất đạt > 40 (kg/100 lưỡi) có 6 

mẻ câu, năng suất khai thác năm trong khoảng từ 30 - 40 (kg/100 lưỡi câu) có 7 mẻ. Còn lại 
là các mẻ câu có năng suất từ 20 - 30, 10 - 20, < 10 (kg/100 lưỡi). Qua đây cũng nhận thấy 
ngư trường của cá ngừ xuất hiện nhiều ở sát gianh giới giữa hai bên đường đẳng sâu. Chứng 
tỏ rằng cá ngừ cũng như các loài khác xuất hiện nhiều ở những nơi có nền đáy biển biến đổi . 
Ngư trường có toa độ: V ĩ độ 9° - 9°30 \ Kinh độ 112° -112°30 ' và V ĩ độ 9° - 9°30 \ Kinh độ 
113° - 113°30' thấy năng suất khai thác khá cao, tập trung chủ yếu ở ngư trường này. Ngư 
trường ở phía dưới bản đồ năng suất đạt được chỉ rải rác chứ không tập trung. 

* Bản đồ phân bố năng suất khai thác cá ngừ bằng nghề câu vàng trên tàu 
PY90539TS, trong 4 chuyến biển năm 2006: Trong bản đồ này phân ra làm 4 nhóm năng 
suất khai thác khác nhau, do năng suất khai thác năm 2006 không bằng năm 2005 nên có 
nhóm năng suất > 40 (kg/100 lưởi) không có và những mẻ câu không có sản lượng cá ngừ 
cũng không thể hiện trong bản đổ này. Ngoài ra, có 4 mẻ đánh bắt đạt rất cao nhưng phạm vi 
ngư trường lạ i ở ,ngoài kinh độ 115° là ngừ truồng thuộc vùng hải phận nước ngoài nên 
không thể hiện ở trong bản đồ này. 
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Hình 13: Sơ đồ phân bố năng suất khai thác cá ngừ bằng nghề cáu vàng năm 2006 
Bản đồ cho thấy có 4 mẻ câu năng suất từ 30 - 40 (kg/100 lưỡi), có 6 mẻ câu năng 

suất từ 20 - 30 (kg/100 lưỡi). Nhìn chung năng suất đạt thấp hơn năm 2005 và phân bố rải 
rác trong ngư trường tương đối rộng. Ngư trường chuyến biển thử nghiệm đầu tiên trong năm 
được thực h iện ở VI đ ộ : 11°30' 12°, kỉnh đ ộ : 114°30'- 115°30' được kha i t hác ở quanh các 
đảo nhỏ, đáy biển thay đổi , sản lượng chuyến biển nay đạt khá cao. Chuyến biển thứ hai, ba 
và bốn đánh bắt ở vùng biển có vĩ độ 9°00' - 10°00\ kinh độ 112°30' - 114 000\ Do sản 
lượng khai thác năm 2006 không đồng đều trên vùng biển nên tổ chức khai thác xuống ngư 
trường vĩ độ 7°, kinh độ 111°30' - 112°00' được 4 mẻ có sản lượng còn các mẻ khác không 
có sản lượng. 
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3.1.3 Chiểu dài cá ngừ đại dương câu được 
3.1.3.1 Chiều dài trung bình cá ngừ vây vàng và cá ngừ mất to câu được trên tàu 

PY90539TS. 
Nhìn chung về chiều dài thân cá ngừ đại dương nó có mối tương quan với sản lượng. 

Kích thước chiều dài ở chuyến nghiên cứu này được tiến hành đo từ mỗm cá đến vị trí phân 
chẽ vây đuôi con cá. Cá có sản lượng > 18 kg/lcon thì có chiều dài 90 - 102 em. Cá có sản 
lượng > 30 kg/lcon thì có chiều dài thân cá trong khoảng n o - 125 em. Cá có sản lượng > 
40 kg/lcon thì có chiểu dài thân con cá trong khoảng 130 - 145 em. Cá có sản lượng > 55 
kg/1 con với chiều dài thân > 150 em. 

* 'Cá ngừ vây vàng: Theo kết quả nghiên cứu cho thấy chiều dài lý thuyên cá ngừ vây 
vàng có thể đạt được ở vùng biển Việ t Nam là 160 em. Chiều dài tính theo các năm tuổi 
tương ứng là L 1 0 = 55,2 em, L l i 5 = 64,6 em, L 2 0 = 106,4 em, L 2 5 = 122,6 em, L 3 0 = 134,6 
em. (Theo nguồn tài liệu Viện Nghiên cứu Hải sản). 

Bảng l i . Chiều dài trung bình (FL, em) của cá ngừ vây vàng bắt gập 
Chiều dài trung bình (CDTB - em) 

Năm Chuyến L = : l i m L = 19m L = 27 m L = 36 m L = 44 m L = 52m 

No CDTB No CDTB No CDTB No CDTB No CDTB No CDTB 
2005 Chuyến 4 2 139,5 2 129,5 3 145 7 111,92 0 Ũ 

2006 Chuyến 1 2 134 2 152 12 138,4 1 155 2 144 
Chuyến 2 0 0 1 48 1 48 10 132,79 5 145,2 3 145,33 
Chuyến 3 Ũ 0 3 112,33 5 110,6 23 91,57 8 117 6 107 
Chuyên 4 0 0 7 97,6 1 155 2 117,5 

Chiều dài trung bình của cá ngừ vây vàng qua bảng trên thấy cá có chiều dài trung 
bình càng lớn chúng xuất hiện độ sâu lớn như ở chuyến Ì , chuyến 2, chuyến 4 trong loại 
thẻo câu có chiều dài 44m, 52m không có chiều dài trung bình < lOOcm, trung bình là từ 
145,2cm - 155cm, cá có chiều dài trung bình nhỏ bắt gặp nhiều tầng mặt nước. 

* Cá ngừ mắt to: Chiều dài lý thuyên cá ngừ mắt to vào khoảng 156 em, chiều dài 
tương ứng cơi các nám tuổi là L , 0 = 42,3 em, Lị 5 = 67,6 em, L 2 0 = 82,2 em, L j 5 = 102,6 em, 
L 3 0 = 114,6 em (Nguồn: Viện Nghiên cứu Hải sản). 

Bảng 12. Chiều dài trung bình (FL, em) của cá ngừ mắt to bắt gặp 

Năm Số Chiều dài trung bình (CDTB - em) 
Năm 

chuyến L = l i m L = 19 m L = 27 m L = 36 m L = 44 m L = 52 m 
No CDTB No CDTB No CDTB No CDTB No CDTB No CDTB 

2005 Chuyến 4 0 0 2 137,5 1 140 5 123,43 1 114,2 
2006 Chuyến 1 0 0 0 0 2 144,00 1 147,0 0 0 

Chuyến 2 Ũ 0 1 131 1 113 3 117,33 2 139,5 2 119 
Chuyến 3 0 0 0 0 0 0 5 67,50 2 146,0 1 135 
Chuyến 4 0 0 0 0 1 83 1 158,00 0 0 1 83 
Cá ngừ mắt to chiểu dài trang bình đồng đểu và chúng phân bố rộng ở các tầng nước 

khác nhau. Có chiều dài cao nhất ở chuyên biển thứ 4 năm 2006 trong loại thẻo câu chiều 
dài 36m là đạt trung bình L = 158cm. Chiều dài trung bình đạt thấp nhất là chuyến thứ 3 của 
năm 2006 cũng loại thẻo câu chiều dài 36m đạt trung bình L = 67,5cm. Tuy nhiên, số lượng 
cá thể bắt gặp ở đây ít do dó không đủ cơ sở để kết luận. 

24 



3.1.3.2. Chiểu dài trung bình cá ngừ vây vàng và cá ngừ mắt to câu được trên tàu 
PY90539TS. 

* Cá ngừ vây vàng. 
Đ ồ thị tần suất chiều dài được trình bày trong hình dưới. Chiều dài cá ngừ vây vàng 

đánh bắt được ở vàng câu của dân và vàng câu thử nghiệm tập trung chủ yếu ờ nhóm chiều 
dài 140 - 160cm. ở vàng câu của dân nhóm chiều dài 150cm chiếm tỷ lệ cao nhất. Ở vàng 
câu thử nghiệm đánh bắt được nhiều cá ngừ vây vàng ở nhóm chiều dài 160cm. 

Vàng cáu của dán 
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Hình 14: Phân bố tần suất chiều dài (FL, em) cá ngừ vây vàng 
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Vàng cảu thừ nghiệm 

30 40 50 60 70 80 90 100 no 120 130 140 150 160 170 180 

Chiều dài (em) 

Hình 15: Phân bố tần suất chiều dài (FL, em) cá ngừ mắt to 

* Cá ngừ mắt to. 
Đ ồ thị tần suất được trình bày trong hình 16. Cá ngừ mắt to đánh bắt được chủ yếu ở 

nhóm chiều đài 140 - 170cm. ở vàng câu của dân, nhóm chiều dài 160 - 170cm chiếm tỷ lộ 
cao nhất. ở vàng câu thử nghiệm, cá đánh bắt được nhiều ở nhóm chiều dài 150 - 160cm. 
3.1.4 Giới tính và độ chín muồi tuyến sinh dục của cá ngừ đại đương câu được 

* Giới tính: Được xác định qua 5 chuyến điều tra, số lượng cá thể của cá ngừ vây 
vàng là 85 cá thể, số lượng cá ngừ mắt to là 29 cá thể. Tỷ l ệ giới tính được thể hiển ở dưới 
bảng sau: 

Bảng 13: Tỉ lệ giới tính của cá ngừ vây vàng và cá ngừ mắt to 

Chuyến, 
tháng 

Cá ngừ vây vàn g Cá ngừ mát to Chuyến, 
tháng Số cá thể Giới % tỷ l ệ Số cá thể Giới % tỷ lệ 

6 - 7/2005 8 Đưc 66,66 1 Đực 12,50 6 - 7/2005 
4 a i 33,33 5 Cái 62,50 

6 - 7/2005 

2 Juv 25,00 
2-3/2006 12 Đực 75,00 2 Đúc 66,66 2-3 /2006 

4 Cái 25,00 1 Cái 33,33 
3-4/2006 13 Đực 81,25 3 Đúc 50,00 3-4/2006 

1 Cái 6,25 3 Cái 50,00 
3-4/2006 

2 Juv 12,50 
4-5 /2006 13 Đúc 46,42 2 Đúc 22,22 4-5 /2006 

l i Cái 39,29 4 Cái 44,44 

4-5 /2006 

4 Juv 14,29 3 Juv 33,34 
6-7/2006 7 Đúc 53,85 3 Đực 100 6-7/2006 

4 a i 30,77 
6-7/2006 

2 Juv 15,38 
Tổng sò' cá 
thể xác đinh 85 29 

Bảng trên cho thấy tỉ l ệ cá đực bắt gặp được trong 5 chuyến biển chiếm cao hơn tỉ l ệ 
cá cái. Tỉ l ệ cá chưa thành thục chiếm rất ít, qua đó biết rằng tần suất bắt gặp cá ngừ chưa 
thành thục là rất ít trong nghề câu vàng. 

* Độ chín muồi tuyến sinh dục của cá ngừ vây vàng và cá ngừ mắt to: Trong chuyến 
biển nghiên cứu tháng 6 - 7 / 2005 xác định được giới tính và độ chín muồi tuyến sinh dục 
là: Tổng số 12 cá thể của loài cá ngừ vây vàng và 8 cá thể của loài cá ngừ mắt to được xác 
định (xem Phụ lục 3). Đố i với cá ngừ vây vàng, tuyến sinh dục đang trong giai đoạn chín 
muồi; tỷ l ệ đực: cái là 8:4. Cá ngừ mắt to cái đang tham gia sinh sản (5 cá thể); tỷ lệ đực: cái 
là 1:5 (con đực có tuyến sinh dục giai đoạn IV). Ngoài ra, cũng bắt được cá ngừ mắt to chưa 
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trưởng thành (2 cá thể). Hầu hết dạ dày của hai loài cá ngừ này đều rỗng hoặc chỉ chứa một 
ít thức ăn đang tiêu trước khi bị mắc câu. 
3.1.5 Sản lượng khai thác ở các độ sáu ăn mồi 

Nghề câu vàng của ngư dân Tuy Hoa - Phú Yên mới chỉ đánh bắt cá ngừ ở tầng mặt, 
từ 30 - 50m nước. Những nam gần đây cùng xu thế chung của ngư dân các tỉnh lân cận như 
Khánh Hoa và Bình Định, ngư dân Tuy Hoa mới cải tiến nghề câu cá ngừ đại dương. Như 
về kết câu vàng câu, kỹ thuật khai thác điều chỉnh phao ganh thay đổi tầng hoạt động của 
lưỡi câu theo chu kỳ các dòng hải lưu nóng của đại dương chảy vào vùng biển Việt Nam. 
Sao cho độ sâu hoạt động của lưỡi câu phù hợp với độ sâu cá ngừ đi ăn mồi. Chính vì vậy đề 
tài này tiến hành thử nghiệm vàng câu có các độ sâu hoạt động của lưỡi câu khác nhau. Là 
loại thẻo câu l i m . 19m, 27m, 36m, 44m, 52m tương ứng với các độ sâu hoạt động của lưỡi 
câu ở dưới nước là: 19m, 37m, 45m, 54m, 62m, 70m. 

3.1.5.1 Sản lượng khai thác cá ngừ 
Sản lượng cá ngừ ở dưới đây là cá ngừ vây vàng và cá ngừ mắt to, chúng được bắt gặp 

ở các tầng nước khác nhau trong 2 năm của 8 chuyến biển. Tổng số lượng lưỡi câu an toàn 
của dân là 47.736 lưỡi câu và số lượng lưỡi câu thử nghiêm cho 6 độ sâu 44.315 lưỡi. 

Bảng 14: Sản lượng khai thác cá ngừ 

Chuyến, năm Số lượng lưỡi càu thu Sản lượng cá ngừ ở độ sâu theo chiều dài các loại thẻo càu (kg) 
Chuyến, năm 

Thù nghiệm Của dàn L = 11 m L = 19m L = 27m L = 36 m L - 44 in L = 52m ì, - 36 m (dân) 

Chuyến 1 - 2005 4.675 5.015 237,00 73,00 120,00 312,30 72,00 1.418,00 
Chuyến 2 - 2005 5.250 6.030 200,00 179,00 10,00 231,00 389,00 903,38 
Chuyến 3 - 2005 3.925 4.045 163,50 40,00 45,00 120,00 56,00 279,40 
Chuyên 4 - 2005 5.466 5.365 96,00 163,00 220,00 97,00 29,00 459,40 
Chuyến 1 - 2006 5.965 6.130 0 82,00 122,00 177,00 107,00 105r00 525,00 
Chuyến 2 - 2006 8.451 10.656 0 40,50 27,50 157,00 338,00 208,00 426,00 
Chuyến 3 - 2006 8.221 8.052 0 80,00 140,00 93,00 420,00 225,00 543,50 
Chuyến 4 - 2006 2.362 2.443 0 0 12,00 61,00 60,00 77,00 148,40 

Tổng 44.315 47.736 696,50 657,50 696 50 1248,30 1471,00 615,00 4703,08 

Qua bảng trên thấy sản lượng đánh bắt cá ngừ của vàng câu dân đạt sản lượng rất cao 
như chuyến Ì nam 2005 đạt 1.418 kg. Chuyến 2 năm 2005 đạt 279,4 kg và chuyên 4 năm 
2006 đạt 148,4kg là các chuyến biển cuối mùa khai thác cá ngừ của ngư dân Tuy Hoa. Do 
thử nghiệm các mẻ câu vào giữa mùa khai thác cá ngừ nên bảng trên chỉ thể hiện được 
những chuyến biển khai thác có sản lượng cao. Tuy nhiên, ở sáu độ sâu khác nhau thì thấy 
độ sâu có chiều dài thẻo câu 44m đạt cao nhất là 1.471 kg, và độ sâu 52m đạt 615 kg nhưng 
chỉ thử nghiệm trong 4 chuyến của năm 2006. Qua các chuyến thử nghiêm nhận thấy sản 
lượng đánh bắt ở các chuyến năm 2005 đạt cao hơn các chuyến năm 2006. Đây là tình hình 
chung của nghề câu vàng cá ngừ đại dương ở Tuy Hoa cũng như của cả nước ta. 

3.1.5.2 Năng suất khai thác cá ngừ 
Năng suất khai thác được tính là tổng sản lượng khai thác chia cho 100 lưỡi câu, do 

các chuyến biển thử nghiệm ở giữa mùa vụ khai thác nên năng suất khai thác cá ngừ ở dưới 
đây không thể hiên theo mùa vụ mà được thể hiên theo năm khai thác. Năag suất đánh bắt 
được tính cho từng chuyến trong hai năm theo (phụ lục 4). Qua quá trình thử nghiệm với các 
độ sâu của thẻo câu khác nhau còn có số lượng lưỡi câu khai thác thương phẩm của dân có 
chiều dài thẻo câu là 36m. 
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Bảng 15: năng suất khai thác cá ngừ bằng vàng câu thử nghiệm trong năm 2005 và nám 2006 

Nám Năng suất khai thác cá ngừ ở các độ sâu khác nhau (kg/100 lưỡi câu) 
Nám 

L = l l m L = 19 m L = 27m L = 3Ổ m L - 44 m L = 52m L = 36 m (dàn) 

2005 18,98 12,33 12,39 20,63 14,66 16,07 

2006 0 3,73 5,97 11,31 15,89 13,83 6,34 

25 

(dan) 

Dải độ sâu theo chiều dài dày thẻo câu (m) 

—•—2005 -«—2006 

Hình 16: Đồ thị năng suất khai thác thử nghiêm cá ngừ đại dương bằng nghê câu vàng 

Nhìn vào bảng và đồ thị nâng suất khai thác trong năm 2005 ở độ sâu có chiều dài 
thẻo câu là 36m đạt cao nhất 20,63 (kg/100 lưỡi), tiếp đó là ở độ sâu có chiều dài thẻo câu 
l i m đạt 18,98 (kg/100 lưỡi). Năm 2005 này không thử nghiệm ở độ sâu có chiều dài thẻo 
câu là 52m nên năng suất khai thác đạt thấp nhất là ở loại thẻo câu 19m đạt 12,33 (kg/100 
lưỡi). Năm 2006 năng suất khai thác cá ngừ đạt cao nhất ở độ sâu có chiều dài thẻo câu 44m 
đạt 15,89 (kg/iooiưỡi). Đ ộ sâu có chiều dài thẻo câu l i m không có sản.lượng, ở độ sâu 
chiều dài thẻo câu 19m đạt thấp nhất là 3,73(kg/100 lưỡi). Năm 2006 nâng suất khai thác cá 
ngừ tăng dần theo từng dải độ sâu từ 19m đến 52m. Nhìn chung, năng suất khai thác cá ngừ 
cùa năm 2005 ở các loại thẻo câu đều cao hơn khai thác năm 2006. Chỉ có năng suất khai 
thác ở loại thẻo có chiều dài là 44m nám 2005 thấp hơn năm 2006. 
3.1.5.3 Năng suất khai thác cá ngừ và cá khác 

Trong nghề câu vàng đối tượng đánh bắt chính là cá ngừ mắt to và cá ngừ vây vàng, 
đây là đối tượng đánh bắt mang giá trị kinh tế cao. Tuy nhiên, trong các mẻ câu cũng khai 
thác được một số đối tượng khác có giá trị mang lạ i hiệu quả kinh tế cao cho mỗi chuyến 
biển như cá nhám, cá cờ hũ, cá cờ ròn, cá cờ lá, cá thu ngàng, cá nhồng... Do đó, việc tính 
năng suất tổng sản lượng đánh bắt trong một mẻ cho mỗi chuyến biển theo từng dải độ sâu 
khác nhau xem (Phụ lục 3) 

Bảng 16: Năng suất khai thác trong năm 2005,2006 bằng nghề câu vàng (kg/100 lưỡi) 

Năng suất khai thác bằng nghé càu vàng (kg/100 lưỡi) 
L = l l m L= 19 m L = 27m L = 36 ra L - 44 m L = S2m L = 36 m (dàn) 

2005 39,62 17,29 17,62 29,39 18,90 25,79 

% cá ngừ 48 71 70 70 77 62 

2006 1,38 7,55 8,59 16,20 27,58 16,45 16,35 
% cá ngừ 0 49 69 69 57 84 38 
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Hình 17: Đồ thị năng suất khai thác theo dải độ sâu 
Năm 2005 năng suất khai thác của loại theo câu dài l i m rất cao đạt 39,62 (kg/100 

lưỡi), nhưng tỉ l ệ cá ngừ chỉ chiếm có 48%. Năng suất đạt thấp nhất 17,29 (kg/100 lưỡi) ở 
loại thẻo có chiều dài 19m, trong đó tỉ l ệ cá ngừ chiếm 71%. Nhìn chung năng suất khai thác 
hải sản bằng nghề câu vàng nám 2005 đạt rất cao. Năm 2006 Năng suất khai thác đạt cao 
nhất là ở loại thẻo câu dài 44m đạt 27,58 (kg/100 lưỡi), nhưng tỉ l ệ % cá ngừ chiếm không 
cao chỉ là 57%. Năng suất khai thác đạt thấp nhất là ở loại thẻo dài l i m đạt 1,38 (kg/100 
lưỡi), sản lượng cá ngừ chiếm 0%. Năm 2006 năng suất khai thác các loài hải sản bằng nghề 
câu vàng đạt thấp hơn năm 2005. 
3.1.5.4 Lựa chọn độ sâu ân mồi của cá ngừ 

Năng suất cá ngừ này được tính trung bình cho cả tám chuyến trong hai năm, và được 
tính cho từng dải độ sâu hoạt động của lưỡi câu từ 29m đến 70m nước biển tương ứng với 
chiều dài thẻo câu từ l i m đến 52m. Trong sáu độ sâu hoạt động của lưỡi câu có một loại 
bằng vói tầng nước hoạt động của lưỡi trong vàng câu mà ngư dân Tuy Hoa - Phú Yên hiện 
đang sử dụng đó là độ sâu 54m ứng với chiều dài thẻo câu là 36m. 

Bảng 17: Năng suất khai thác cá ngừ bằng nghé câu vàng thử nghiệm ở các độ sáu lưỡi câu 
hoạt động trong hai năm 2005 - 2006 

Chuyến, năm 
Năng suất khai thác cá ngừ ở các độ sâu khác nhau (kg/100 lưỡi câu) 

Chuyến, năm 
L = l l m L = 19m L = 27m L = 36m L = 44m L = 52m 

Chuyến 1 - 2005 25,51 7,82 12,59 33,69 7,72 

Chuyến 2 - 2005 19,05 17,05 0,95 22,00 37,05 

Chuyến 3 - 2005 20,82 5,10 5,73 15,28 7,13 

Chuyến 4 - 2005 10,57 18,23 24,88 8,23 2,09 

Chuyến 1 - 2006 0 6,80 10,12 9,57 8,88 9,17 

Chuyến 2 - 2006 0 2,87 1,83 4,79 17,27 13,98 

Chuyến 3 - 2006 0 5,27 9,15 6,64 25,16 14,65 

Chuyến 4 - 2006 0 0 2,78 7,27 12,24 17,50 

Nhìn vào bảng trên ta thấy nàng suất khai thác cá ngừ ở dải độ sâu 62 m ứng với 
chiều dài thẻo câu L = 44m của chuyến biển thứ 2 năm 2005 đạt cao nhất là 37,05 
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(kg/iooiưỡi). Năm 2006 ở dải độ sâu 29m tương ứng với chiều dài thẻo câu L = Ì Im và dải 
độ sâu 37m ứng với chiều dài thẻo câu L = 19 m của chuyến thứ 4 là năng suất đánh bắt cá 
ngừ bằng không. Ngoài ra còn một số chuyến biển ở vài dải độ sâu năng suất đánh bắt đạt 
rất thấp từ 0,95 - 2,87 (kg/iooiưỡi). 

Bảng 18: Năng suất khai thác trung bình ỏ các độ sâu ăn mồi của cá ngừ (kg/100 lưỡi) 
Loại thẻo L = l l m L = 19m L = 27m ì, - 36 ni L = 44m L = 52m 

CPUE(kg/100l) 9,49 7,89 8,50 13,43 14,69 13,82 

- 1 5 — — — — -

% 10 - - = — — — - — 
* —I I—I 

w 5 — ị - • — 
ũ 
ồ 0 - M - a — r -

1 I—r-
1 L ^ - i — L - r - L đ — ^ - l • , 

11 19 27 36 44 52 

Dải độ sáu thẻo chiều dài thẻo câu (m) 

Hình 18: Năng suất khai thác cá ngừ trung bình theo từng dải độ sâu 
Trên bảng và đổ thị cho thấy năng suất khai thác cao nhất ở độ sâu 62m đạt 14,69 

(kg/100 lưỡi) ứng vói chiều dài thẻo câu 44m. Năng suất đạt thấp nhất ở độ sâu 37m ứng với 
chiều dài thẻo câu 19m đạt 7,89 (kg/100 lưỡi). Năng suất khai thác tăng dần theo dải độ hoạt 
động của lưỡi câu cho đến dải độ sâu 62 m thì năng suất khai thác giảm ở dải độ sâu 70 m. 
Tuy nhiên, mới thử nghiệm có 7 dải độ sâu mỗi dải độ sâu cách nhau từ 8 - 9 m và ở dải độ 
sâu 70 m nước là lớn nhất. Năng suất giảm ở dải độ sâu 70 m nên chưa thể nói ở dải độ sâu 
này và ở dải độ sâu sâu hơn năng suất khai thác sẽ giảm. Vì kết quả thử nghiệm ít mà chỉ thử 
nghiệm trong năm 2006 (nám mà sản lượng cá ngừ chung toàn quốc đều giảm so với năm 
2005). Cần có các chuyến thử nghiệm vị trí hoạt động của lưỡi câu ở các độ sâu > 70 m. 
3.1.5.5 Lựa chọn độ sâu ăn mồi trên vàng câu võng ở Khánh Hoa. 

Tàu làm nghề câu vàng cá ngừ ở tỉnh này có kích thước vỏ tàu câu cá ngừ đại dương ở 
hai tỉnh điều tra khá nhỏ. vỏ tàu bằng gỗ đóng mới có giá dao động từ 90-300 triệu đồng tùy 
theo kích thước và chất lượng gỗ của các cơ sở đóng tàu tại địa phương. Máy tàu thường 
được sửa chữa, cải hoán cho phù hợp với tập quán sử dụng của ngứ dân trước khi đưa vào sử 
dụng, giá thành từ 50-250 triệu đồng tùy theo chủng loại và công suất máy. Tổng giá trị vỏ 
và máy tàu các tàu câu cá ngừ đã điều tra ở khu vực này từ 193,8-365,803 triệu đồng. 

Mức độ trang bị vàng câu có chiều dài vàng câu và độ sâu làm việc của lưới câu lớn 
nên việc thu dây câu khá nặng nhọc và vất vả. Số lượng lưỡi câu trang bị từ 800 - 1400 lưỡi, 
chiều dài dây câu chính 52 - 91 kin. Dây câu chính làm bằng cước đem P A số 220-280, 
tương đương đường kính từ 2,2-2,8mm; chiều dài dây câu nhánh từ 28 - 43 m, trung bình 
28,54m làm bằng cước đơn P A số 12-18, tương đương đường kính 1,2 - l ,8mm; kích thước 
lưỡi câu 53 X 30 X 30mm làm bằng kẽm hoặc Inox; chiều dài dây phao ganh từ 9 - 18 m, 
trung bình Ĩ0,23m làm bằng cước đơn P A số 180-240 hoặc đây P E 0 3 . Giá thành trung bình 
của 100 lưỡi câu là 5,052 triệu đồng. 

Do điều kiện kinh tế và trình độ công nghệ còn hạn chế, các tàu câu cá ngừ ở tỉnh này 
được điều tra chỉ sử dụng một số loại máy và thiết bị như: la bàn, định vị, thông tin liên lạc 
và máy thu dây câu chính. 
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Qua số l iệu thu được tại Nha Trang - Khánh Hoa của 72 mẻ lưới trên tàu 
KH95736TS, KH95738TS, KH90297TS, KH96633TS, KH95517TS đã đưa ra nâng suất khai 
thác ở các dải độ sâu như sau: 

Bảng 19: Năng suất khai thác ở các độ sâu án mồi của cá ngừ (kg/ỈOO lưỡi) 

Dải độ sâu (m) Số lưỡi câu thu Số cá thể bắt 
gặp (con) 

Sàn lượng (kgỉ Con/100 lưỡi Kg/lOOlưỡi 

28 6000 33 1531 0,55 25,51 
40 771 0 0 Ũ 0 
43 3978 0 0 0 0 
67 12000 10 421 0,08 3,51 
82 7957 9 377 0,11 4,74 
79 1542 1 50 0,06 3,24 
94 12000 10 441 0,08 3,67 
105 6000 18 752 0,30 12,53 
106 1542 2 74 0,13 4,79 
109 7957 13 516 0,16 6,48 
1Ỉ7 770 1 40 0,13 5,19 
120 3978 9 440 0,22 11,06 

Nhìn vào bảng thấy ở dải dô sâu 28 m đánh bắt được cao nhất 25,51 kg/100 lưỡi, cao 
thứ hai là ở dải độ sâu 105 m đạt 12,53 kg/100 lưỡi. Còn nâng suất đạt thấp nhất là ở hai dải 
độ sâu là 40 và 43 m không có sản lượng. 
3.1.6 Sự tương quan của nhiệt độ nước biển và tần suất bắt gập cá ngừ. 

Nhiệt độ được đo ở các tầng nước mà vị trí các lưỡi câu hoạt động trong quá trình 
ngâm câu. Thời gian tiến hành đo được xác định vào thòi điểm con cá ngừ đại dương đi bát 
mồi dựa vào nhận định theo kinh nghiêm của thuyền trưởng cũng như những anh em thủy 
thủ có kinh nghiêm lâu năm. M ố i tương quan này được thể hiên ở bảng 24, 25 (Xem thêm ở 
phụ lục). 

* Sự tương quan của nhiệt độ nước biển và tần suất bắt gặp cá ngừ năm 2005. 
Bảng 20: Mối tương quan nhiệt độ và tần suất, sản lượng khai thác cá ngừ đại dương năm 

2005 
Loại thẻo cậu Nhiệt độ TB CO Số cá thể (con) Tổng SL (kg) CPUE (kg/1001) SL TB (kg/con) 

L = l l m 28,83 20 696,5 18,98 27,87 

L = 1 9 m 28,20 9 382 12,05 34,82 

L = 2 7 m 26,98 6 275 11,04 42,44 

L = 36 m 26,28 75 2090,2 19,80 45,83 

L = 4 4 m 24,36 12 474 13,49 39,50 
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Năm 2005 

•;2 20 -

28,83°c 28,20°c 26,98°c 26,28°c 24,36°c 
* L * 11m L = 19m L = 27m L = 36m L » 44m 

I Số cá thể -CPUE(kg/100 lưỡi) 

Hình 19: Đồ thị tương quan số cá thể, năng suất khai thác cá ngừ với nhiệt độ, dải độ sâu 
Trong năm 2005 nhiệt độ trung bình đo được ở các tầng độ sâu mà lưỡi câu thử 

nghiệm hoạt động dao động từ 24,36°c đến 2 8 , 8 3 ° c Nhiệt độ trung bình 26,28°c tương ứng 
vói độ sâu là 54m (chiều dài thẻo câu dài 36m) bắt gặp số lượng cá thể nhiều nhất là 75 con 
và cũng ở dải nhiệt độ này năng suất khai thác cá ngừ đạt cao nhất là 19,80 (kg/100 lưỡi). 
Còn với nhiệt độ trung bình là * 27°c ứng với độ sâu hoạt động của lưỡi câu ở tầng 45m 
(chiều dài thẻo câu 27m) tần suất bắt gặp thấp nhất là 6 con, năng suất khai thác cũng thấp 
nhất 11,04 (kg/100 lưỡi). Dải nhiệt độ trung bình từ 24°c - 27°c bát gặp được cá thể có trọng 
lượng trung bình cao từ 39,5 - 45,8 kg/con. Ngược lạ i dải nhiệt độ trung bình > 27°c bắt gặp 
cá thể có trọng lượng bé hơn, như nhiệt độ trung bình « 29°c ứng với độ sâu lưỡi câu hoạt 
động là 29m chỉ có trọng lượng trung bình cá thể ià 27,87 kg/con. Điều này nói lên cá có 
trọng lượng cơ thể lớn hoạt động ở tầng nước sâu và có nhiệt độ mát, cá có trọng lượng cá 
thể nhỏ hoạt động nhiều ở tầng nước mặt có nhiệt độ lớn. 

* Sự tương quan của nhiệt độ nước biển và tần suất bắt gặp cá ngừ năm 2006. 
Bảng 21: Mối tương quan nhiệt độ và tần suất, sản lượng khai thác cá ngừ đại dương năm 

2006 
STT Loại thẻo câu Nhiệt độ TB Số cá thể (con) Tổng SL (kg) CPUE (kg/1001) SL TB (kg/con) 

1 L = l l m 28,73 0 0 0 0 

2 L = 1 9 m 27,73 7 202,5 3,73 28,93 

3 L = 2 7 m 26,61 10 301,5 5,97 30,15 

4 L = 3 6 m 25,47 63 2107,9 7,07 33,46 

5 L = 4 4 m 24,41 20 925 15,89 46,25 

6 L = 5 2 m 23,35 17 615 13,82 36,17 
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Nám 2006 

80 20 

28,73° c 27,73° c 26,61°c 25,47°c 24,41 °c 23,35° c 
L = 11 m L = 19 m L = 27m L = 36m L = 44m L = 52 m 

Số cá thể CPUE(kg/1001ưai) 

Hỉnh 20: Đồ thị tương quan nhiệt đậy độ sâu với số lượng cá thể và năng suất khai thác cá ngừ 
Số lượng cá thể bắt gặp nhiều là ở dải nhiệt độ trung bình 25,47°c ứng vói độ sâu 

hoạt động của lưỡi câu là 54m bắt gặp được 63 con cá ngừ. Nhưng năng suất khai thác cao 
nhất là ở dải nhiệt độ trung bình 24,41°c ứng vói độ sâu hoạt động lưỡi câu là 62m là 15,89 
(kg/100 lưỡi). Dải nhiệt độ « 29°c không bắt gặp con cá ngừ nào, dải nhiệt độ từ 27,5°c -

28,5°c bắt gặp số lượng cá thể cũng như năng suất khai thác đạt thấp nhất là 7 cá thể và 3,73 
(kg/100 lưỡi). Nhìn trên đổ thị thấy dải nhiệt độ tỉ l ệ nghịch với năng suất khai thác, điều 
này cũng giống như năm 2005, tần suất bắt gập cá ngừ chủ yếu ở tầng nước có nhiệt độ từ 
23°c - 25,5°c. Và cùng vói năng suất khai thác là trọng lượng cá thể con cá ngừ ở dải nhiệt 
độ 23°c - 25,5°c ứng với độ sâu hoạt động lưỡi câu từ 54m - 70m bắt gặp cá có trọng 
lượng trung bình cơ thể lớn 33,46 - 46,25 kg/con. 

3.1.7. Kết quả nghiên cứu tính hấp dẫn các loại mồi câu. 
M ồ i để câu cá ngừ đại dương chủ yếu là con mực đại dương (Sthenoteuĩhis 

oualaniensis) đây là loài động vật chân đầu có giá trị dinh dưỡng cao và có tập tính sống ở 
vùng nước sâu và xa bờ, con mực này lại có màu sắc dễ phát hiện. Và chúng có tập tính rất 
giống cá ngừ đại dương là ban ngày thì ở dưới tầng nước sâu, ban đêm lên tầng mạt. Vói 
điều kiện môi trường sống như vậy nên chúng là thức ăn chủ yếu của cá ngừ đại dương. 
Những năm trước đây cũng như bây giờ do chưa có công trình nào nghiên cứu về con mồi 
câu cá ngừ đại dương ở nước ta. Những năm đầu du nhập nghề câu vàng cá ngừ đai dương 
thì dùng mồi câu là những loài cá nổi nhỏ như (cá nục, trích, cá chuồn.. .)• Ngày nay bà con 
ngư dân nhận thấy dùng con mực đại dương làm mồi câu đạt hiệu quả hơn hẳn cá loại mồi 
khác. Tuy nhiên, nguồn mồi câu bằng con mực đại dương được khai thác bằng nghề câu tay 
trên thúng ở các tàu câu cá ngừ không đáp ứng đủ lượng mồi câu nên vẫn bà con ngư dân 
vẫn kết hợp cả mồi câu mực đại dương và mồi câu là cá chuồn. Tiêu chí trong nghề câu vàng 
cá ngừ này là cả mồi câu bằng mực đại dương hay là cá chuồn đều phải đảm bảo là còn tươi 
sống, có màu sắc sáng làm con cá ngừ dể dàng phát hiện. 

* Sản lượng khai thác cá ngừ bằng mồi cá chuồn: Thử nghiệm so sánh mồi câu được 
thực hiện bốn chuyến năm 2006, trong quá trình thử nghiệm ngoài mồi cá chuồn còn thử 
nghiêm mồi câu bằng thịt cá heo. Tuy nhiên, do không may cá heo mắc phải lưới đánh bắt 
cá chuồn nên mới tiến hành làm thử nghiệm bằng mồi này. Qua lần thử nghiệm này nhận 
thấy được một số đặc điểm từ thịt cá heo như mùi vi . . . để làm cơ sở nghiên cứu mồi giả câu 
cá ngừ đại dương trong tương lai. 
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Bảng 22: Sản lượng đánh bát cá ngừ báng loại mồi câu cá chuồn 

Số 
chuyến 

L = l l m L = 19m L = 27m L = 36m L = 44m L = 52m 
Số 

chuyến Lưỡi Số 
con 

SL 
(kg) Lưới Sổ 

con 
SL 
(kg) Lưỡi Sô' 

con 
SL 
(kg) Lưỡi SỐ 

con SL (kg) Lưới Số con SL (kg) Lưỡi Sổ con SL (kg) 

Chuyến 1 527 0 0 526 1 57 3239 0 0 527 1 52 507 0 0 

Chuyến 2 249 0 0 572 0 0 586 0 0 4859 2 113 756 1 68 589 0 0 

Chuyến 3 41 0 0 190 0 0 192 1 10 1235 1 10 200 0 0 188 0 0 

Chuyến 4 29 0 0 104 0 0 103 1 12 720 0 0 114 0 0 106 0 0 
Tổng 319 0 0 866 0 ũ 681 3 79 6814 3 123 1070 2 120 883 0 0 

Năng suất đánh bắt cá ngừ bằng loại mồi câu bằng thịt cá heo 
19 0 0 20 0 0 19 0 00 185 1 3 29 1 48 20 0 0 

cá chuồn nhiều nhất ở loại có chiều dài thẻo câu 36m. Còn ở ba loại thẻo câu có chiều dài là 
l i m , 19m, 52m không bắt gặp cá thể nào ăn mồi bằng cá chuồn. Tổng số cá thể ăn mồi 
bằng cá chuồn trong bốn chuyến là 8 (con), tổng sản lượng là 322 (kg) được bắt gặp trong ba 
loại thẻo câu có chiều dài 27m, 36m, 44m. Bắt gặp được 2 cá thể là cá ngừ ăn mồi câu bằng 
thịt cá heo vói tổng sản lượng là 51 (kg). 

* Sản lượng khai thác cá ngừ bằng mồi mực đại dương: M ồ i mực đại dương được khai 
thác lên tàu là dùng làm mồi câu ngay nên mồi câu rất tươi. Ngư dân ở Tuy Hoa - Phú Yên 
sử dụng mồi mực đại dương làm mồi câu là chủ yếu, ngư dân Bình Định và Khánh Hoa sử 
dụng rất ít loại mồi này. Qua nhận định kinh nghiệm của ngư dân ba tỉnh Phú Yên, Bình 
Định, Khánh Hoa là mồi mực đạt hiệu quả cao hơn các loại mồi câu khác. Trong bốn chuyến 
thử nghiệm các loại mồi câu ở các dải độ sâu khác nhau được kết quả thể hiện ờ bảng dưới. 

Bảng 23: Sản lượng đánh bắt cá ngừ bằng loại mồi mực đại dương 

Số 
Chuyến 

L = l l m L = 19m L = 27m L = 36 ni L = 44m L = 52m 

Lưõi SỐ 
con 

SL 
(kg) Lưỡi Số 

con SL (len) Lưỡi 
SỔ 
con SL (kg) Lưới 

Sổ 
con SL (kg) Lưới Số 

con SL (kg) Lưỡi SỐ 
con SL (kg) 

c 1 678 82,0 679 65,0 4096 14 702.0 678 55 638 105 
C2 346 887 40,5 916 27,5 7295 344,0 1201 270 898 208 
C3 39S 1328 80,0 1337 130,0 8347 27 645,5 1469 10 420 1348 225 
C4 103 329 328 2159 209,4 376 60 334 77 
Tổng 830 3222 202,5 3260 222,5 21897 55 1900,9 3724 18 805 3218 17 615 

Tổng số cá thể bắt gặp là 104 (con), tổng sản ượng là 3745,9 (kg). Tần suất bắt gặp 
và sản lượng cao nhất là ở dải độ sâu có chiều dài thẻo câu 36m đạt 55 cá thể, 1900,9 (kg), 
tuy nhiên số lượng lười câu ở dải độ sâu này rất lớn tổng số 21897 lưỡi câu. Dải độ sâu có 
thẻo câu dài l i m không bắt gặp, đây một phẫn cá ngừ ít hoạt động ở tầng nưóc này, một 
phần là trong khi ngâm mồi câu các đối tượng khác như mực, cá khác đến ăn hết mồi. 

* Năng suất khai thác cá nsừ ở hai loai mồi: Trong quá trình thử nghiệm mồi câu dể 
so sánh mức độ ăn mồi của các loại mồi, thì ở đây thử nghiệm mồi đó là mực đại dương 
(mực xà) và cá chuồn. Tuy nhiên trong chuyến biển thứ 2 năm 2006 có thử nghiệm loại mồi 
bằng thịt cá heo, nhưng ở đây chỉ có mang tính chất tham khảo cho các công trình nghiên 
cứu tiếp theo. Tổng số lưỡi câu móc mồi thịt cá heo là 292 (lưỡi) và đánh bắt được 2 (con) cá 
ngừ có tổng sản lượng đạt 51 (kg), năng suất đạt 17,46 (kg/iooiưỡi). Năng suất khai thác của 
các loại mồi được thể hiện bảng và đồ thị dưới. 

Bảng 24: Nâng suất khai thác cá ngừ của từng loại mồi câu khác nhau 
Loại mồi Số lưỡi câu Số cá thể bát gặp Sản lượng ịkg) Nâng suất (kg/1001) 

M ồ i cá chuồn 10833 8 322 2,97 
M ồ i mực đại dương 36170 104 3754,9 10,35 
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Hình 21: Đồ thị năng suất khai thác của các loại mồi 
Qua bảng và đồ thị nhận thấy năng suất khai thác bằng mồi mực đạt 10,35 (Kg/100 

lưỡi) hiệu quả cao hơn mồi câu bằng cá chuồn đạt 2,97 (kg/100 lười). Điều này chứng tỏ 
rằng kinh nghiêm của bà con ngư dân và thực tế cho thấy là rất hợp lý. Tính hiệu quả kinh tế 
khai thác cá ngừ bằng mồi mực gấp 3,48 lần mồi câu bằng mồi cá chuồn. Trong thực tế bà 
con ngư dân đánh bắt ở ba tỉnh trên sử dụng mồi câu là mực và cá chuồn, nhưng đối vói các 
tàu câu công nghiệp sử dụng mồi câu là cá nục, cá ngân, cá bạc ma... Qua kinh nghiệm của 
ngư dân Phú Yên cho rằng mồi câu bằng cá nục, cá chuồn đánh bắt vào thời gian ban ngày 
có hiệu quả cao hơn ban đêm, mồi câu là mồi mực đánh bắt vào thời điểm ban đêm có hiệu 
quả hơn ban ngày. V i ệ c sử dụng bằng mồi câu bằng cá trên các tàu câu công nghiệp vẫn 
mang lại hiệu quả vì các tàu câu này thòi gian đánh bắt chủ yếu vào ban ngày. Số lượng mồi 
câu trên tàu câu công nghiệp phải nhiều và giá thành mồi câu bằng cá rẻ hơn mồi câu bằng 
mực do đó sử dụng mồi cá là hợp lý trên các tàu câu công nghiệp với số lượng lưỡi câu lớn. 

3.2 H I Ệ U Q U Ả K I N H T Ế N G H Ề CÂU VÀNG Ở T U Y H O A - PHÚ YÊN 
Hiệu quả kinh tế trên các tàu sản xuất ngoài phải đảm bảo khai thác đạt nàng xuất 

cao còn phải có phương pháp xử lý và bảo quản cá ngừ. Ngư dân chỉ quan tâm đến sản lượng 
chứ ít nghĩ đến chất lượng của sản phẩm. Vì vây, nhiều tàu làm nghề câu vàng cá ngừ ở Phú 
Yên khai thác có sản lượng cao nhưng đạt doanh thu rất thấp. 

3.2.1 Hiệu quả kinh tế qua một số chuyến biển của các đội tàu được điều tra. 
Hiệu quả kinh tế chuyến biển được tính theo Gồng thức sau: 

L N = D T - C P 
L N : L ợ i nhuận chuyến biển 

DT: Doanh thu chuyến biển bao gồm toàn bộ tiền bán sản phẩm 

* Cá ngừ đại dương bán tại bến được phân thành 4 loại sau: 

+ Cá ngừ loại ì : cá có trọng lượng đạt > 30kg 
+ Cá ngừ loại l i : cá có trọng lượng > 25kg và < 30kg 
+ Cá ngừ loại HI: cá có trọng lượng > 20kg và < 25kg 
+ Cá ngừ loại IV: cá có trọng lượng < 20kg 

* Giá cá được bán tại cảng lúc đầu mùa là : 
+ Cá ngừ loại ì: 72T000.000 đến 75.000.000đồng/kg 
+ Cá ngừ loại l i : 45.000.000 đồng/kg 
+ Cá ngừ loại HI: 20.000.000 đồng/kg 
+ Cá ngừ loại IV: 12.000.000 đồng/kg 

* Giá cá được bán tại cảng lúc giữa mùa và cuối mùa là : 
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+ Cá ngừ loại ì: 63.000.000 đến 65.000.000 đồng/kg 
+ Cá ngừ loại l i : 44.000.000 đồng/kg 
+ Cá ngừ loại n i : 20.000.000 đồng/kg 
+ Cá ngừ loại I V : 12.000.000 đồng/kg 

3.2.1.1 Hoạch toán kinh tế cho từng đội tàu điều tra trực tiếp trên tàu. 
Doanh thu và chi phí các chuyến biển của các đội tàu dưới đây thu được tại bến cá 

phường 6 TP. Tuy Hoa và được thu những chuyến biển khai thác cùng một ngư trường, thòi 
điểm. Trong hoạch toán kinh tế này có 8 chuyến biển có thử nghiêm vàng câu có các tầng 
hoạt động của lưỡi câu trên tàu PY92979TS từ tháng 5 đến tháng 7 nam 2005, trên tàu 
PY90539TS tháng 5 đến tháng 6 năm 2005 và từ tháng 2 đến tháng 7 năm 2006. Các chuyến 
đó được tô đậm ở bảng dưới. 

Bảng 25: Hoạch toán kinh tê nghề càu vàng ở Tuy Hoa - Phú Yên 

Ký hiệu 
tàu 

Tháng khai 
thác 

Số ngày / 
1 chuyến 

SL cá ngừ / 
chuyên 

Sỉ) 

D.thu / chuyến 
(đồng) 

Chi phí / 
chuyến 
(đồng) 

Lợi nhuận / 
chuyên 
(đồng) 

PY92026TS 2 - 3/2006 29 823 67.348.000 47.863.000 19.485.000 
PY92080TS 1 -2/2006 27 535 57.500.000 54.123.000 3.377.000 
PY92080TS 2-3/2006 21 876 83.250.000 56.325.000 26.925.000 
PY92080TS 3 - 4/2006 25 1488 106.723.000 55.200.000 51.523.000 
PY92080TS 4 - 5/2006 29 216 18.186.000 49.560.000 -31.374.000 
PY92979TS 5/2005 19 2232 163.953.000 51.749.000 112.204.000 
PY92979TS 6/2005 23 1912 152.590.000 46.533.000 106.057.000 
PY92979TS 6-7/2005 23 703 48.537.000 36.316.000 12.221.000 
PY92979TS 1 - 2/2006 27 583 56.997.000 43.520.000 13.477.000 
PY90539TS 5 - 6/2005 28 953 71.789.000 62379.000 9.210.000 
PY90539TS 1 - 2/2006 28 278 44.570.000 42.420.000 2.150.000 
PY90539TS 2 - 3/2006 25 1109 82.412.000 45.782.000 36.630.000 
PY90539TS 3 - 4/2006 42 1157 87.891.000 88.120.000 -229.000 
PY90539TS 5-6/2006 31 792 59.600.000 43.698.000 15.902.000 
PY90539TS 6 - 7/2006 21 128 25.000.000 37.750.000 -12.750.000 

Sản lượng khai thác cá ngừ trên đội tàu thử nghiệm đạt cao nhất là 2232 (kg) của 
chuyến tháng 5/2005 trên tàu PỶ92979TS, đạt thấp nhất 128 (kg) của chuyến tháng éí - ÌỊ 
2006. Độ i tàu đi sản xuất sản lượng cá ngừ đạt cao nhất 1488 (kg) của chuyến tháng 3 -

4/2006, thấp nhất 216 (kg) chuyên tháng 4 - 5/2006 trên tàu PY92080TS. Chuyến đạt sản 
lượng thấp nhất ở đội tàu thử nghiêm là số lượng mẻ câu, số ngày hoạt động ít hơn rất nhiều 
chuyến đạt sản lượng thấp nhất trên tàu sản xuất. Đồng thời chuyến biển đạt sản lượng thấp 
nhất trên tàu sản xuất hoạt động trong thòi gian điều kiện sóng gió tốt và giữa mùa vụ khai 
thác, còn chuyến biển đạt sản lượng thấp nhất bên tàu đánh bắt thử nghiệm lạ i trong điều 
kiện sóng, gió to và cuối của mùa vụ khai thác. 

L ợ i nhuận cho các chuyến có vàng câu thử nghiệm: cho thấy chuyến biển đạt cao 
nhất trên tàu PỶ92979TS, khai thác vào tháng 5/2005 đạt 112 204.000 (đong). Chuyên đạt 
lợi nhuận thấp nhất trên tàu PY90539TS, khai thác vào tháng 6 - 7/2006 đạt - 12.750.000 
(đồng). 

Đội tàu đi sản xuất: Chuyến biển đạt cao nhất trên tàu PY92080TS, khai thác vào 
tháng 3 - 4/2006 đạt 51.523.000 (đồng). Đạt thấp nhất trên tàu PY92080TS, khai thác vào 
tháng 4 - 5/2006 đạt -31.374.000 (đồng). 
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3.2.1.2 Mức lương được hưởng cho mỗi thúy thủ. 
Trên tàu câu vàng cá ngừ đại dương, tỷ l ệ ăn chia giữa chủ tàu và thuyền viên như 

sau: - Phần v ỏ t àu + may t àu = (DT-CP) X 35% 
- Phần còn lạ i = (DT-CP) X 65% 
Trong đó: + Chủ tàu đóng góp vàng lưới cá chuồn hưởng : Ì phần 

+ Chủ tàu đóng góp vàng câu cá ngừ đại dương hưởng: 2 phần 
+ Chủ tàu đóng góp máy thu dây câu hưởng : Ì phần 
+ 9 thúy thủ + Ì thuyền trưởng hưởng : lo phần 

Tổng số phần là 14 
Vây lương thúy thủ được tính theo công thức sau: 
* Lương tổng thúy thủ/chuyến là: 

^ _ \0(ĐT-CP)x65% TI T ' *u 
T L = — — i T L : Lương của thúy thủ 

14 „ " 
DT: Doanh thu cho một chuyến biển 
CP: Chi phí chuyến biển 

* Lương cho một thúy thủ/một chuyến biển là: Trung bình một tàu có 10 thúy thủ nên mỗi 
TL 

thúy thủ đươc nhân số tiền tính theo công thức này : — = ... đồng 
Bảng 26: Mưng thúy t IU được hưởng/1 chuyến biển 

Ký hiệu tàu Tháng khai thác Số ngày / 
1 chuyến 

SL cá ngừ / 
chuyến (kg) 

Tiền lương 
(đồng/chuyến) 

Tiền lương (thúy 
thủ/dổng/chuyến) 

PY92026TS 2 - 3/2006 29 823 9.046.607,1 904.660,7 
PY92080TS 1-2/2006 27 535 1.567.892,9 156.789,3 
PY92080TS 2-3/2006 21 876 12.500.893 1.250.089 
PY92080TS 3-4/2006 25 1488 23.921.393 2.392.13S • 
PY92080TS 4 - 5/2006 29 216 -14.566.500 -1.456.650 
PY92979TS 5/2005 19 2232 52.094.714 5.209.471 
PY92979TS 6/2005 23 1912 49.240.750 4.924.075 
PY92979TS 6 - 7/2005 23 703 5.674.035,7 567.403,6 
PY92979TS 1 - 2/2006 27 583 6.257.178,6 625.717,9 
PY90539TS 5-6/2005 28 953 4.276.071,4 427.607,1 
PY90539TS 1-2/2006 28 278 998.214,29 99.821,43 
PY90539TS 2-3/2006 25 1109 17.006.786 1.700.679 
PY90539TS 3 - 4/2006 42 1157 -106,32 -10,63 
PY90539TS 5 - 6/2006 31 792 7.383.071,4 738.307,1 
PY90539TS 6 - 7/2006 21 128 -5.919.643 -591.964 

Lương thúy thủ trung bình lngười/ lchuyến đạt cao n tiất là 5,209 (triệu đồng/lngười) 
Lương được hưởng thấp nhất là -1,456 (triệu đồng/người). Trong 15 chuyến điều tra có 3 
chuyến thúy thủ không nhận được lương, có 2 chuyến lương thúy thủ nhận = 5 (triệu đồng/ 
người). Có Ì chuyến biển lương thủy thủ nhận 2,4 (triệu đồng/người). Hai chuyến lương 
thúy thủ dao động từ Ì- 2 (triệu đồng/người). Có 4 chuyến lương thúy thủ dao động từ 0,5 -

Ì (triệu đồng/người). Còn lại 3 chuyến biển lượng thúy thủ nhận được mức lương < 0,5 (triệu 
đổng/người)T Chuyên biển vào tháng 6 - 7/2006 của â u PY90539TS mặc dù đi biển 21 ngay 
nhưng chỉ tổ chức đánh bắt được 11 mẻ câu, đo thòi tiết sóng to, gió lớn và không có mồi 
câu nên tàu phải di chuyển ngư trường thường xuyên làm cho chi phí chuyến biển cao. 
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3.2.2 Hiệu quả kinh tê giữa các chuyên biển có vàng câu thử nghiệm và vàng câu đi sản 
xuất 

Bảng 27: Hiệu quả kinh tế giữa hai đội tàu 

Loại chuyến 30 ngay / 
1 chuyến 

LíUi nnuỉiii / en uy en 
(đổng) 

Tỉ ử li li IYYT10 
nen mưng 

(đồng/chuyến) 

TÌPT1 liếnma t̂hnv 
nen lUUUg ^L1J UJ 

thủ/đồng/chuyến) 
Ghi chú 

Ch l i vén b iển 
CÓ vàng câu 
thủ nghiệm 

19 112.204.000 52.094.714 5.209.471 2005 Ch l i vén b iển 
CÓ vàng câu 
thủ nghiệm 

23 106.057.000 49.240.750 4.924.075 2005 
Ch l i vén b iển 
CÓ vàng câu 
thủ nghiệm 23 12.221.000 5.674.035,7 567.403,6 2005 

Ch l i vén b iển 
CÓ vàng câu 
thủ nghiệm 

28 9.210.000 4.276.071,4 427.607,1 2005 

Ch l i vén b iển 
CÓ vàng câu 
thủ nghiệm 

25 36.630.000 17.006.786 1.700.679 2006 

Ch l i vén b iển 
CÓ vàng câu 
thủ nghiệm 

42 -229.000 -loe, 32 -10,63 2006 

Ch l i vén b iển 
CÓ vàng câu 
thủ nghiệm 

31 15.902.000 7.383.071,4 738.307,1 2006 

Ch l i vén b iển 
CÓ vàng câu 
thủ nghiệm 

21 -12.750.000 -5.919.643 -591.964 2006 
Trùn ũ bình 
JL X ung 1/11111 

26,50 34.905.625 16.219.460 1.621.946 

Chuyến b iển 
của dân đi 
sản xuất 

29 19.485.000 9.046.607,1 904.660,7 2006 Chuyến b iển 
của dân đi 
sản xuất 

27 3.377.000 1.567.892.9 156.789,3 2006 
Chuyến b iển 

của dân đi 
sản xuất 21 26.925.000 12.500.893 1.250.089 2006 

Chuyến b iển 
của dân đi 
sản xuất 

25 51.523.000 23.921.393 2.392.139 2006 

Chuyến b iển 
của dân đi 
sản xuất 

29 -31.374.000 -14.566.500 -1.456.650 2006 

Chuyến b iển 
của dân đi 
sản xuất 

27 13.477.000 6.257.178,6 625.717,9 2006 

Chuyến b iển 
của dân đi 
sản xuất 

28 2.150.000 998.214,29 99.821,43 2006 
Trung bình 26,57 12.223.286 5.675.097 567.509,6 

Lương thúy thủ (đồng) 
2.000.000 ì 

1.500.000 - ị 
ế 

1.000.000 -

500.000 - . ị 
0 ị 1—-r I , 

Có vàng câu Câu dân sản 
thử nghiêm xuất 

Hình 22: Đồ thị mức tiền lương thúy thủ giữa các tàu có sử dạng vàng câu thử nghiệm và các 
tàu cáu đi sản xuất. 

Qua phân tích của các chuyến biển điều tra cho thấy số ngày hoạt động trên biển 
trung bình cho đội tàu sản xuất và đội tàu đánh bắt thử nghiệm là 26,5 ngày. L ợ i nhuận 
trung bình cho đội tàu đánh bắt thử nghiệm đạt 34.905.625 (đồng), lợ i nhuận trung bình trên 
đội tàu sản xuất đạt 12.223.286 (đồng). Tổng lương thúy thủ trung bình/một chuyến ở đội tàu 
đánh bắt thử nghiệm 16.219.460 (đồng), ở đội tàu sản xuất 5.675.097 (đồng). Lương trung 
bình một người/một chuyến biển nhận được ở đội tàu thử nghiệm là 1.621.946 (đồng), ở đội 
tàu sản xuất 567.509 (đồng). Qua đây nhận thấy lợi nhuận và lương thúy thủ nhận được đi 
trên đội tàu thử nghiệm vàng câu cao gấp 3 lần lợi nhuận và lương của các thúy thủ nhận 
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được đi trên đội tàu sản xuất. Nhìn chung nghề khai thác cá ngừ bằng nghề câu vàng hiện 
nay vẫn còn rất nhiều tiềm năng. 
3.2.3 Hoạch toán kinh tế cho từng đội tàu điều tra qua phỏng vấn. 

Qua điều tra phỏng vấn từ các chủ tàu và thuyền trưởng được 69 chiếc tàu, đã chia 
được 5 nhóm công suất. Năng suất khai thác được thể hiện ở bảng dưới đây: 

Bảng 28: Sản lượng cá ngừ khai thác bằng nghề câu vàng cá ngừ ở các đội tàu ở Tuy 
Hoa 

Nhóm công 
suất (cv) 

Số lượng 
tàu 

T E số mẻ 
cáu/c huyên 

T B số lưỡi 
càu/ch uyên 

Sản lượng cá 
ngừ (kg) 

Sản lượng cá 
khác (kg) 

C P U E cá ngừ 
(kg/100 lươn 

. 65-74 11 21,91 12.895 665,00 266,20 5,16 

90-119 8 24,00 14.506 693,00 299,00 4,77 

120-139 12 22,58 15.305 731,66 284,75 4,78 

140-150 4 22,25 17.800 1202,50 335,00 6,75 

> 160 34 24,00 15.247 992,00 418,00 6,51 

Tổng 69 4284,16 1602,95 

Nhìn vào bảng nhận thấy sản lượng cũng như cường lực khai thác của đội tàu trong 
nhóm công suất 140 - 150 đạt cao nhất la 1202,5 kg, cường lực khai thác đạt 6,75 (kg/100 
lưỡi). Sản lượng đạt thấp nhất là đội tàu có nhóm công suất từ 65 - 74 chỉ đạt có 665,00 kg, 
cường lực đạt thấp nhất là độ i tàu thuộc nhóm công suất 90 - 119 đạt 4,77 (kg/100 lưỡi). 

Nhóm công suất Số lượng tàu Doanh thu Chi phí Lợi nhuận 
(cv) (chiếc) (đồng) (đồng) (đồng) 

65-74 11 47.522.540 36.941.000 10.582.000 

90-119 8 50.764.000 47.635.000 3.129.000 

120-139 12 52.468.080 54.469.090 -2.001.000 

140-150 4 79.445.000 44.912.500 34.532.500 

> 160 34 74.145.000 57.239.000 16.906.000 

Trung bình 69 60.868.120 48.239.120 12.629.100 

Qua bảng trên nhận thấy lợi nhuận đạt cao thuộc nhóm công suất 140 - 150 cv đạt 
34.532.500 đồng. Nhóm đội tàu co công suất từ 120 - 139 lợ i nhuận đạt - 2.001.000 đồng. 
Trung bình lợi nhuận cho 69 chiếc tàu đã điều ưa đạt 12.629.100 đồng. 

3.3. MÔ HÌNH CÂU c ơ GIỚI CÓ HIỆU QUẢ ÁP DỤNG TRÊN TÀU CÂU CỦA DÂN 
3.3.1 Đánh giá ưu, nhược điểm của quy trình câu trên tàu dân và đề xuất cải tiến. 
3.3.1.1 Kết cấu vàng câu 

- Dây câu chính: P A M 0 N 0 O 2 . 6 1 (cước số 250); Chúng được cắt ra làm nhiều đoạn, 
mỗi đoạn là 65m. Liên kết giữa các đoạn là một đoạn dây bện tết P E 0 6 có khoảng cách 
0,5m. Hai đầu của đoạn dây liên kết trên được liên kết với đoạn dây câu chính bởi 2 khoa 
xoay. 

UÍ1 điểm: Là nó vừa có tác dụng đánh dấu vị trí của thẻo câu vừa là móc mở để sử lý 
đoạn dây câu chính mỗi khi có sự cố (dây câu chính bị rối do cá ăn, do các vàng câu của tàu 
khác chập vào, do dầy thẻo quấn vào dâu câu chính...)- Hai khoa xoay này có tác dụng 
không làm soán dây câu chính trong quá trình thu dây câu chính. 
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Nhược điểm: Khoảng cách cho một đoạn dây câu chính 65m là dài nên thời gian 
trong quá trình thu, thả vàng câu nhiều hơn so với các vàng câu trên tàu câu cơ giói. Dây câu 
chính bị cắt ra làm nhiều đoạn nên khi thi công lắp ráp vàng câu phải mất công đoạn cắt ra 
và liên kết chung l ạ i . M ỗ i khoảng cách phải thêm một đoạn dây l iên kết và hai khoa xoay. 
Khoa xoay làm bằng kim loại nên khi chung hoạt động trong môi trường nước biển nhanh bị 
hư hỏng, gây nên hiện tượng làm chia cắt vàng câu trong quá trình vàng câu đang hoạt động. 

- Dây theo: P A M O N O <X>1,8; Có chiểu dài 36m; Liên kết với dây câu chính bằng 
đoan dây bện tết PE $ 6 có chiều dài Im, một khoa xoay, một móc nẹp; Đầu dưới liên kết 
với lưỡi câu. 
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0,10 m 0,45 m 0,10 m 

=ee*t 

GÕ 
vĩ 
OI 

Ẳ 
T 34 mPA sợi đơn (51,8 

Cấu tạo dây thẻo 

Hình 23 : Bản vẽ lấp ráp chi tiết vàng câu cá ngừ 
Ih điểm: Không trực tiếp dùng móc nẹp móc vào dây câu chính mà phải thêm một 

đoạn dây liên kết với dây câu chính có tác dụng là: Trong quá trình thu câu người đón bắt 
dây thẻo có một khoảng cách với máy thu câu tạo độ an toàn, móc nẹp không chạy qua hệ 
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thống máy thu câu nên móc nẹp không bị dập gẫy và tăng độ bền của các bánh cao xu trong 
máy thu câu. Đầu đoạn dây liên kết với dây câu chính có một khoa xoay làm cho dây thẻo 
không bị xoắn vào dây câu chính. 

Nhược điểm: Dây thẻo dài làm tốn thòi gian thu, thả dây thẻo. Phải trang bị thêm 
đoạn dây liên kết giữa dây thẻo và dây câu chính. Khoa xoay và móc nẹp làm bằng kim loại 
nên hoạt động trong môi trường nước biển nên chúng dễ bị hư hỏng ảnh hường đến năng 
xuất cá ngừ. Phần đầu dây thẻo liên kết trực tiếp với lưỡi câu nên khi các loài cá có răng 
nhọn và sắc ăn mồi làm đứt mất lưỡi câu. Lưỡi câu làm bằng hợp kim sắt và do các xưởng 
thủ công của Việ t Nam chế tạo nên hiện tượng lưỡi câu bị gẫy và dãn thường xuyên xảy ra. 

- Phao gánh và dây phao ganh: Phao ganh làm bằng vát l iệu nhựa mềm ký hiệu (PL), 
kích thước đường kính O130mm, chiều cao 50cm. Dây phao ganh PE<Ị>3, chiều dài 18m. 
Chúng liên kết ở vị trí liên kết giữa thẻo câu và dây câu chính, tỷ lộ một thẻo câu với một 
dây phao ganh. 

Ưu điểm: Nguyên vật l iệu có sẵn và được chế tạo ở Việ t Nam, phao ganh có thể ngoài 
dùng trong nghề câu vàng cá ngừ còn dùng trong các nghề khấc như nghề lưới rê, nghề khai 
thác khác... Tác dụng của đây phao ganh và phao ganh của ngư dân Phú Yên là khai thác cá 
ngừ đi ăn mồi ở tầng mặt. Dây phao ganh và phao ganh còn có tác dụng làm mồi câu di động 
như là con mồi còn sống nhờ sóng biển. 

Nhược điểm: Dây phao ganh và phao ganh nhiều làm quá trình thao tác thu vàng câu 
cần có một nhân lực để thu chúng. Có hệ thống dây phao ganh và phao ganh nhiều sẽ tốn chi 
phí trang bị cho vàng câu. Và làm cho độ sâu cửa lưỡi câu chỉ hoạt động ở một tầng nước 
nhất định. 
3.3.1.2 Trang bị thiết máy móc khai thác và bố trí trên mặt boong 

- R ổ đựng dây câu chính và dây thẻo 

Uu điểm: Vật l iệu làm bằng tre là nguyên l iệu có sẵn ở Việ t Nam, nó có giá thành rẻ, 
dễ chế tạo, dễ di chuyển, tiện lợi cho việc bảo quản và tu sửa. 

Nhược điểm: Cồng kềnh, không có tính cơ giới hoa, số lượng dây câu chính và dây 
thẻo chứa đựng ưong rổ câu được ít nên phải trang bị thêm các bọc chứa. Dây câu chính 
chứa trong rổ nên hay bị rố i . 

l.OOm l,20m 

Hình 24; Bản vẽ rổ 
câu đựng đây thẻo 

Hình 25: Bản vẽ rổ 
câu đựng dây câu chính 
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- Sơ đồ bố trí trang thiết bị trong quá trình khai thác 

Thúng chai câu mực xà 

Chủ thích: TY: VỊ trí thuyền trưởng 
A: Rổ đựng dây câu chính 
B: Rổ đựng dây thẻo 
C: Bọc đựng dây câu chính 
D: Bọc đựng phao ganh và đây phao ganh 

Hình 26: Sơ đồ bố tri trang thiết bị trên boong khi thả câu 

Thjíng chai câu mực xà 

ày câu chính 

Chủ thích lĩ: Vị trí thuyền trường 
A: Rổ đựng dây câu chính 
B: Rổ đựng dây thẻo 
C: Bọc dựng dây câu chính 
D: Bọc đựng phao ganh và dây phao ganh 

Hình 27: Sơ đồ bố trí trang thiết bị trên boong khỉ thu câu 

Ưu điểm: Các trang thiết bị được bố trí trên boong trong quá trình thu, thả phù hợp 
cho các tàu bán cơ giới. D ễ dàng di chuyển, thay đổi vị trí 

Nhược điểm: B ố trí như trên làm cho vị trí thao tác của các thúy thủ trên boong chật, 
độ an toàn không cao. V ớ i cách khai thác kiêm nghề câu thúng mực xà làm mồi kết hợp với 
câu vàng như hiện nay sẽ rất khó khăn cho quá trình thao tác trên tàu. 
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- Máy tòi thu câu: Được trích lực từ máy chính. 

Hình 28: Hình máy tời thu dây câu chính và vị trí lắp đặt 

uii điểm: Giảm sức lực con người trong quá trình thu dây câu chính. Máy được trích 
lực trực tiếp từ máy chính nên khoe hơn máy tời dùng thúy lực. 

Nhược điểm: Máy này cần hai nhân lực để điều khiển, hệ thống hướng dây câu chính 
xuống rổ không có nên thường xuyên xảy ra hiện tượng dây câu chính quấn vào các tang của 
máy thu. Do trích lực từ máy chính nên giữa sự điều khiển của thuyền trưởng với người điền 
khiển máy tời không được đồng nhất. 
3.3.1.3 Kỹ thuật khai thác 

V ị trí bố trí nhân lực được thể hiện ở phần phương pháp nghiên cứu, về thời gian 
trong quá trình thao tác các công đoạn thường hay bị thay đổ i do điều kiện ngoại cảnh tác 
động nên thời gian không cố định cho một công đoạn nào cả. Trong kỹ thuật khai thác có sử 
dụng vàng câu thử nghiệm , tuy nhiên chiều dài dây câu chính là như nhau, tốc độ thả và thu 
các loại thẻo câu so vói thẻo câu của dân không thay đổi . 

* Công đoạn chuẩn bị: Đưa các rổ câu vào vị trí thả câu, chuẩn bị mồi câu, chuẩn bị 
phao ganh và dây phao ganh. 

Bảng 30: Trung bình nhân lực và thời gian trong công tác chuẩn bị cho một chuyến biển 

Chuyến tháng Bát đầu Chuẩn bị 
Chuyến tháng 

SỐLĐ (người) Thời gian (phút) Số LĐ (người) Thời gian (phút) 

Tháng 2-3 /2006 1,2 44,50 4,91 7,65 

Tháng 3-4/2006 3,75 34,41 4,71 3,44 

Tháng 5 - 6/2006 5 35,54 4,94 4,88 

Tháng 6 - 7/2006 5 4,00 5,00 4,27 

Trung bình 3,73 29,61 4,89 5,06 

Nhìn vào việc số l iệu nhân lực có số thập phân chứng tỏ rằng hai công đoạn bắt đầu 
và chuẩn bị thay đổi thường xuyên cho từng mẻ câu trong một chuyến, về thời gian bắt đầu 
nhiều hem thời gian công đoạn chuẩn bị là thời gian này phải quyết định vị trí thả câu, xác 
định hướng nước hướng gió... Thời gian chuẩn bị là sau khi xác định được ngư trường thả 
câu, công đoạn này có nhiệm vụ chuẩn vị trang thiết bị, ngư cụ, mồi câu... và đưa vào vị trí 
thả câu trên boong tàu. Trung bình cho số lượng nhân lực công đoạn bắt đầu là 3,73 người, 
công đoạn chuẩn bị là 4,89 người. Thời gian trung bình cho công đoạn bắt đầu là 29,61 
(phút), công đoạn chuẩn bị là 5,06 (phút). 
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* Công đoạn thả câu: Thả phao cờ đầu vàng câu, thả dây câu chính, móc mồi, liên kết 
thẻo câu với dây câu chính và dây phao ganh, thả dây thẻo câu. 

Bảng 31: Trung bình lao động và thời gian trong còng tác thả câu cho một chuyến biển 

Chuyến trong tháng 
Hướng gió 

Hướng thả 
Số lượng Thả câu Sò lượng 

Chuyến trong tháng chủ yếu Hướng thả 
mẻ thả Số LĐ (người) Thời gian (phút) lưới câu thả 

Tháng 2 - 3/2006 N E 180°, 0° 23 5 175,04 521,74 

Tháng 3-4/2006 NE, E 180°, 90°, 0° 38 4,94 179,84 549,21 

Tháng 5 - 6/2006 SE, s 180°, 0° 35 5 163,97 482,86 

Tháng 6 - 7/2006 sw 180°, 0° l i 5 146,82 459,09 

Trung bình 4,98 166,42 503,22 

TỐC độ thả câu: Tính thời gian đo tốc độ thả từ thẻo câu nay đến thẻo câu kế tiếp 
trong điều kiện sóng cấp Ì đến cấp 4; Hướng nước chảy Đông Bắc, Đống Nam; Hướng thả 
câu 0° và 180°; Tốc độ trung bình của 29 lần đo được là: 20,07 giây. Tuy nhiên, bảng trên 
cho thấy trung bình với nhân lực là 5 người trong thời gian 166,42 (phút) thả được 503,22 
(lưỡi câu), tức là tốc độ trung bình 3 (phút) thả được một thẻo câu lớn hơn rất nhiều so với 
thời gian dùng đồng hồ bấm giây, đây là thời gian tính cả quãng thời gian gặp sự cố trong 
quá trình thả câu. 

- Công đoạn ngâm câu: Trong quá trình ngâm câu, vàng câu được trôi tự do, những 
mẻ câu vào lúc sẩm tối (hoàng hôn) thì thời gian ngâm ngắn hơn thời gian ngâm vàng câu 
vào các mẻ lúc tròi mọc (bình minh). Trong khi ngâm câu các thúy thủ trên tàu phân công ra 
2 người luôn luôn canh trông vị trí và tốc độ trôi của vàng câu. Thèn gian trung bình ngâm 
như sau: Chuyên tháng 2 - 3/2006, tổng số mẻ là 23, thời gian trung bình là 319,5652 phút; 
Chuyến tháng 3 - 4/2006, tổng số mẻ là 38, thời gian trung bình là 405,8684 phút; Chuyến 
tháng 5 - 6/2006, tổng số mẻ là 35, thòi gian trung bình là 357,9714phút; Chuyến tháng 6 -

7/2006, tổng số mẻ là 11, thời gian trung bình là 39CU818phút. 
* Công đoạn thu câu: Thu cờ đầu câu, thu dây phao ganh, thu dây câu chính, thu dâu 

thẻo. Trong quá trình thu câu thì có một người điểu khiển máy tời thu dây câu chính, số lao 
động dưới bảng là những người thu dây phao ganh và phao; thu dây thẻo; thu phao cờ; tháo 
liên kết giữa dây phao ganh, dây thẻo và dây câu chính; tu sửa vàng câu để chuẩn bị cho mẻ 
kế tiếp. 

Bảng 32: Trung bình lao động và thời gian trong công tác thu câu cho một chuyến biển 
Chuyến trong 

tháng 
Hướng gió 

chủ yếu Hướng thu 
Số lượng 
mẻ thu 

Thu câu Số lượng 
lưỡi câu thu 

Chuyến trong 
tháng 

Hướng gió 
chủ yếu Hướng thu 

Số lượng 
mẻ thu 

Số LĐ (người) Thời gian (phút) 

Số lượng 
lưỡi câu thu 

Tháng 2 - 3/2006 N E 180°, 0° 23 5 252,52 517 

Tháng 3 - 4/2006 NE, E 180°, 270°, 0° 38 5 223,36 541 

Tháng 5 - 6/2006 SE,S 180°, 0° 35 5 202,54 481 

Tháng 6 - 7/2006 sw 180°, 0° l i 5 223,36 459 

Trung bình 5 225,45 499,5 

TỐC độ thu câu: Tính thời gian đo tốc độ thu từ thẻo câu nay đến thẻo câu kế tiếp 
trong điều kiện sóng cấp Ì đến cấp 4; Hướng nước chảy Đông Bắc, Đông Nam; Hưóng thu 
câu 0° và 180°; Tốc độ trung bình của 22 lần đo được là: 19 (giây). V ớ i trung bình 5 nhân 
lực thu câu và một nhận lực điều khiển tòi thu dây câu chính thì mất trung bình 225,45 
(phút) cho 499,5 (thẻo câu). Tức là trung bình cứ 2,21 (phút) thu được một theo câu, so với 
thời gian dùng đồng hồ bấm giây để đo tốc độ thu câu 19 (giây) trong điểu kiện bình thường 
l à l ớ n h ơ n r ấ t n h i ề u . 
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* Công đoạn sơ chế bảo quản sản phẩm: Đưa cá lên boong tàu, dùng dao cắt mang, 
cắt hết nội tạng trong cơ thể con cá, rửa sạch trong bụng và ngoài con cá, nhét nước đá vào 
bụng cá, đưa xuống hầm , vùi cá trong nước đá để bảo quản. 

Bảng 33: Trung bình thời gian sơ chế và bảo quản trong một chuyến biển 
Chuyến trong tháng Số lao động Thời gian sơ chế (phút) Thời gian bảo quản (phút) 

Tháng 2 - 3/2006 1 21,45 13,63 

Tháng 3-4/2006 1 9,35 20,00 

Tháng 5 - 6/2006 1 9,45 26,45 

Tháng 6 - 7/2006 1 8,50 26,00 

Trung bình 1 12,19 21,52 

Công đoạn này chỉ cần một nhân lực, thời gian trung bình cho việc sơ chế cá là 12,19 
(phút), thời gian đưa cá xuống hầm và vùi cá trong nước đá bảo quản là 21,52 (phút). Thời 
gian sơ chế lý tưởng một con cá trong vòng 6 (phút). 

* Công đoạn kết thúc một mẻ câu chuẩn bị cho mẻ câu tiếp theo: Dọn dẹp, tu sửa 
vàng câu, đặt các rổ câu và trang thiết bị khác vào vị trí bảo quản và chuẩn bị cho các mẻ 
tiếp theo. 

Bảng 34: Trung bình thời gian và nhân lực cho công tác kết thúc một mẻ câu 
Chuyến trong tháng Số mẻ câu SỐLĐ (người) Thời giao (phút) 
Tháng 2 -3/2006 23 5,04 9,22 
Tháng 3-4/2006 -38 4,89 3,79 
Tháng 5 - 6/2006 35 5,00 2,74 
Tháng 6 - 7/2006 l i 5,00 3,72 

Trung bình 4,98 4,87 

Công đoạn này có mẻ câu thì việc thu dọn nhanh, nhưng có những mẻ câu do vàng 
câu gặp sự cố do đó tốn cả nhân lực với thòi gian. Trung bình nhân lực cho công đoạn này là 
5 (người), trung bình thời gian 4,87 (phút). 

* Hú, nhược điểm trong qui trình kỹ thuật khai thác: Trong quá trình đánh bắt thử 
nghiêm vàng câu ở các tầng nước lưỡi câu hoạt động thì kỹ thuật thả, thu giữa hai vàng câu 
là tương đường nhau. Nên coi là ưu, nhược điểm kỹ thuật khai thác vàng câu thử nghiệm 
như vàng câu của dân. 

Ưu điểm: Phù hợp trong ngư dân khai thác cá ngừ đại dương bằng nghề câu vàng 
trang bị tàu có công suất nhò, đánh bắt ngư trường gần bờ. 

Nhược điểm: về nhân lực bố trí trong quá trình thao tác các công đoạn rất nhiều 
người. Thời gian thả, thu vàng câu trung bình của một thẻo câu lớn hơn rất nhiều thời gian 
dùng đồng hồ bấm giây đo trong điều kiện bình thường. Điều đó chứng tỏ rằng trong quá 
trình kỹ thật khai thác sảy ra nhiều sự cố (như rối đây câu chính, dây thẻo, đứt dây câu chinh 
Ương lúc ngâm câu...) làm ảnh hưởng đến tốc độ thả, thu câu. Sản phẩm được bảo quản bằng 
nước đá nên chỉ bảo quản trong thời gian ngắn, nước đá làm chày xước da cá... làm hiệu quả 
kinh tế chuyện biển đạt thấp hem so vói các điựa phương khác. 
3.3.1.4 Đề xuất cải tiến 

- Trang bị thêm máy thả dây câu chính câu, cải hoán l ạ i máy thu câu (thêm một số 
ralo hướng dây câu chính, làm vách ngăn giữa bánh cao xu với trục của chúng). 

- Trang bị tang chứa dây câu chính, chứa dây thẻo. 
- B ố trí lạ i vị trí để trang thiết bị trên boong cho phù hợp với tàu câu vàng cơ giới hoa. 
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- Ngư cụ: 
Dây câu chính: Tăng độ thô dây câu chính dùng cước PAMONO<P0,4mm; Không sử 

dụng dây liên kết bện tết PEOómm. Trang bị thêm chiều dài dây câu chính lên 50 km 
Dây thẻo: Không trang bị dây liên kết bện tết PEOómm dùng để liên kết đầu dây thẻo 

với dây câu chính; Dùng cước PAMONO<X>0,2; Chiều dài dây thẻo dài 44m; Trang bị thèm 
cục chì nhỏ ở vị trí gần lưỡi câu. Trang bị tổng là 800 thẻo câu. 

Lưỡi câu: Dùng vật l iệu cứng và dai hơn, dùng làm bằng vật l iệu hợp kim chì (Pb) và 
nhôm (AI). Được sản xuất ở Nhật và Đài Loan. 

Trang bị phao tầm phương, trangbị ít khoa xoay trên vàng câu. 
M ồ i câu: Đảm bảo hấp dẫn cá bằng hương thom và mùi vị, độ dai trong quá trình 

ngâm câu. Kích thước mồi câu phải là con mực có chiều dài thân từ 20 - 25 em. Trang bị và 
bố trí vàng lưới chụp mực để tiến hành khai thác mực làm mồi câu. 

- Qui trình khai thác: 
Qui trình thả câu: Toàn bộ vàng câu đều được thả sau lái tàu, với tốc độ từ 6 - 8 (hải 

lý/giờ). Nhân lực thả câu cần có 3 người: Một người móc mồi, một người điều khiển máy thả 
câu, một người thả phao ganh và dây phao ganh. 

Quì trình thu câu: Vàng câu được thu ở phía mũi tàu, tốc độ thu từ 7 -10 (hải lý). 
Nhân lực cần 4 người: M ộ t người điều khiển máy thu dây câu chính, hai người thu dây thẻo 
vào rổ, một người thu dây phao ganh và phao ganh. 

- Bảo quản sản phẩm: Trang bị thiết bị khấu an toàn đưa cá lên mạt boong mà không 
bi chày xước. Trang bị hầm cấp đông trên tàu và hệ thống làm giảm thân nhiệt trước khi cá 
được đưa xuống hầm bảo quản. 
3.3.2 M ô hình nghề câu vàng có hiệu quả 

- Tổ chức sản xuất: Thành lập tập đoàn đánh bắt từ 5 - lo tàu câu cá ngừ, có một tàu 
có ưang bị hệ thống hầm lạnh. Độ i tàu được trang bị các thiết bị hiện đại , nhân lực trên tàu 
từ 7 - 9 người. Thuyền trưởng phải am tường về ngư trường, mùa vụ đánh bắt và phải có 
bằng thuyền trưởng, có trình độ vãn hoa hết cấp IU để điều khiển được các trang thiết bị hiện 
đại. 

M ụ c đích: Trong tập đoàn thuồng xuyên liên lạc với nhau qua máy đàm thoại Icom 
để thông tin về ngư trường, tính hình sản xuất, giá cả thị trường sản phẩm, trang thiết bị hiện 
đại sử dụng trên các tàu, các sự cố bất trắc gặp trên biển... Tiết kiệm được nhiên l iệu, thời 
gian và lao động do bám biển được dài ngày giảm bớt thời gian đi về, hao phí vật chất. Chủ 
động điếu tiết cung ứng dịch vụ hậu cần và đưa sản phẩm vế, tránh được tình trạng bị tư 
thương ép cấp, ép giá khi có nhiều tàu vế cùng một lúc. Các thông tin vế ngư trường được 
thông báo cho nhau kịp thời để khai thác và hỗ trợ cho nhau khi gặp khó khăn, rủi ro. 

- Tàu thuyền: Kích thước tàu thuyền 17,5x5,2x2,1, công suất 140 - 350 cv. Cải hoán 
những đội tàu từ bán cơ giới sang cơ giới hoa toàn bộ như sơ đồ bố trí dưới đây. 

Tang chứa dãy 

Rulô hướng dây 
cảu chính 

Hình 30: Sơ đồ bố trí để trang thiết bị trong quá trình thả cầu 
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Tang chứa dây Thúng chai 

Rulô hướng dây Rỏ chứa dây thèo 
câu chính 

Hình 31: Sơ đồ bố trí để trang thiết bị trong quá trình thu câu 

- Ngư cụ: 

Cấu tạo dây thẻo 

Hình 32: Bản vẽ cấu tạo thẻo câu cải tiến 
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- Công nghệ bảo quản sản phẩm 
Nhóm tàu có công suất nhỏ bảo quản cá ngừ bằng đá cây xay nhỏ. 
Nhóm tàu có công suất lòn bảo quản cá ngừ chủ yếu bằng nước biển lạnh. 

- Kỹ thuật bảo quản cá ngừ trên tàu có công suất nhỏ: 
Các bước tiến hành như sau: 

+ Cá tươi kéo lên boong, đặt nằm trên tâm nhựa (bạt). 
+ Dùng vồ (gỗ hoặc cao su) đập vào đầu cho tới khi cá chết. 
+ Tùy theo yêu cầu của khách hàng có thể xử lý tiếp hoặc đem bảo quản. 

Nếu xử lý tiếp, công việc tiếp tục như sau: 
+ X ả máu: dùng dao nhọn chọc mạnh một nhát ở phía sau gốc vây ngực cho máu chảy ra. 
+ Cắt mở 2 nắp mang rồi cắt rời mang. 
+ Chích một nhát ở phía trước hậu môn, dùng hai ngón tay kéo đứt phần ruột dính với hậu 
môn. 
+ Kéo mang và nội tạng ra ngoài. 
+ Rửa sạch cả trong và ngoài cá bằng vòi nước biển. 
+ Cho đá xay nhỏ nhét đầy bụng và hốc mang. 
+ Cho cá xuống hầm bảo quản theo lớp bằng đá cây xay nhỏ, xếp ngửa bụng, trở đầu đuôi, 
theo từng hàng, giữa hầm chừa một khoảng trống để có thể đứng, xếp cá dễ dàng. 

Bảo quản theo cách này cá đạt tỷ l ệ xuất khẩu không cao, (từ 75 đến 85%) cá khai 
thác đầu chuyến biển thường có chất lượng xấu. 

- Kỹ thuật bảo quản cá ngừ trên tàu có công suất lớn: 
Các bước tiến hành: 

+ Cá tươi kéo lên boong, đặt trên tấm đệm mút. 
+ Nếu là cá chết dưới biển thì tiến hành xả máu ngay. 
+ Đối vói cá còn sống, hầu hết được xả máu trước khi bảo quản. Tuy nhiên, cũng tùy theo 
yêu cầu khách hàng không xả máu (đem về bến mới xả máu). 
+ Làm chết cá bằng dùi chọc não. 
+ Cắt mở rộng nắp mang và lật về phía trước rồi cắt rời mang. 
+ Chích một nhát ở phía trước hậu môn, dùng hai ngón tay kéo đứt phần ruột dính với hậu 
môn. 
+ Kéo mang và nội tạng ra ngoài. 
+ Rửa sạch máu nhớt trong mang và khoang bụng bằng vòi phun nước biển. 
+ Cho cá vào túi PE, buộc chặt miệng túi. 
+ Ngâm cá ương thùng hạ nhiệt. 
. Thùng hạ nhiệt có kích thước 1,6 X 0,8 X 0,8 m, bọc lớp cách nhiệt dày lo em. 
. Hỗn hợp ngâm: 2 đá/ Ì nước biển, nhiệt độ khoảng 6 - 8°c 
. Thể tích nước: 1/2 thùng 
. Thời gian ngâm: 2 - 6 giờ. 
+ Lấy cá ra, cho đá xay nhỏ vào đầy bụng và hốc mang. 
+ Bao lạ i cá bằng túi PE, buộc chặt miệng túi, chọc thủng túi nhiều l ỗ nhỏ. 
+ Đưa cá xuống hầm bảo quản bằng đá lỏng: 

. Cho đá vào 1/2 hầm 

. Cho nước biển vào làm tan đá, đạt nhiệt độ 0°c 

. Cho cá đã bọc trong túi vào hầm đá lỏng. 
Chú ý: * Để giảm sánh lắc trên tàu, lượng đá lỏng cần chứa gần đầy hầm. 

* Phải luôn luôn kiểm tra và giữ nhiệt độ trong hầm ở 0°c. 
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* Để duy trì nhiệt độ trong hầm bảo quản bằng đá lỏng, có thể dùng máy phát lạnh 
bổ sung hoặc rút bớt nước và cho thêm đá. 

V ớ i cách bảo quản này, tỷ lệ cá đạt chất lượng theo tiêu chuẩn xuất khẩu từ 95 -

100%. 

4. K Ế T L U Ậ N V À Đ Ể X U Ấ T ; 
4.1 K ế t luận 

- Cá ngừ đại dương ăn mồi vào thời điểm bình minh (tức từ 4h - 9h sáng) là tốt nhất. 
- Ngư trường khai thác là ờ vùng có thềm đáy biển thay đổi đột ngột thuộc vùng 

Đông Bắc Trường Sa và Đông Nam Trường Sa. 
- Ca có sản lượng > 18 kg/lcon thì có chiều dài 90 - 102 em. Cá có sản lượng > 30 

kg/lcon thì có chiều dài thân cá trong khoảng Ì lo - 125 em. Cá có sản lượng > 40 kg/lcon 
thì có chiều dài thân con cá trong khoảng 130 - 145 em. Cá có sản lượng > 55 kg/1 con với 
chiều dài thân > 150 em. 

- Trong chuyến biển nghiên cứu tháng 6 - 7 / 2005 xác định được giới tính và độ chín 
muồi tuyến sinh dục là: Tổng số 12 cá thể của loài cá ngừ vây vàng và 8 cá thể của loài cá 
ngừ mắt to . Đố i với cá ngừ vây vàng, tuyến sinh dục đang trong giai đoạn chín muồi; tỷ l ệ 
đực: cái là 8:4. Cá ngừ mắt to cái đang tham gia sinh sản (5 cá thể); tỷ i ệ đực: cái là 1:5 (con 
đực có tuyến sinh dục giai đoạn IV). Hầu hết dạ dày của hai loài cá ngừ này đều rỗng hoặc 
chỉ chứa một ít thức ăn đang tiêu trước khi bị mắc câu. 

- Qua các chuyến biển thử nghiệm nhận thấy sản lượng đánh bắt ở các chuyến năm 
2005 đạt cao hơn các chuyến năm 2006. 

- Năm 2005 ở độ sâu có chiều dài thẻo câu là 36m đạt cao nhất 20,63(kg/1001ưỡi). 
Năm 2006 năng suất khai thác cá ngừ đạt cao nhất ở độ sâu có chiều dài thẻo câu 44m đạt 
15,89(kg/1001ươi). 

- Kết quả năng suất khai thác của 2 năm thử nghiệm ở độ sâu 62m nước đạt 14,69 
(kg/100 lưỡi) ứng với chiều dài thẻo câu 44m là cao nhất. 

- Năng suất khai thác ở độ i tàu Khánh Hoa thì dải dô sâu 28 m đánh bắt được cao 
nhất 25,51 kg/100 lưỡi, cao thứ hai là ở dải độ sâu 105 m đạt 12,53 kg/100 lưỡi. Còn năng 
suất đạt thấp nhất là ở hai dải độ sâu là 40 và 43 m không có sản lượng. 

- Trong năm 2005 nhiệt độ trung bình 26,28°c tương ứng VỚI độ sâu là 54m (chiều 
dài thẻo câu dài 36m) bắt gặp số lượng cá thể nhiều nhất là 75 con và cũng ở dải nhiệt độ 
này năng suất khai thác cá ngừ đạt cao nhất là 19,80 (kg/100 lưỡi. Dải nhiệt độ trung bình từ 
24°c - 27°c thì bắt gặp được cá thể có trọng lượng trung bình cao từ 39,5 - 45,8 kg/con. 

- Số lượng ca thể bắt gặp nhiều là ở dải nhiệt độ trung bình 25,47°c ứng với độ sâu 
hoạt động của lưỡi câu là 54m bắt gặp được 63 con cá ngừ. Nhưng năng suất khai thác cao 
nhất là ở dải nhiệt độ trung bình 2 4 7 4 i 0 c ứng với độ sâu hoạt động lưỡi câu là 62m là 15,89 
(kg/100 lưỡi). Trọng lượng cá thể con cá ngừ ở dải nhiệt độ 23°c - 25,5°c ứng với độ sâu 
hoạt động lưỡi câu từ 54m - 70m bắt gặp cá có trọng lượng trung bình cơ thể lớn 33,46 -

46,25 kg/con. 
- Năng suất khai thác bằng mồi mực đạt 10,38 (kg/100 lưỡi) hiệu quả cao hơn năng 

suất khai thác bằng mồi cá chuồn chỉ đạt 1,13 (kg/100 lưỡi). 
- L ợ i nhuận trung bình cho đội tàu đánh bắt thử nghiệm đạt 34.905.625 (đồng), lợi 

nhuận trung bình trên đội tàu sản xuất đạt 12.223.286 (đồng). Tổng lương thúy thủ trung 
bình/một chuyến ở đội tàu đánh bắt thử nghiệm 16.219.460 (đồng), ở đội tàu sản xuất 
5.675.097 (đồng). Lương trung bình một ngườì/một chuyến biển nhận được ở đội tàu thử 
nghiệm là 1.621.946 (đồng), ơ đội tàu sần xuất 567.509 (đồng). 
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- L ợ i nhuận trung bình cho đội tàu khai thác qua phỏng vấn là: lợi nhuận đạt cao 
thuộc nhóm công suất 140 - 150 cv đạt 34.532.500 đồng. Nhóm độ i tàu có công suất từ 120 
- 139 lợi nhuận đạt - 2.001.000 đồng. Trung bình lợi nhuận cho 69 chiếc tàu đã điều tra đạt 
12.629.100 đổng. 
4.2 Đề xuất 

Việc chuyển đổi nghề ồ ạt của một số lượng lớn các độ i tàu mà không được quản lý 
chặt chẽ từ các cấp chính quyền, dẫn đến tình trạng cắt trộm vàng câu, lấy cắp ngư cụ, lấy 
cắp sản phẩm... Vì vậy các cấp chính quyền địa phương có các phương tiện tham gia cần 
ngăn chặn tình trạng lộn xộn, mất ổn định trên biển. 

- Đào tạo nhân lực có trình độ cao sử dụng các trang thiết bị máy móc hiện đại • 
- Do chỉ đánh bắt cá ngừ đại dương ở lớp nước gần tầng mặt, không khai thác được ở 

mùa vụ Nam nên sản lượng khai thác trong năm không cao. Do đó cần nghiên cứu tập tính 
cá ngừ, ngư trường và mùa vụ của chúng. 

- Lắp máy có công suất cao, đạt tốc độ và chịu đựng được sóng gió cao hơn để tàu có 
khả năng ra ngư trường ngoài Đại Dương. 

- Tiếp tục nghiên cứu cải tiến kết cấu, cấu tạo vàng câu vàng trong nhiều năm tới. 
Nâng qui mô vàng câu lên 800 - 1000 lưỡi câu. 

- Trang bị máy móc cơ giới hoa thao tác toàn bộ trong quá trình thả và thu vàng câu. 
- Trang bị thêm các thiết bị điện tử hàng hải và thiết bị thông tin liên lạc cần thiết. 
- Công đoạn xử ìý, bảo quản cá vẫn còn một số nhược điểm cơ bản, cá lúc sơ chế 

chưa được kỹ lưỡng, cá ngừ không được hạ nhiệt thích hợp trước khi đưa vào hầm ướp đá. 
- Cải hoán hầm bảo quản và trang bị thiết bị lạnh trong hầm bảo quản. 
- Các đội tàu ngư dân cần phải được tổ chức lạ i theo hình thức tập đoàn, hợp tác xã để 

hình thành một tổ chức bảo vệ quyền lợi chung. 
- Tổ chức trung tâm thu gom, cung ứng dịch vụ trên biển. 
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PHỤ L Ụ C 
PHỤ LỤC 1: 

Bảng ì: Bảng thông số kỹ thuật vàng câu của Viện NCHS 

TT Tên gọi Vật liệu Quy cách Sô lượng s e . dài (m) ZT.lg(kg) 
1 Dây chính PA MONO<|>2,6 1 26.000 158,63 
2 Dây thẻo l i m PA MONO<ị>2,2 80 880 3,87 
3 Dây thẻo 19 m PA MONO<Ị>2,2 80 1.520 6,68 
4 Dây thẻo 27 m PA MONO<|>2,2 80 2.160 9,50 
5 Dây thẻo 36 m PA MONOỘ2.2 80 ' 2.880 12,67 
6 Dây thẻo 44 m PA MONO<|>2,2 80 3.520 15,48 
7 Dây thẻo 52 m PA MONO<ị>2,2 60 3.120 13,72 
8 Dây phao ganh PE 380D/40x3 400 7.200 131.04 
9 Dây phao cờ pp Ộ6 8 240 7,44 
10 Phao ganh PL L360;Ộ110 400 - -

l i Phao cờ và cờ PL O300 8 - -

12 Lưỡi câu Inox 54x24x28 400 
13 Khóa bấm Inox L100; <H 400 
14 Khóa xoay Inox L40; <ị>2 1.200 
15 Ống dập AI L20; <t>6 1.600 
16 Giỏ đựng dây PL 2 
17 Đèn chớp 8 
18 Kìm dập 1 
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PHỤ LỤC 2 
PHỤ LỤC 2.1: THỐNG KÊ KẾT QUẢ KHAI THÁC CÁC M Ẻ CÂU THỬ NGHIỆM 

Phụ lục 2.1a: Bàng tổng hợp chung các mẻ càu khai thác thử nghiệm vàng câu của dân và của Viện Nghiền cứu Hải sẩn chuyến biển thứ nhất năm 2005 

tháng 
năm 

1V1C 

câu 
SỐ 

Vị trí thả câu Vị trí thu câu 
lõng 
sản 

luông 
(ke) 

Sàn lượng 
vàng câu của dãn 

Sàn lượng vàng câu của Viên 
tháng 
năm 

1V1C 

câu 
SỐ 

Vĩ dỏ 
(N) 

Kinh dô 
(É) 

Vĩ đô 
(N) 

Kinh đỏ 
(E) 

lõng 
sản 

luông 
(ke) 

Sàn lượng 
vàng câu của dãn Thẻo câu 1 I m Thèo c à u 19m Thèo câu 2 8 m Thẻo câu 3 6 m Thèo c à u 44m 

T ổ i ì ữ cản 
i un t i H U I 

lưỡng 
(kg) 

tháng 
năm 

1V1C 

câu 
SỐ 

Vĩ dỏ 
(N) 

Kinh dô 
(É) 

Vĩ đô 
(N) 

Kinh đỏ 
(E) 

lõng 
sản 

luông 
(ke) Sổ lưỡi 

câu thà 
S-lương 

(kg) 
SỐ lưỡi 
câu thả 

s.lưang 
(kg) 

SỐ lưỡi 
câu thà 

s.lương 
(kg) 

Sổ lưỡi 
câu thà 

Giương 
(kg) 

SỐ lưỡi 
câu thả 

s.luơng 
(kg) 

Số lưỡi 
câu thà 

s.lương 
(kg) 

T ổ i ì ữ cản 
i un t i H U I 

lưỡng 
(kg) 

16/5/2005 1 9°23'991 112
0

38'097 9°21796 112°38'843 149,3 180 139,8 40 0,0 40 0,0 40 0,0 40 0,0 40 9,50 9,5 
16/5/2005 2 9° 12'190 112°52'636 9°19'946 112°45'182 125,5 180 45,0 40 35,0 40 45,0 40 0,0 40 0,0 40 0,50 80,5 
17/5/2005 3 9°11'324 112°52'066 9°12'219 112°52'892 3110 270 252,0 40 0,0 40 4,0 40 0,0 40 55,0 40 0,00 59,0 
17/5/2005 4 9°20'116 112°43'227 9°08'946 112°54'831 42,0 180 0,0 40 0,0 40 0,0 40 0,0 40 0,0 40 42,00 42,0 
18/5/2005 5 9°18'190 112°45'077 9°15'946 112°45780 82,5 160 72,0 40 0,0 40 4,5 40 2,0 40 4,0 40 0,00 10,5 
18/5/2005 6 9°17'994 112°55769 9°28'613 112°59'325 30,0 90 30,0 40 0,0 40 0,0 40 0,0 40 0,0 40 0,00 0,0 
19/5/2005 7 9°25'910 112°56'849 9°26773 112°55'431 243,3 270 138,0 40 59,5 40 0,0 40 0,0 40 36,8 40 9,00 105,3 
19/5/2005 8 9°36"698 113°08'228 9°28'000 112°56'677 116,0 270 80,0 40 36,0 40 0,0 40 0,0 40 0,0 40 0,00 36,0 
20/5/2005 9 9°35'402 113°07'591 9°27'459 112°55'727 0,0 180 0,0 40 0,0 40 0,0 40 0,0 40 0,0 40 0,00 0,0 
20/5/2005 10 9°33'434 113°06'001 9°26'577 112°57'500 0,0 180 0,0 40 0,0 40 0,0 40 0,0 40 0,0 40 0,00 0,0 
21/5/2005 l i 9°32'176 113°03'299 9°43'047 113

ữ

10'681 68,7 270 66,2 40 0,0 40 0,0 40 2,0 40 0,5 40 0,00 2,5 
21/5/2005 12 9°27'700 113°00'079 9°36'689 113°10'143 173,0 180 173,0 40 0,0 40 0,0 40 0,0 40 0,0 40 0,00 0,0 
22/5/2005 13 9°30'269 113°02'042 9°29'873 113°ÍX)'252 128,0 180 100,0 40 0,0 40 28,0 40 0,0 40 0,0 40 0,00 28,0 
22/5/2005 14 9°19'865 112°43'576 9°15'910 112°52'069 0,0 90 0,0 40 0,0 40 0,0 40 0,0 40 0,0 40 0,00 0,0 
23/5/2005 15 9°17783 112°50'176 9°17'652 112°57'901 475,0 360 475,0 37 0,0 39 0,0 49 0,0 36 0,0 39 0,00 0,0 
24/5/2005 16 9°07'574 112°49'931 9°07'697 112°5Ơ886 264,0 360 194,0 37 70,0 39 0,0 49 0,0 36 0,0 39 0,00 70,0 
25/5/2005 17 9°06'500 112°51'805 8°59'400 112°50'082 487,0 315 235,0 40 0,0 40 0,0 40 118,0 40 104,0 40 30,00 252,0 
25/5/2005 18 9°00'721 112°50'943 8°55'663 112°51'246 79,5 40 0,0 40 75,0 40 0,0 40 4,5 40 0,0 40 0,00 79,5 
26/5/2005 19 9°01'585 112°51'086 9°03'193 112051'8U 13,0 180 13,0 40 0,0 40 0,0 40 0,0 40 0,0 40 0,00 0,0 
27/5/2005 20 9°04'246 112°54'276 9°17'323 112°47'081 322,0 270 204,0 40 110,0 40 8,0 40 0,0 40 0,0 40 0,00 118,0 
27/5/2005 21 112°52'853 9°13'986 112°50'261 48,0 180 0,0 20 0,0 20 8,0 20 0,0 20 40,0 20 0,00 48,0 
28/5/2005 22 9°05'987 112°52'057 9007'584 112°52'939 117,0 270 50,0 40 0,0 40 15,0 40 20,0 40 32,0 40 0,00 67,0 
28/5/2004 23 9°18'021 112°45'390 9°23'845 112°38'581 0,0 90 0,0 40 0,0 40 0,0 40 0,0 40 0,0 40 0,00 0,0 
29/5/2005 24 9°18'921 112044'786 9°09756 112°57'848 261,0 270 77,0 40 0,0 40 0,0 40 0,0 40 184,0 40 0,00 184,0 

Tổng 3535,8 5015 2344,0 929 385,5 933 112,5 953 142,0 927 456,3 933 91,0 1191,8 
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Phụ lục 2.1b: Bảng tổng hợp các mẻ câu khai thác thử nghiệm vàng câu của Viện Nghiên cứu Hải sản chuyến biển thà nhất năm 2005 
Sàn luông khiu thác các loại [hẻo cáu thủ nghiêm 

M ỉ 

càu 

N g à y 
•háng 
n ă m 

Thời 
di ím 

bái dâu 
thả 
càu 

đi im 
bái diu 

thu 
cầu 

Số l ư u 
càu thà 
(lưỡi) 

Thẻo câu l i m Thèo càu 19m Thèo câu 2»m Thèo càu 36m Thẻo càu 44m 
Tổng 

sản 
luông 

dị) 

M ỉ 

càu 

N g à y 
•háng 
n ă m 

Thời 
di ím 

bái dâu 
thả 
càu 

đi im 
bái diu 

thu 
cầu 

Số l ư u 
càu thà 
(lưỡi) Cá ngừ Cá khác 

N h i í í d ộ 
INUUC DI en 

(ÓC) 

Cá ngừ Cá khác 
NhiịLdộ 
ri ƯỚC biển 

(ÓC) 

Cá ngừ Cá thác 
Nhiẹi dù 

JN nóc Dicn 
(ÓC) 

Cá ngừ Cá khác 
Nhiỉ idộ 

riUOC ĐÍCH 
(ÓC) 

Cá ngừ Củ khác 

1LTỚC biín 
(ÓC) 

Tổng 
sản 

luông 

dị) 

M ỉ 

càu 

N g à y 
•háng 
n ă m 

Thời 
di ím 

bái dâu 
thả 
càu 

đi im 
bái diu 

thu 
cầu 

Số l ư u 
càu thà 
(lưỡi) 

Số con 
(con) 

s. luông 
(kgỉ 

Sã con 
(con) 

s. luông 
(kg) 

N h i í í d ộ 
INUUC DI en 

(ÓC) 
Sỗ con 
"(con) 

s. luông 
(Xi) 

Sổ con 
(con) 

s. lượng 

(ki) 

NhiịLdộ 
ri ƯỚC biển 

(ÓC) 
sa con 
(con) 

s. luông Số con 
(con) 

s. luông 
(kg) 

Nhiẹi dù 
JN nóc Dicn 

(ÓC) 
Sử con 
(con) 

5. Iu(*ig SỐ con 
(con) 

s. luông 
(te) 

Nhiỉ idộ 
riUOC ĐÍCH 

(ÓC) 
Sổ con 
(con) 

s. luông 
(ti) 

số Cũn 
(con) 

s. lương 
(kè) 

1LTỚC biín 
(ÓC) 

Tổng 
sản 

luông 

dị) 

1 1 6 / 5 / 2 0 0 5 l h 4 0 I 0 h 4 0 2 0 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 2 9 , 5 7, J 

2 
Át 

1 f i / S A ? 0 O S 1 4 h 4 f i 9 0 0 1 3 5 , 0 0 0 , 0 1 4 5 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 1 0 , 5 R O s 

1 7 / ^ / 7 0 0 * 5 
1 / / J Ị Ẩj\Jyj<J 

7 l l J J L Ư U 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 1 4 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 1 5 5 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 

4 1 1 / / J / Z v U J ì S h í ì n 1 J H I A / 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 1 4 2 , 0 0 0 , 0 do n 

l o / J / Z U U J S h í i s 
O Ỉ U A J 

z u u 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 1 4 , 5 0 0 , 0 2 2 , 0 0 0 , 0 1 4 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 ì n s 
I U , J 

u Z Ư U 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 ụ , u 

7 ì h á n ì n h n n l u n u u o n n 
z u u 1 5 6 , 0 1 3 , 5 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 2 3 6 , 8 0 0 , 0 0 0 , 0 1 9 , 0 ì ì 

Q 
o -1 A n 

1 3 6 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 

q 
z n u u z u u 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 u , u 

i n ì t u n J z u u 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 fi ( ì 

1 1 í í ì h 9 ^ /113 J 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 1 2 , 0 0 0 , 0 1 0 , 5 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 9 s 
/ . , J 

Lít ) 4 h S 0 
l t i u u 

0 0 , 0 0 0,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 

DỊ ZAJ\J-J 111^ J 11h?s 17S 0 0 , 0 0 0 , 0 1 2 8 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 

1 4 2 2 / ^ / 2 0 0 5 1 6 H 0 0 ^ -> ỉ 1-̂  1 9 0 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 

1 5 I f l h i n 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 

1 6 ì h i s 
H I U 

9 0 0 0 0 , 0 2 7 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 7 0 0 

1 7 7 h 0 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 2 118,0 0 0 , 0 3 104,0 0 0 , 0 1 3 0 , 0 0 0 , 0 2 5 2 0 

1 8 2 5 / 5 / 2 0 0 5 1 6 h 0 0 2 2 h 3 0 0 0 , 0 1 7 5 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 1 4 , 5 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 7 9 5 

1 9 2 6 / 5 / 2 0 0 5 l h 4 0 1 3 h 3 0 2 0 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 , 0 

2 0 2 7 / 5 / 2 0 0 5 l h 3 0 9 h l 5 2 0 0 2 1 1 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 1 8 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 1 1 8 , 0 

2 1 2 7 / 5 / 2 0 0 5 1 5 h 4 0 2 3 h 5 5 1 0 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 1 8 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 1 4 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 4 8 , 0 

2 2 2 8 / 5 / 2 0 0 5 2 h 0 0 l l h 3 0 2 0 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 1 1 5 , 0 0 0 , 0 1 2 0 , 0 1 3 2 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 6 7 , 0 

2 3 2 8 / 5 / 2 0 0 4 1 5 h 4 0 2 2 h 4 0 2 0 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 , 0 

2 4 2 9 / 5 / 2 0 0 5 l h 3 5 6 h 3 5 2 0 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 1 4 4 , 0 1 140,0 0 0 , 0 0 0 , 0 1 8 4 , 0 

4 Ố 7 5 5 237,0 4 148,5 2 73,0 5 39,5 3 120,0 4,0 2Ố4 lo 3Ỉ2J 2 144,0 2 72,0 4 19,0 IỈ91£ 
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Phụ lục 2.1c : Bảng tổng hợp các mẻ câu khai thác thử nghiệm vàng câu 
của dân trong chuyến biển thứ nhất năm 2005 

Thời Thời Sản lượng khai thác 
M ẻ Ngày điểm điểm SỐ lưỡi Thẻo câu 33,6m Tổng 
câu tháng bắt bắt câu tha Cá ngừ Cá khác t 

san 
C Ố n ă m l i cu l i / t ẩ n 

Hau. 
thả 
câu 

H â n 

Ùa l i 
thu 
câu 

Số con 
(con) 

s.lương 
(kg) 

Số con 
(con) 

s.lương 
(kg) 

1 \f(~ÌT\ ÍT 
ỈUUlỉg 
(kg) 

ì 16/5/2005 Ih40 10h40 180 3 135,0 1 4,8 139,8 

2 16/5/2005 14h40 22h30 180 1 45,0 0 0,00 45,0 
3 17/5/2005 lh45 9h35 270 0 0,0 4 252,0 252,0 
4 17/5/2005 15h00 22h40 180 0 0,0 0 0,0 0,0 
5 18/5/2005 2h00 8h05 160 0 0,0 5 72,0 72,0 
6 18/5/2005 16h00 22h30 90 2 28,0 1 2,0 30,0 
7 19/5/2005 lh40 lOhOO 270 2 98,0 1 40,0 138,0 
8 19/5/2005 14h30 22hl0 270 2 80,0 0 0,0 80,0 
9 20/5/2005 2h00 7h25 180 0 0,0 0 0,0 0,0 

10 20/5/2005 14h45 22h00 180 0 0,0 0 0,0 0,0 
l i 21/5/2005 lh25 7h35 270 1 60,0 1 6,2 66,2 

12 21/5/2005 14h50 22hl5 180 2 88,0 1 85,0 173,0 
13 22/5/2005 lh25 l lh25 180 0 0,0 1 100,0 100,0 

14 22/5/2005 16h00 23h54 90 0 0,0 0 0,0 0,0 

15 23/5/2005 lh25 lOhlO 360 4 162,0 4 313,0 475,0 
16 24/5/2005 l h l 5 l lh45 360 5 170,0 2 24,0 194,0 
17 25/5/2005 lh25 7h00 315 6 231,0 1 4,0 235,0 
18 25/5/2005 16h00 22h30 40 0 0,0 0 0,0 0,0 
19 26/5/2005 lh40 13h30 180 0 0,0 1 13,0 13,0 
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20 27/5/2005 lh30 9hl5 270 5 204 0 0 0 0 204 0 
21 27/5/2005 15h40 23h55 180 0 0,0 0 0,0 0,0 

22 28/5/2005 2h00 l lh30 270 1 40,0 1 10,0 50,0 
23 28/5/2004 15h40 22h40 90 0 0,0 0 0,0 0,0 

24 29/5/2005 lh35 6h35 270 2 77,0 0 0,0 77,0 

Tổng 5015 36 1418,0 24 926,0 2344,0 
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Phụ lục 2.2a: Bảng tổng hợp chung các mẻ câu khai thác thả nghiệm vàng câu của dãn và của Viện Nghiên cứu Hải sẩn chuyến biển thứ nhất nỏm 2005 
N g à y 
t h á n g 
n ă m 

M è 
c â u 
số 

V i trí thà câu V i trí thu câu 
Tổng 

sản 
lương 
(kg) 

Sản lương 
vàng câu của dãn 

Sản lương vàng cảu của V i ê n 
N g à y 
t h á n g 
n ă m 

M è 
c â u 
số 

V ĩ dở 
(N) 

Kinh đ ồ 
(E) 

V ĩ d ô 
(N) 

Kinh đ ô 
(E) 

Tổng 
sản 

lương 
(kg) 

Sản lương 
vàng câu của dãn 

T h è o câu 1 Im Thẻo câu 19m Thẻo câu 28m T h è o câu 36m T h è o câu 44m Tổng sản 
lượng 

N g à y 
t h á n g 
n ă m 

M è 
c â u 
số 

V ĩ dở 
(N) 

Kinh đ ồ 
(E) 

V ĩ d ô 
(N) 

Kinh đ ô 
(E) 

Tổng 
sản 

lương 
(kg) 

SỐ lưỡi 
câu thả 

s. lương 
(kg) 

SỐ lưỡi 
c â u thả 

Giương 

oi) 
Sứ lưỡi 
câu thả 

s.lượng 

(kg) 

S ố lưỡi 
câu tìlả 

s . lương 
(ke) 

Sổ lưỡi 
câu thả 

s. lương 

(Ú) 
SỐ lưỡi 
câu thả 

s. lượng 
(kg) 

Tổng sản 
lượng 

Í S / Ó / 2 U U 5 ỉ co-54,'00*; 
o J T ? O J 

1 1 9 ° d T 1 S9 l l i i *TJ U i , 9.ữ,XCị'A01 3,0 u u , u Af\ u , u /in u , u 4 U n ri 
U,(J An ì ri 

J , u u , u 

n IU n A A C 2 o H^t u u / ỉ l í t J / z, / u o J U Z 11 ì '7ÍÌS 

I U U I /\Jữ 
4 0 , 0 z / u HU u , u / in u , u HU n n u , u An u , u n n u , u 

y / o / 2 0 U 5 3 o J O y Ị o Q ° n ( í
r

n 0 4 0,0 y u u , u 4 0 u , u 4 U u , u 4 U AC\ 
4 U 

n A 
u , u u , u 

l u / o / 2 0 0 5 4 ữ J 1 J J U 0 J 0 Ỉ U 1 ì ÍẨ, 00 U J U 108,0 lỉu 100 ,0 4 0 0,0 4 0 4 , 0 4 U 4,0 Af\ 
4 0 

u , u 4 U u , u 5 ,u 

ỉ 1 /6 /2005 5 Q ° 1 ì ì l O
0

^
-

! ' ! í t 11Z J j l o i 7 1 0 Ù'* / 11 ^ ^ ' m 
50 ,0 2 7 0 5 0 , 0 A f\ 

4 0 
ri r\ 
0,0 

4 0 0 , u 41) 0,0 4 0 0,0 Á t\ 
4 0 u , u 

1 1 / 6 / 2 0 0 5 6 113 11 y D U 4 0 , 0 z / u 4 0 0,0 4 U n A 
u , u 4 U u , u /ì ri 

4 U u , u J , u J , u 

1 2 / 6 / 2 0 0 5 7 ì L Z DI l i u ì Li i U ỡ i O 2 3 6 , 0 2 7 0 
di í~\ 
4,0 4 0 ÍT s\ /\ 

50 ,0 
4 0 4 5 , 0 4 0 0,0 4 0 9 5 , 0 4 0 42 ,0 

1 2 / 6 / 2 0 0 5 8 I U U 4 D J Ì 11 l O i ì ^ o e n 
H i u y i i j U 0,0 2 7 0 ri í̂ Y 

0 ,0 
4 0 0,0 4 0 0,0 4 0 0,0 4 0 rị f\ 

0,0 
4 0 0,0 u , u 

1 3 / 6 / 2 0 0 5 9 
QOO r i n 1 (-1 

1 ì J K)D y s j 186,0 2 7 0 5 5 , 0 Á f\ 
4 0 

0,0 Á f\ 
4 0 

0,0 4 0 0,0 4 0 
T í A 
36 ,0 4 0 n e A n i ft 

1 ÓI,lì 
1 3 / 6 / 2 0 0 5 10 y 30Hoi 11

 ,

ĩ ° A O
,

n i ì 
I U u y U 3 I 

y 3 1 3 / ồ 63 ,0 9U 4 6 , 0 4 0 17,0 4 0 0 ,0 4 0 0 ,0 4 0 0,0 Af\ 
4 U 

u , u 1 / , u 

1 3 / 6 / 2 0 0 5 l i 7 JJ loi Hò u y 105 11J> u / u / J 0,0 0 0 , u 3 0 0,0 in 
3 0 

0,0 
Tri 

ri n 
0,0 

3 0 u , u i u u,0 n A 

1 4 / 6 / 2 0 0 5 12 y J J t o i 113 u y / o D 7 j y z u / I U 1 Z U / Z 30 ,0 z / u J U t U A A u , u 4 U u , u An Ư , u / in u , u An n n u , u 

1 4 / 6 / 2 0 0 5 13 I U 14- Dồ í 1 1 J l ố z / u 0,0 z / Ù u , u 4 U ri n 
u , u An A A 

4 U ri A 
u , u / in n n Ư , u / i n u , u 

1 5 / 6 / 2 0 0 5 14 Q ° 9 d ' n n f t 

y Í.H \AJU 
I U i O U S J I U Z D lữ 1 70 ,0 ì ô n ỉ SU OA n A(\ 4 U n / ì u , u Af\ u , u I U u , u / i n I U u , u An DU,U ( ì 

1 5 / 6 / 2 0 0 5 
1 ÍT 
15 y JH \J Ì J 11J u y U*t7 4 2 , 0 z / u Afì HU u , u Af\ Hư u , u / i n 

Hư 
ì n A u , u á n u , ụ i n n 

l ố / o / 2 0 0 5 l o I U \_AJ \J\ji, Q
0

-5f)'4.^1 
^ J U *TJ Ì 

I U Ư 7 ^LÍT - 0,0 ì a n ỉ s u u , u t u Hư A n u , u A n n f ì u , u HƯ u , u 0 0 

10/0/2005 ì *1 
17 

Q ° 1 V R 7 9 1 1 ^ J Ị D ỉ 1 1 1 9 ° 4 7 ' S Q S 
1 1 £. t / o -7 J 

0,0 z / u u , u HU An n n u , u u , u / i n 
u , u A ( ì 

u , u 
0 n 

1 / / 0 / 2 0 0 3 ì o 
18 Q ° 1 1 ' n s n 1 l L J / f r J 3 3 6 ^ ì Qn 1ỒU T O I ^ An u , u / in / i n HU l ì n / in u , u u , u 

1 7 / 6 / 2 0 0 5 19 1 vù J / ^tH'* 7 l õ H O O 3 2 0 , 0 y u ì o e A An ì K n 
4 U u , u u , u / in ì n n 

1U,U / in u , u l ^ s ( ì 

ì o /ÍT m A A r 
1 8 / 6 / 2 0 0 5 2 0 11Z J / ố lí. y mi 174,5 & ỉ Ký 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 ÍÍS n 

U J ,u 
1 8 / 6 / 2 0 0 5 21 9 ° 3 3 " 6 8 5 1 1 3 ° 0 8 ' 6 4 8 9 ° 2 8 ' 8 9 2 1 1 3 ° 0 5 ' 1 1 7 7 8 , 0 180 2 3 , 0 2 0 0,0 2 0 4 0 , 0 2 0 0 ,0 2 0 0 ,0 2 0 15,0 55 0 

19/5/2005 22 9°34'595 113°1Ơ558 9°33'677 113°06"497 ì TO r\ 
1 / o , U 270 85,0 40 18,0 40 0,0 40 0,0 40 0,0 40 75,0 93,0 

19/6/2005 23 9°35'081 113°15'787 9°31724 U 3 ° i r 6 9 7 20,0 90 20,0 40 0,0 40 0,0 40 0,0 40 0,0 40 0,0 0,0 
2 0 / 6 / 2 0 0 5 2 4 9 ° 3 2 ' 8 4 3 1 1 3 ° 1 5 ' 6 3 2 9 ° 5 1 ' 4 2 8 1 1 3 ° 1 4 ' 8 2 8 2 2 8 , 3 8 3 6 0 6 4 , 3 8 4 0 0,0 4 0 3 2 , 0 4 0 0,0 4 0 52 ,0 4 0 80 ,0 164,0 

2 1 / 6 / 2 0 0 5 25 9
0

30 '121 1 1 3 ° 1 5 ' 3 3 8 9 ° 4 9 ' 2 1 8 1 1 3 ° 1 5 ' 3 1 6 177,0 3 6 0 5 6 , 0 4 0 0,0 4 0 5 7 , 0 4 0 0 ,0 4 0 32 ,0 4 0 32 ,0 121,0 

2 2 / 6 / 2 0 0 5 2 6 9 ° 4 3 ' 0 9 8 1 1 3 ° 0 6 ' 9 5 1 9 ° 4 4 ' 5 0 3 1 1 3 ° 0 7 ' 3 9 7 6 6 0 , 0 3 6 0 1 6 5 , 0 4 0 4 3 5 , 0 4 0 15,0 4 0 0,0 4 0 4 5 , 0 4 0 0 ,0 4 9 5 , 0 

2 3 / 6 / 2 0 0 5 27 9 ° 5 4 ' 5 7 0 1 1 3 ° 0 4 ' 8 9 1 9 ° 5 7 ' 1 2 1 1 1 3 ° 0 8 ' 8 7 5 153,0 3 6 0 130 ,0 4 0 5,0 4 0 0,0 4 0 18,0 4 0 0,0 4 0 0,0 23 ,0 

T ổ n g 3193,38 6030 1541,38 1050 715,0 1050 238,0 1050 32,0 1050 273,0 1050 394,0 1652,0 
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Phụ lục 2.2b: Bảng tổng hợp các mẻ câu khai thác thử nghiệm vàng câu của Viện Nghiền cứu Hải sản chuyến biển thứ hai năm 2005 
sản lạng khù thác các loại thẻo câu thù nghiêm 

M ẻ 

càu 

Ngày 
ihíng 
nám 

Thời 

bài diu 
thỉ 
câu 

Thời 

bải dí u 

cáu 

Số lưỡi 

(iũãi) 

Thít)câu l i m Thèo d u I9m Thẻo câu 28m Thèo càu 36m HiẺo càu 44m 
Túng 
sản 

luông 
<,H) 

M ẻ 

càu 

Ngày 
ihíng 
nám 

Thời 

bài diu 
thỉ 
câu 

Thời 

bải dí u 

cáu 

Số lưỡi 

(iũãi) Cá ngừ Cá khác Nhiệt dạ 
nước biìn Cá ngữ Cá khác Nhíp dỏ 

nuóc biến 
(ÓC) 

Cá ngừ Gí khíc 
Nhiịi dạ 

Nước biỂn 
(ÓC) 

Cá ngừ Cá khác 
Nhiệt dọ 

Nuớc biỂn 
(ÓC) 

a n g ừ Cá khác 
Nhiẹidạ 

Nước biên 
(ÓC) 

Túng 
sản 

luông 
<,H) 

M ẻ 

càu 

Ngày 
ihíng 
nám 

Thời 

bài diu 
thỉ 
câu 

Thời 

bải dí u 

cáu 

Số lưỡi 

(iũãi) 

se con 
(con) 

s. lương 
<tg) 

SỖ con 
(con) 

s. luông 
(kg) 

(ÓC) 
s. lương 

tá) 
Số con 
(con) s. luông Số con 

(con) 
s. luông 

(kg) 

Nhíp dỏ 
nuóc biến 

(ÓC) se con 
(con) 

s. luông Sỗ con 
(con) 

s . lương 
(kg) 

Nhiịi dạ 
Nước biỂn 

(ÓC) 
sa con 
(con) 

s. luông 
(kg) 

Sỗ con 
(con) 

s. lượng 

(Me) 

Nhiệt dọ 
Nuớc biỂn 

(ÓC) 
Sà con 
(con) 

s. lượng 
(kg) 

Si con 
(con) 

s. lương 
(tg> 

Nhiẹidạ 
Nước biên 

(ÓC) 

Túng 
sản 

luông 
<,H) 

1 8 /6 /2005 2 h 4 0 6 h 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 3,0 

2 9 / 6 / 2 0 0 5 l h 3 0 1 0 h 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 

3 9 /6 /2005 1 5 h 3 0 2 2 h 4 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 n o 0 

Vĩ 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 lá 7 ZH, í 0,0 

4 1 0 / 6 / 2 0 0 5 l h 3 0 6 h 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

VỊ\J 
1 

í 
4 0 0 0 1 

í 
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,0 

5 1 1 / 6 / 2 0 0 5 l h 3 0 9 h 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 n o 0 0 0 0 
KI 

0 0 n o (ì 0 0 n 0 0 0 0 0 0 0,0 

6 1 1 / 6 / 2 0 0 5 1 4 h 3 0 2 1 h 0 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 O Q ì 0 (ì 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Kỉ 

0 0 0 0 0 1 
1 

*ỉ 0 T A 5,0 

7 1 2 / 6 / 2 0 0 5 l h 4 2 7 h 0 5 2 0 0 1 45 0 0 0 0 1 

í 
4 5 0 0 0 0 0 0 n 0 n o 2 95 0 0 n o 1 

± 
0 0 0 232,0 

8 1 2 / 6 / 2 0 0 5 1 4 h 3 0 2 1 h 4 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 £y, ỉ 0 0 0 ũ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0f\ 1 Ẩ.0,1 0 0 0 0 0 0 0,0 

9 1 3 / 6 / 2 0 0 5 l h 5 0 1 0 h 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 "50 7 0 0 0 0 0 0 0 ũ Ù 0 0 0 1 
X 

36 0 0 0 0 2 9*5 0 0 0 0 £,0,1 131,0 

10 1 3 / 6 / 2 0 0 5 15h45 1 9 h 4 5 2 0 0 2 17 0 0 0 0 OQ1 z y , / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 O A ^ Z O , J 0 0 0 0 0 0 17,0 

l i 1 3 / 6 / 2 0 0 5 2 2 h 0 0 0 h 3 0 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 

12 1 4 / 6 / 2 0 0 5 2 h 0 0 1 0 h 0 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 98 ì 
Z ồ , 1 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 

13 1 4 / 6 / 2 0 0 5 1 4 h 3 0 2 1 h 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 

14 1 5 / 6 / 2 0 0 5 2 h 2 5 7 h 2 5 2 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 50 0 0 0 0 96 ì 50 ,0 

15 1 5 / 6 / 2 0 0 5 1 4 h 3 0 2 2 h 0 0 2 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,0 

l o 1 6 / 6 / 2 0 0 5 2 h 2 5 7 h 3 0 2 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 
ì *1 
17 1 6 / 6 / 2 0 0 5 1 5 h 0 0 2 1 h 2 5 2 0 0 0 0,0 0 0,0 tề y ì* 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 
ì o 
18 1 7 / 6 / 2 0 0 5 2 h l 5 1 2 h 3 0 2 0 0 0 0 ,0 0 0 ,0 1 45 ,0 0 0 ,0 0 0 0 0 0 0 ?(S ả 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 45 ,0 

ì f\ 
19 

1 7 / 6 / 2 0 0 5 1 5 h 5 0 2 3 h 0 0 2 0 0 1 15,0 1 110,0 0 0,0 0 0,0 0 0 ,0 0 0,0 1 10,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 135,0 

2 0 1 8 / 6 / 2 0 0 5 l h 4 0 1 2 h l 5 2 0 0 1 65 ,0 0 0 ,0 2 9 8 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0 ,0 2 9 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 4 2 65 ,0 

21 1 8 / 6 / 2 0 0 5 1 6 h l 5 2 3 h l 0 ì A n l ư u 0 0 ,0 0 0 ,0 2 9 , 9 0 0 ,0 1 4 0 , 0 0 0 ,0 0 0 ,0 28 ,2 0 0 ,0 0 0 ,0 1 15,0 0 0 ,0 24 ,4 3 5 , u 

22 1 9 / 6 / 2 0 0 5 l h 4 0 l l h 4 5 2 0 0 1 18,0 0 0 ,0 2 9 , 9 0 0 ,0 0 0 ,0 2 9 , 7 0 0 ,0 0 0 ,0 29 ,5 0 0 ,0 0 0 ,0 2 5 , 9 1 75,0 0 0 ,0 24 ,4 9 3 , 0 

2 3 1 9 / 6 / 2 0 0 5 1 6 h 0 0 2 2 h 5 0 2 0 0 0 0 ,0 0 0 ,0 2 9 , 9 0 0 ,0 0 0 ,0 29 ,8 0 0 ,0 0 0 ,0 29,1 0 0 ,0 0 0 ,0 28,1 0 0 ,0 0 0 ,0 23 ,8 0 ,0 

2 4 2 0 / 6 / 2 0 0 5 l h 3 0 7 h 0 5 2 0 0 0 0 ,0 0 0 ,0 1 32 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 1 4 5 , 0 1 7 ,0 2 80,0 0 0 ,0 164,0 

2 5 2 1 / 6 / 2 0 0 5 l h 3 0 7 h 4 5 2 0 0 0 0 ,0 0 0 ,0 29 ,8 1 5 7 , 0 0 0 ,0 29 ,5 0 0 ,0 0 0 ,0 28,1 0 0 ,0 2 32 ,0 26 1 32,0 0 0 ,0 2 4 , 4 121,0 

2 6 2 2 / 6 / 2 0 0 5 l h 3 0 I 3 h 2 0 2 0 0 1 35 ,0 ỉ 400,0 2 9 , 4 0 0,0 1 15,0 28 ,5 0 0,0 0 0,0 25 ,4 1 4 5 , 0 0 0,0 2 3 , 9 0 0,0 0 0,0 23 ,2 495,0 

2 7 2 3 / 6 / 2 0 0 5 l h 2 0 1 2 h l 5 2 0 0 0 0 ,0 1 5,0 2 9 , 6 0 0 ,0 0 0,0 0 0 ,0 1 18,0 0 0,0 0 0 ,0 2 6 , 7 0 0,0 0 0 ,0 2 3 , 0 

Tổng 5250 7 200.0 3 515,0 4 179,0 3 59,0 ỉ 10,0 2 22,0 29 6 231,0 4 42,0 9 389,0 ỉ 5,0 7652,0 
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Phụ lục 2,2c : Bảng tổng hợp các mẻ câu khai thác thử nghiêm vàng câu 
của dân trong chuyến biển thứ hai năm 2005 

M ẻ 
câu 
số 

Neàv 
tháng 
năm 

Thời 
điểm 

bắt dầu 
thả 
câu 

Thời 
điểm 

bắt dầu 
thu 
câu 

Số lưỡi 
câu thả 
(lưỡi) 

Sản lượng khai thác 
M ẻ 
câu 
số 

Neàv 
tháng 
năm 

Thời 
điểm 

bắt dầu 
thả 
câu 

Thời 
điểm 

bắt dầu 
thu 
câu 

Số lưỡi 
câu thả 
(lưỡi) 

Thẻo câu 33,6m 
long 
sản 

lương 
(kg) 

M ẻ 
câu 
số 

Neàv 
tháng 
năm 

Thời 
điểm 

bắt dầu 
thả 
câu 

Thời 
điểm 

bắt dầu 
thu 
câu 

Số lưỡi 
câu thả 
(lưỡi) Cá ngừ Cá chác 

long 
sản 

lương 
(kg) 

M ẻ 
câu 
số 

Neàv 
tháng 
năm 

Thời 
điểm 

bắt dầu 
thả 
câu 

Thời 
điểm 

bắt dầu 
thu 
câu 

Số lưỡi 
câu thả 
(lưỡi) 

so con 
\\f\JU) 

c lif/Vn ÍT 
o. lương 

.So ròn 
(con) 

s híơnợ 
(ke) 

long 
sản 

lương 
(kg) 

1 8/6/2005 2h40 6h30 0 n u r\ rì 0 0 0 
V Ị V/ 

0,0 
2 9/6/2005 lh30 10h20 270 u u,u 1 400 40,0 
3 9/6/2005 15h30 22h45 90 u u,u 0 0 0 0,0 
4 10/6/2005 lh30 6h40 270 L 7U,U 1 10 0 100,0 
5 11/6/2005 lh30 9h00 270 Ki n n 1 50,0 50,0 
6 11/6/2005 14h30 21h05 270 -ĩ 3 0 0,0 35,0 
7 12/6/2005 lh42 7h05 270 \J,\J 1 4,0 

• í 
4,0 

8 12/6/2005 14h30 21h45 270 0 0 0 0 0,0 0,0 
9 13/6/2005 lh50 10h40 270' 1 

1 0 0,0 55,0 
10 13/6/2005 15h45 19h45 90 J 0 0,0 46,0 
l i 13/6/2005 22h00 0h30 0 u U,VJ 0 00 0,0 
12 14/6/2005 2h00 10h05 270 u 1 

í 
30 0 30,0 

13 14/6/2005 14h30 21h00 270 0 0,0 0 0,0 0,0 
14 15/6/2005 2h25 7h25 180 0 0,0 1 20,0 20,0 
15 15/6/2005 14h30 22h00 270 1 32,0 0 0,0 32,0 
16 16/6/2005 2h25 7h30 180 0 0,0 0 0,0 0,0 
17 16/6/2005 15h00 21h25 270 0 0,0 0 0,0 0,0 
18 17/6/2005 2hl5 12h30 180 1 39,0 5 252,5 291,5 
19 17/6/2005 15h50 23h00 90 0 0,0 2 185,0 185,0 
20 18/6/2005 lh40 12hl5 270 3 108,0 1 1,5 109,5 
21 18/6/2005 16hl5 23hl0 180 2 23,0 0 0,0 23,0 
22 19/6/2005 lh40 l lh45 270 2 85,0 0 0,0 85,0 
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23 1 í"» / ỵ~ t/-\ f~\t~\ Sĩ 
19/6/2005 16h00 22h50 90 0 0,0 Ì 20,0 20,0 

24 20/6/2005 lh30 7h05 T í n 
Ó 4 y , Jồ 1 

1 1 J , u O M - , J O 

25 21/6/2005 lh30 7h45 360 2 46,0 1 10,0 56,0 
26 22/6/2005 lh30 13h20 360 4 165,0 0 0,0 165,0 
27 23/6/2005 lh20 12hl5 360 3 130,0 0 0,0 130,0 

r ò n * 6030 35 903,38 17 638,0 1541,38 
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Phụ tục 2.3a : Bảng tổng hợp chung các mẻ câu khai thác thừ nghiêm vàng câu của dân và của Viện Nghiên cứu Hải sản chuyến biển thứ ba năm 2005 

N g à y 
tháng 

M è 
c â u 

V Ị trí thà câu V ị !rí thu càu 
Tổng 

sản 

Sản lượng Sản lương vàng CÂU c ù a Viên 
N g à y 
tháng 

M è 
c â u 

V ĩ đ ộ Kinh đ ộ V ĩ đ ộ Kinh d ồ 

Tổng 
sản vàng câu của dãn T h è o câu 1 Im T h è o câu 19m Thẻo câu 28m T h è o câu 36m Thèo c â u 44m Tổng sản 

n ă m sổ' lương 
(kg) 

Số lưỡi S-lượng S ố lưỡi s.lượng SỐ lưỡi s.lượng Số lưỡi s. lượng Số lưỡi s.lượng Sớ lưỡi s.lượng lượng 

cáu thả (kg) câu thà (H) càu đìa ( k ê ) câu thà (Hì CÂU thả cảu thả (kR) 

1 
1 7 uy 04U HI 45 749 6 55 755 111 Oe 1 t A Aỉ\ 

11151449 
O i Tf \ 270 11,2 40 40,0 40 0,0 40 0,0 40 35,0 40 u,0 T í n 

/5,0 
J / / / / ( A O z 6 5 9 9 5 4 1 1 1 5 1 5 0 5 7 0 2 108 111 5 0 0 4 3 Z ỡ , J 180 2 1 , 0 4 0 0,0 4 0 0 ,0 4 0 0,0 Á f\ 

40 
Á f~\ 
4,0 4 0 5,0 9,0 

•5 J 6 59800 111 56 554 6
U

59893 111°56'819 ì in f\ 
129,0 

180 129,0 40 0,0 40 0,0 40 0,0 Ả í\ 
40 

0,0 Á í\ 
40 

0,0 0,0 

ty / / 2 U U 5 
/Ị 

7 14 794 111 56 833 7
U

05 352 111°58'317 0,0 180 0,0 30 0,0 3 0 0,0 30 0,0 3 0 0,0 30 L0,0 0,0 

ì l i /OÍÌAí c 
3 7 14720 111 55 974 7°14'499 111°56'954 en c 

59,5 270 54,0 35 5,5 35 0,0 ì c 
35 0,0 35 0,0 35 0,0 5,5 

o / T AI/"VÁC ố/ //2005 Ố r05065 111 59 050 7 ° i r 7 1 1 
o ÍT £. 

86,6 180 41,6 40 0,0 40 0,0 40 0,0 40 0,0 Á í\ 
40 

Á c t\ 
45,0 

ÁC f\ 
45,0 

y/ / / 2 U U D / l ũ i 1̂ ì Af\ 
7 37 140 112°31'927 7°23'716 112°34'216 0,0 270 0,0 40 0,0 40 0,0 40 0,0 A t~\ 

40 
0,0 40 0,0 0,0 

1 A ̂  M U A * 
IU/ //2U03 

Ó 
0 7 57 997 112

u

19 587 8
U

02408 1 ì 1 ì J A i 

112°21491 69,0 180 0,0 40 0,0 40 0,0 40 7,0 Á C\ 
40 

ÁC C\ 
45,0 40 17,0 69,0 

I U / i/ZWD Q 
y 8 13 353 112

u

17757 8°25 818 112°17'020 r e n 1 o/"ì 
lao 55,0 A f\ 

40 VẠ) 40 0,0 4U 0,u 4U u,u Af\ 
4U u,u 

ì ri 
I U ồ 15 682 112 17020 ố 06 31/ 112 17 125 ti Ả <: 

Ò4,J 180 15,0 40 40,0 40 0,u A À 
4U 

4,5 40 u,u 4 U J,u rin í 

ì ôn/onn^ 1 í ỉ ỉ 9 OI 599 112^8 098 9 02 114 112^9 275 /u,u l o U é ì A 51,0 4U Á f\ 
40 f\ Oi 

ù,ù 4U o,U 4U n n u,u Áf\ HU l i A 
ỉ l,u 

ì n r\ iy,u 
ìnnr\r\K 

5 3 / óy2 1 ì
 /

l0o j£ •'"lo ì 
112 36221 9 03 660 112^0 0/6 T í A ì ô n u,u / in /j,u 4U ri f\ 

u,u 
u,u / i n n n u , u / in I U u,u /j,u 

1 ì / * 7 n n n s 11, lô nOnri ì ÁC 
112 51 67U o 50 209 112 54218 'ĩ n AO Ó 0 TƯ 0 0 40 00 40 00 

Ki jV 

40 0 0 u,u 

/ Z U U J 9°03'344 ì. LÁ, J J u J 1 3 l i . o / u 11 ? ° 4 8 ' 4 f i ? 
11Z. HO * t U i 

m A 1 J Z , U 220 26,0 40 46,0 40 0,0 40 4,0 40 56,0 40 0,0 106 0 

15/7/2005 15 8°59"676 112°54'429 8°57'225 112°53'154 120 0 180 8,0 40 0,0 40 40,0 40 45,0 40 16,0 40 11,0 112,0 

15/7/2005 16 9°08'833 112°47'456 8°59'129 112°52'814 24,0 180 17,0 40 0,0 40 0,0 40 7,0 40 0,0 40 0,0 7,0 

16/7/2005 17 9°07'912 112°53'053 9°05'076 113°0Ơ199 71,0 180 71,0 40 0,0 40 0,0 40 0,0 40 0,0 40 0,0 0,0 

16/7/2005 18 8°54'374 112°56'286 8°54'064 112°57'113 48,0 360 0,0 40 32,0 40 9,0 40 7,0 40 0,0 40 0,0 48,0 

18/7/2005 19 9°36'001 113011'280 9°49'204 113°11'985 5,0 180 0,0 40 0,0 40 0,0 40 5,0 40 0,0 40 0,0 5,0 

18/7/2005 20 9°47'935 112°59779 9°58'208 113°01'144 0,0 180 0,0 40 0,0 40 0,0 40 0,0 40 0,0 40 0,0 0,0 

11272 4045 504,8 785 238,5 785 49,0 785 87,5 785 156,0 785 94,0 625,0 
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Phụ lục 2.3b: Thống kê các mẻ câu khai thác thử nghiệm vàng câu của Viện Nghiên cứu Hải sản chuyến biển thứ ba 

Mi 

CÀU 

Ngày 
tháng 
Him 

7Ì1ỜI 
điếm 

bái dâu 
Ihả 
càu 

Thin 
diêm 

bít díu 
thu 
chi 

SỐlưOi 
CÀU (hỉ 
(luỡĩ) 

Sàn lượng khai thíc các toại [hẻo càu [hù nghiệm 

Mi 

CÀU 

Ngày 
tháng 
Him 

7Ì1ỜI 
điếm 

bái dâu 
Ihả 
càu 

Thin 
diêm 

bít díu 
thu 
chi 

SỐlưOi 
CÀU (hỉ 
(luỡĩ) 

Thèo chi 1 Im Thèo câu 19m Thèo càu 28m Thèo câu 36m Thẻo càu 44m 

Tòng 

luông 
(kg) 

Mi 

CÀU 

Ngày 
tháng 
Him 

7Ì1ỜI 
điếm 

bái dâu 
Ihả 
càu 

Thin 
diêm 

bít díu 
thu 
chi 

SỐlưOi 
CÀU (hỉ 
(luỡĩ) Cá ngừ Cá khác 

Nhiệt độ 
nước biển 

(ÓC) 

Cá ngừ Cá khác 
Nhiíl ức 

Nước biển 
(ÓC) 

Cá ngừ Cí khác 
Nhiệt độ 

Nước biên 
(ÓC) 

Cá ngừ Cá khác 
Nhií l dù 

Nước biến 
(ÓC) 

Cí ngừ Cá khác 
Nhií i đồ 

Nước biên 
(ÓC) 

Tòng 

luông 
(kg) 

Mi 

CÀU 

Ngày 
tháng 
Him 

7Ì1ỜI 
điếm 

bái dâu 
Ihả 
càu 

Thin 
diêm 

bít díu 
thu 
chi 

SỐlưOi 
CÀU (hỉ 
(luỡĩ) 

Số con 
(con) 

s lương 
(tg) 

Số con 
(con) 

s. ILÂ IỀ 

(kị) 

Nhiệt độ 
nước biển 

(ÓC) SỖ con 
(con) 

s. luông 
<kg) 

Sổ con 
(con) 

s. lượng 
(kị) 

Nhiíl ức 
Nước biển 

(ÓC) au con 
(con) 

lượng 
(ki) 

so cun 
(con) 

Nhiệt độ 
Nước biên 

(ÓC) 
ran ao con 

(con) 
S- luctl£ 

(ki) 
Số con 
(con) 

S- tượng 
(kg> 

Nhií l dù 
Nước biến 

(ÓC) Số con 
(con) 

s lươn£ 

(ke) 
Số con 
(con) 

5 luông 
(kg) 

Nhií i đồ 
Nước biên 

(ÓC) 

Tòng 

luông 
(kg) 

1 07/04/05 lh40 10h05 200 1 40,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 35,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 75,0 

2 07/05/05 2h25 12h30 200 0 0,0 0 0,0 29,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 29,5 0 0,0 1 4,0 0 0,0 2 5,0 23,5 9,0 

3 07/06/05 2h55 l ỉh20 200 0 0,0 0 0,0 29,5 0 0,0 0 0,0 29,4 0 0,0 0 0,0 26,1 0 0,0 0 0,0 24,2 0 0,0 0 0,0 23,2 0,0 

4 07/06/05 15h45 23KOO 150 0 0,0 0 0,0 0 0.0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 

5 07/07/05 2hl0 12h55 200 2 5,5 0 0,0 29,3 0 0,0 0 0,0 28 0 0,0 0 0,0 26,5 0 0,0 0 0,0 25,4 0 0,0 0 0,0 24,6 5,5 

6 07/08/05 2h50 9h35 200 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 45.0 0 0,0 45,0 

7 07/09/05 2h00 8h00 200 0 0,0 0 0,0 29,3 0 0,0 0 0,0 29,2 0 0,0 0 0,0 28,9 0' 0,0 0 0,0 26,7 0 0,0 0 0,0 24,7 0,0 

8 O7/10/O5 2h30 10h20 200 0 0,0 0 0,0 28,6 0 0,0 0 0,0 28,6 ũ 0,0 1 7,0 28,5 1 45,0 0 0,0 27,5 0 0,0 1 17,0 25,4 69,0 

9 07/10/05 15h00 23hOO 200 0 0,0 0 0,0 28,5 0 0,0 0 0,0 27,5 0 0,0 0 0,0 26,5 0 0,0 0 0,0 25,4 0 0.0 0 0,0 24 0,0 

10 07/11/05 2hỉ3 8h05 200 1 40,0 0 0,0 28,6 0 0,0 0 0,0 28,6 0 0,0 1 4,5 28,5 0 0,0 0 0,0 28 0 0,0 1 5,0 25,6 49,5 

l i 07/12/05 2h20 10K15 200 0 0,0 0 0,0 28,5 0 0,0 0 0,0 28,7 0 0.0 1 8,0 26 0 0,0 0 0,0 25,6 1 11,0 0 0,0 25,5 19,0 

12 13/7/2005 2h00 7hl0 200 0 0,0 1 75,0 28,3 0 0,0 0 0,0 27,9 0 0,0 0 0,0 26,5 0 0,0 0 0,0 26,4 0 0,0 0 0,0 24 75,0 

13 13/7/2005 15h05 22h50 200 0 0,0 0 0,0 29,1 0 0,0 0 0,0 29 0 0,0 0 0,0 27,6 0 0,0 0 0,0 24,5 0 0,0 0 0,0 24 0,0 

14 14/7/2005 lh40 9h00 200 1 46,0 0 0,0 28,9 0 0,0 0 0,0 28,6 0 0,0 1 4,0 28,6 1 40,0 2 16,0 28,4 0 0,0 0 0,0 26,5 106,0 

15 15/7/2005 lh55 12h00 200 0 0,0 0 0,0 29 1 40,0 0 0,0 1 45,0 0 0,0 28,6 0 0,0 2 16,0 28 0 0,0 2 11,0 28 112,0 

16 15/7/2005 15h30 23hOO 200 0 0,0 0 0,0 28,5 0 0,0 0 0,0 27,5 0 0,0 1 7,0 27 0 0,0 0 0,0 26 0 0,0 0 0,0 24,9 7,0 

17 16/7/2005 lh55 14h00 200 0 0,0 0 0,0 28,9 0 0,0 0 0,0 28,6 0 0,0 ũ 0,0 28,5 0 0,0 0 0,0 27,6 0 0,0 0 0,0 24,5 0,0 

18 16/7/2005 22h00 2h30 200 1 32,0 0 0,0 0 0,0 1 9,0 0 0,0 1 7,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 48,0 

19 18/7/2005 2h00 7hl0 200 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 5,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 5,0 

20 18/7/2005 16h45 21h40 200 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 

Tổng 3950 ố 163$ / 75,0 1 40,0 / 9jữ 1 45,0 7 42,5 3 120,0 5 36,0 2 56,0 6 38,0 625,0 
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Phụ lục 2.3c ; Thống kê các mẻ câu khai thác thử nghiệm vàng câu 
của dân trong chuyến biển thứ ba năm 2005 

M ẻ 
câu 
số 

Ngày 
tháng 
năm 

Thời 
điểm 

bắt dầu 
thả 
Càu 

Thời 
điểm 

bắt dầu 
thu 
Cai! 

Số lưỡi 
câu thả 
(lưỡi) 

Sản lượng khai thác M ẻ 
câu 
số 

Ngày 
tháng 
năm 

Thời 
điểm 

bắt dầu 
thả 
Càu 

Thời 
điểm 

bắt dầu 
thu 
Cai! 

Số lưỡi 
câu thả 
(lưỡi) 

Thẻo câu 33,6m 
1 ung 
sản 

lương 
(kg) 

M ẻ 
câu 
số 

Ngày 
tháng 
năm 

Thời 
điểm 

bắt dầu 
thả 
Càu 

Thời 
điểm 

bắt dầu 
thu 
Cai! 

Số lưỡi 
câu thả 
(lưỡi) Cá ngừ Cá điác 

1 ung 
sản 

lương 
(kg) 

M ẻ 
câu 
số 

Ngày 
tháng 
năm 

Thời 
điểm 

bắt dầu 
thả 
Càu 

Thời 
điểm 

bắt dầu 
thu 
Cai! 

Số lưỡi 
câu thả 
(lưỡi) 

pnn 
ou CÚM 
(con) (ke) 

Sô con 
U\J w V-* IM 

(con) 

s lương 
(kg) 

1 ung 
sản 

lương 
(kg) 

1 4/7/2005 lh40 10h05 270 2 3 5 5 7,7 11,2 
2 5/7/2005 2h25 12h30 180 0 0 0 4 21,0 21,0 
3 6/7/2005 2h55 l lh20 180 4 129,0 0 0,0 129,0 
4 6/7/2005 15h45 23h00 180 0 0,0 0 0,0 0,0 
5 7/7/2005 2hl0 12h55 270 1 40,0 2 14,0 54,0 
6 8/7/2005 2h50 9h35 180 2 0,9 4 40,7 41,6 
7 9/7/2005 2h00 8h00 270 0 0,0 0 0,0 0,0 
8 10/7/2005 2h30 10h20 180 0 0,0 0 0,0 0,0 
9 10/7/2005 15h00 23h00 180 0 0,0 2 55,0 55,0 

10 11/7/2005 2hl3 8h05 180 0 0,0 2 15,0 15,0 
l i 12/7/2005 2h20 10hl5 180 2 51,0 0 0,0 51,0 
12 13/7/2005 2h00 7hl0 180 0 0,0 0 0,0 0,0 
13 13/7/2005 15h05 22h50 135 0 0,0 1 5,0 5,0 
14 14/7/2005 lh40 9h00 220 0 0,0 3 26,0 26,0 
15 15/7/2005 lh55 12h00 180 0 0,0 1 8,0 8,0 
16 15/7/2005 15h30 23h00 180 1 5,0 2 12,0 17,0 
17 16/7/2005 lh55 14h00 180 1 50,0 2 21,0 71,0 
18 16/7/2005 22h00 2h30 360 0 0,0 0 0,0 0,0 
19 18/7/2005 2h00 7hl0 180 0 0,0 0 0,0 0,0 
20 18/7/2005 16h45 21h40 180 0 0,0 0 0,0 0,0 

Tổng 4045 13 279,4 28 225,4 504,8 

66 



Phụ lục 2.4. Ì. VỊ trí (vĩ độ, kinh độ) và thời gian thực hiện các mẻ câu (dấu * chỉ thời điểm của ngày hôm sau; dấu -: thiếu số liêu) chuyến thứ bốn năm 2005 

Ngày 
M ẻ 
số 

Hướng thà 
k ì 

Giờ thả Giờ thu VỊ trí thà Vị trí thu 
Ngày 

M ẻ 
số 

Hướng thà 
k ì 

Bắt 
đầu 

Kết 
thúc 

Bắt 
đẩu 

Kết 
thúc 

Bắt đầu Kết thúc Bắt đầu Kết thúc 

(ỉ) (2) (3) (4) (5) (6) Ợ) (S) (9) (10) (ỉỉ) 

14.6.2005 OI 000 13.36 15.35 21.29 24.00 
09.21.167N-

111.16.887E 
09.31.604N-

11U7.030E 
09.29.595N-

111.15.318E 
09.19.524N-

111.16.441 

16.4.2005 02 160 01.11 04.30 10.10 14.00 
09.21.243N-

112.45.043E 
09.04.661N-

112.55.012E 
09.21.243N-

112.45.003E 
09.04.157N-

112.58.937E 

16.6.2005 03 030 15.15 17.00 23.05 01.20 
09.17.158N-

112.51.887E 
09.25.091N-

112.57.418E 
09.24.756N-

113.10.733E 
09.17.216N-

112 56.858E 

17.6.2005 04 020 03.10 04.40 11.00 12.30 
09.17.411N-

U2.58.041E 
09.26.713N-

113.00.919E 
09.25.651N-

113.00.853E 
09.17.568N-

113.01.673E 

17.6.2005 05 000 02.20 04.10 23.00 00.30 
09.26.166N-

113.09.092E 
09.37.388N-

113.10.535E 
09.36.535N-

113.12.133E 
09.31.400N-

113.08.568E 

18.6.2005 06 180 02.30 04.10 10.40 17.00 
09.31.448N-

113.09.500E 
09.15.104N-

113.09.528E 
09.13.338N-

113.11.712E 
09.27.981N-

113.10.923E 

19.6.2005 07 180 02.00 04.50 l i ì À 

11.10 16.20 
09.24.164N-

113.09.536E 
09.05.083N-

113.09.418E 
09.23.011N-

U3.12.556E 
09.08.31 IN-

113.14.040E 

02.6.2005 08 000 01.10 04.15 09.50 ì J Á f\ 
14.40 

09.13.286N-

113.16.973E 
09.13.709N-

113.19.141E 
09.20.449N-

113.19.576E 
09.21.116N-

113.22.152E 

02.6.2005 09 180 16.25 17.55 23.00 01.20 
09.13.152N-

113.22.488E 
09.11.084N-

113 22.906E 
09.16.413N-

113.25.113E 
09.14.402N-

113.25.396E 

21.6.2005 10 320 01.50 04.30 11.40 15.00 
09.15.835N-

I13.24.819E 
09.28.370N-

113.15.571E 
09.15.821N-

113.28.500E 
09.29.678N-

113.19.113E 

22.6.2005 l i 000 01.45 04.15 11.05 14.23 
09.39.012N-

113.44.538E 
09.47.122N-

113.10.477E 
09.48.485N-

U3.10.261E 
09.39.966N-

113.09.326E 

23.6.2005 12 180 00.40 04.25 11.25 16.25 
09.49.869N-

113.09.379E 
09.45.883N-

113.08.476E 
09.51.441N-

113.11.642E 
09.47.076N-

113.11.310E 
Tiếp Phụ lục ỉ 
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(ỉ) (2) (4) (6) (7) (8) (9) (10) (li) 

24.6.2005 ì ì 

13 000 01.50 04.45 11.10 15.00 
09.27.48N- ' 
113.09.331E 

09.44.693N-

113.09.525E 
09.43.403N-

113.10.580E 
09.26.500N-

U3.12.316E 

25.0.2005 ì í* 

14 
ì OA 

180 01.50 04.45 12.30 16.25 
09.20.746N-

112.56.093E 
09.03.549N-

112.56.252E 
09.22.519N-

112.55.192E 
09.09.369N-

112.58.058E 

20.0.2UU3 ì c 
90 01.20 03.40 ì ì c 

10.35 
ty ÁC 

16.45 
09.00.852N-

U2.55.851E 
08.40.431N-

112.55.927E 
08.40.684N-

112 57.781E 
09.02.397N-

113.02.608E 

28.6.2005 ì £ 
lo 180 01.55 04.20 11.50 14.55 

07.13.826N-

111.51.249E 
06.58.852N-

111.51.700E 
06.56.012N-

111.53.231E 
07.09.400N-

111.49.455E 

28.6.2005 17 180 15.10 16.40 21.51 23.50 
07.08.854N-

110.50.445E 
06.59.387N-

111.50.439E 
06.57.213N-

I11.50.125E 
07.05.097N-

111.49.669E 

29.6.2005 18 000 01.45 04.15 11.05 14.40 
07.12.446N-

111.55.849E 
07.18.475N-

112.07.578E 
07.18.136N-

112.04.785E 
07.13.994N-

110.52.412E 

03.6.2005 19 180 01.45 04.48 11.55 16.10 
06.47.702N-

112.00.204E 
06.27.782N-

U2 00.457E 
06.46.488N-

111.59.532E 
06.29.743N-

111.58.837E 

n i r-Ị í-»AAC 

01.7.2005 20 000 01.50 05.15 10.45 15.35 
06.39.034N-

111.59.894E 
06.52.079N-

111.51.672E 
06.52.833N-

111.50.325E 
06.41.468N-

1U.59.848E 

01.7.2005 21 000 15.45 17.28 23.30 01.20 
06.41.606N-

111.59.848E 
06.48.895N-

112.01.315E 
06.49.282N-

112.00.041E 
06.43.178N-

U1.57.960E 

02.7.2005 22 000 02.20 05.00 10.55 12.15 
06.40.328N-

111.59.993E 
06.42.604N-

111.58.892E 
06.41.740N-

111.59.392E 
06.39.480N-

112.00.350E 

co 7 onn^ T í ÍW"1 uuu 11 CíTi ÓT ôn zz.zu 
06.42.214N-

111.59.995E 
06.44.980N-

111.59.405E 
06.43.064N-

111.58.881E 
06.46.838N-

111.58 129E 

03.7.2005 24 000 13.40 15.50 22.25 01.23* 
06.41.883N-

111.59.970E 
06.44.852N-

111.58.608E 
06.43.588N-

111.59.634E 
06.40.556N-

U2.00.083E 

05.7.2005 25 180 02.00 04.55 11.55 14.15 
06.31.809N-

110.42.741E 
06.18.485N-

110.51.015E 
06.19.866N-

111.50.843E 
06.33.500N-

111.41.191E 
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Phụ lục 2.4.2. Số lượng lưỡi câu của các loại câu (TN29-62, TP54) được thả qua các mẻ câu của chuyến thứ bốn năm 2005 

M ẻ số TN11 TN19 TN27 TN36 
í í ^mJ\I 

TN44 TP36 
OI 
\J í 

SO RO ou 907 

02 RO ou RO RO 
DU 

-ĩ ôn 
OI l o RA so 

OI/ 
RO 

04 RO OI/ RO 
05 
VÉ-/ 

RO 
Oi-' 

so 
ƯU 

150 
Ofi 
Ư U 

RO 97ÍÌ 
07 DU /D DU Ri") 7(1 tư ZJ4 
uo «9. Dồ OJ /o z J / 
no 1 9 lo ì 7 1 / t 0 0 
in 
IU 

HO zo z J AO HU 

ì ĩ lít 19 JZ J / JŨ ái 

1 9 iZ J / Sư DU DI J1Z 
ì "3 Jũ Jũ Uu 
14 J U J o ƯU 

JU s a 60 324 
16 •J o 56 27 

í* í 17 30 SO 30 30 150 
18 40 40 40 40 40 

T U 
250 

19 58 58 310 
20 58 58 58 58 58 300 
21 30 30 30 30 30 150 
22 50 50 50 50 50 300 
23 40 40 40 40 40 200 
24 40 40 40 40 40 200 
25 52 53 54 53 53 230 

Tổng 25 mẻ 908 894 884 1396 1383 5365 
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Phụ lục 2.4.3. Nhiệt độ nước biển ở các độ sâu thả câu đo được ở một số mẻ câu của chuyến biển thứ bốn năm 2005 

ỈTẪC su Lriư Dai Gau ao 
Độ sâu tầng nước đo nhiệt độ 

ỈTẪC su Lriư Dai Gau ao 
Tầng mặt 29m 37m 45m 54m 62m 

05 17.00 _ 29.8 29.8 29.6 27.9 25.0 

06 07.00 29.8 29.7 28.6 27.8 26.1 24.8 

07 10.00 30.3 29.8 28.9 26.9 25.1 23.2 

09 19.00 30.3 29.3 26.7 25.8 24.5 23.8 

10 11.00 30.7 29.6 28.0 26.7 25.4 24.4 

l i 07.30 30.3 29.9 29.9 29.8 24.4 22.7 

13 06.00 29.8 30.0 29.9 29.9 28.9 26.0 

14 05.30 29.0 28.6 27.1 23.6 22.6 

15 07.45 29.7 29.7 29.3 26.6 25.2 24.2 

16 07.40 29.8 29.8 29.7 27.1 26.6 25.1 

18 07.45 29.7 29.8 29.3 27.9 24.0 23.0 

19 11.00 30.1 29.2 28.7 26.3 24.9 22.5 

20 07.40 29.8 29.7 29.7 26.8 23.3 22.5 
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Phụ lục 2.4.4. Danh sách các loài hải sàn câu dược câu được ờ các loại câu khác nhau của chuyến biển thứ bốn năm 2005 

T ê n loài T ê n thường gọi T ê n địa p h ư ơ n g 
L o ạ i cảu bái dược 

T ê n loà i T ê n thường gọi T ê n địa p h ư ơ n g To 7A Thi 1 ỉ 
í ti Ì í 

Thi lo 
í về t y 

T À O ? í viỉ/ T A / ÌA T W J J 

RÙA BIẾN 
4* w rí m u l u n > • 

. IM u „ v , , , T r _ _ 

CHVÍ nNfIDAF ỉ 1ML, Ij \J ì m u f\Eí H Ụ KUA DifcfS 

Car^lta CH TIM la f l inmi t 17^Sì KUa Uaix lo (Cua X 

f i i to HẨM 

L A ly í t AM 
AI o p n n & i r Ù A f~* Á Kỉ ti í \ầ ni iAr 

H Ụ ÙA N H A M ĐUÔI DAI 

Alnnìỉtc ĨVIAỈTÌ̂ IIC ^ĩn^aTTii im Í~*A KTKáivL li li Ai sJAì 
KJ& IN nam au Oi Oai 

Ùa IN ham chuột X 

( . A K L n A K n i r i i U A l i • i n /-* í u ỉ n 
H Ọ CA MẠP 

Galeocerdo cuvier (Peron & LeSueur in LeSueur 1822) CÀ Nhám hẰ 
v-a I U lai ỉ ỉ l i u 

Cắ N h á m và X 

Prionace glauca (Linnaeus 1758) Cá N h á m xanh Cá N h á m lằn K X X 

PSEUDOCARCHARIIDAE 

Pseudocarcharĩas kamoharai (Matsubara, 1936) Cá N h á m sấu Cá nhàn) ma X X X 

rá niỉ/íĩ 
1>| li* c \í\ l ỉ Ả TTrt * L' H A f* í T\i l A l 

H Ọ L A ĐUÔI 

ncsiooansuavicsi ivvaiiace, ivo/) C ả Đ u ô i Cá Đ u ô i X X X 

CÁC NHOM CA KHÁC 
A L E P I S A U R U M E 

Alepĩsauras í erox Lowc, 1833 Cá H ố sứa X X X X X 

B R A M I D A E H Ọ CÁ VÉN BIẾN 

Brama japonica Hilgendon, 1878 Cá Vẻn biên Cá V ẻ n X 

C O R Y P H A E N I D A E H Ọ CÁ NỤC HEO 

Coryphaena hippums Linnaeus, 1758 Cá Nục heo Cá Dũa X 

G Y M P Y L I D A E H Ọ CÁ THU RẮN 

Gcmpylus serpens Cuvier, 1829 Cá thu T ắ n Cá H ổ ma X X 

Lepidocybium í l a v o b n u i n e u m (Smith, 1849) Cá già thu Cá ỉa, cá mắt ngọc X X X X 

ISTỈOPHORIDAE H Ọ CÁ CÒ 

Istiophonis platyptenis (Shaw & Noddcr, 1792) Cá cờ C ờ lá X X X X 

Makaira indica (Cuvier, 1832) Cá cờ đen C ờ g ò n X 

SCOMBR1DAE H Ọ CÁ THU NGỪ 

Acanihocybium solandri (Cuvier, 1831) Cá H i u ngàng Cá Thu hù X X X 

Thimnus albacarcs (Bonnatcrra, 1788) Cá Ngừ vay vàng B ò gù, K ỳ dài X X X X X 

Thunnas obesus (Lowc, 1839) Cá Ngừ mất lo Bò gù, K ỳ ngắn ít X X X X 

SPHYRAEN1DAE H Ọ CÁ NHÔNG 

Sphyraena barracuda (Walbaum, 1792) Cá Nhồng vằn Cá N h ô n g X X 

T E T R A O D O N T I D A E H Ọ CÁ NÓC 

Lagocephalus sp. Cá N ó c đại dương Cá N ó c độc X 
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XIPHIIDAE H Ọ CÁ K I Ế M 

Xiphias gỉadius Linnacus, 1758 Cá K i ế m C ờ h ủ X X X 

Phụ lục 2.4.5. Sản lượng câu cá ngừ vây vàng và ngừ mắt to (số con/kg) (chỉ liệt kê các mẻ bắt được các loài các này) (dấu -: các mẻ không thả câu) 
của chuyến biển thứ bốn năm 2005 

Mẻ số Tên loài 
TP36 TNU 

Loa 

TN19 

câu 

TN27 TN36 TN44 

03 Cá ngừ vây vàng 1/46 0 0 0 0 

05 Cá ngừ vây vàng 0 1/14 
XI í 

0 

06 Cá ngừ vây vàng 2/110 0 0 

07 Cá ngừ vây vàne 0 1/56 0 0 0 0 

08 Cá neừ vây vàng 0 0 0 1/45 0 0 

09 Ngừ mắt to 1/40 0 0 0 0 0 
11 
1 L 

v^ii ngu Vay Vang Di /U n 1 /AO u LỊ lồ Cị 
\J 

ì ? INgU mai LO 9/7 (ì z/ / Lí u u 0 u u 

l i lỉgU Vay Vang 0 u 1 IX\ u 

IU ^ í̂rìv TY"! ti~\ INgU mai LU u 1 /íis u 

lo l^a ngu Vay Vang u u u 

19 
c^ắ TXƠÌĨ vâv vànơ 
V-*C4 UcU vay VQịlg 
Ngừ mắt to 0 0 0 

1/60 

0 

0 

0 
0 

1/29 

20 Cá ngừ vây vàng 1/37 0 0 0 0 0 

21 Ngừ mắt to 3/48,7 0 1/43 0 1/65 0 

22 Cá ngừ vây vàng 0 1/40 0 1/67 0 0 

23 Ngừ mắt to 0 0 0 1/48 0 0 

24 Ngừ mắt to 1/2,7 0 0 0 0 0 
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Phụ lục 2.4.6. Sản lượng cá khác (số con /sản lượng) của chuyến biển thứ bốn năm 2005 

M ẻ số TP36 TNll TN19 TN27 TN36 TN44 
M ẻ số 

Số con SL (kg) Số con SL(kíĩ) Số con SL(kfí) Số con SL(kg) Số con SL(kg) Số con SL(kg) 
1 1 14 1 60 
2 1 1,2 
3 
4 1 1 
5 1 2,65 
6 1 20 1 2 
7 1 10 2 11 1 4 1 10 
8 3 11,1 1 3,6 1 10 
9 3 86 
10 2 61,5 
l i 1 5 * 

12 1 14 1 70 
13 1 0,5 
14 1 4 1 90 1 20 
15 1 2 3 34,5 2 7 1 90 
16 1 1,5 1 0,3 
17 1 6 1 12 
18 1 3 2 10 
19 1 0,6 1 7 2 30,85 1 3 
20 1 27 4 67 1 75 1 30 
21 1 16 1 8 1 3 
22 2 2,7 3 26 1 8 
23 1 3 3 13,1 
24 1 2 1 1,5 
25 1 7 1 110 1 70 1 4 

Tổng 4 7,2 8 80,6 7 150 31 529,35 15 208,45 9 217 
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Phụ lục 2.4.7. Chiêu dài (FL, em) trung bình của cá ngừ vây vàng và cá ngừ mắt to câu được ở các loại câu khác nhau cùa chuyến biển thứ bốn năm 2005 

M ẻ số Tên loài 
TP36 TN11 

Loa 
TN19 

câu 
TN27 TN36 TN44 

3 Cá ngừ vây vàng 136 

5 Cá ngừ vây vàng ~ 86 

6 Cá ngừ vây vàng 141,5 -

7 Cá ngừ vây vàng 145 

8 Cá ngừ vây vàng 131 

9 Ngừ mắt to 135 

l i Cá ngừ vây vàng 106,7 137 102 

12 Ngừ mắt to 120,5 

14 Cá ngừ vây vàng 122 

16 Ngừ mắt to 140 

18 Cá ngừ vây vàng 132 

19 
Cá ngừ vây vàng 
Ngừ mắt to 

152 
1 1 / 1 0 114, L 

20 Cá ngừ vây vàng 133 

21 Ngừ mắt to 81 135 151 

22 Cá ngừ vây vàng 134 152 

23 Ngừ mắt to 140 

24 Ngừ mắt to 47 
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Phụ lục 2.4.8. Giói tính và độ chín muồi tuyến sinh dục của một số cá thể của hai loài cá ngừ vây vàng và mắt to của chuyến biển thứ bốn năm 2005 

Ngừ vây vàng Ngừ mắt to 

Mè số Chiều dài (FL, em) Giới tính Giai đoạn chín muồi Mẻ số Chiều dài (FL, em) Giới tính Giai đoan chín muồi 

03 136 Đực V 09 135 Cái V 

05 86 Cái VI-II 16 140 Đực V 

06 143 Đực IV-V 21 56 Juv. 06 

140 Đực IV-V 51 Juv. 

07 145 Đực IV-V 136 Cái V 

08 131 Đực IV-V 151 Cái V 

l i 102 Cái IV-V 135 Cái V l i 

91 Cái IV-V 23 140 Đực IV 

l i 

137 Cái IV-V 

19 152 Đực V 

20 133 Đực V 

22 152 Đực IV-V 
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Chuyến biển t lư nhất năm 2C 06 

M ẻ s ố Hướng thà (°) 
Giờ thả Giờ thu VỊ U i thả Vị trí thu Sóng, 

Ngày 
M ẻ s ố Hướng thà (°) 

Bắt đầu Kết thúc Bắt đầu Kết thúc 
Bắt đầu Kết thúc Bắt đầu Kết thúc 

gió 

( ỉ ) (2) (3) Í4ì (5 ì (ói (7) (8 i (9 ì ị -V noi ( l i ) (Ỉ2) 

16/2 1 180 0h30 3h40 10h26 13b26 
13°02'600 

113°18' 428 
12°48'421 

112
0

19' 269 
12°51'352 

112°17'401 
13°02'596 
112

ũ

20'452 
NE2-3 

17/2 2 180 13h20 16h40 20h 1h50 
13°14'268 

113°53' 990 
1 2 ° 5 5 7 2 9 

113°51'877 
12°56'258 

113°52'331 
13°14'179 

113°54'234 
NE4-5 

18/2 3 180 13h40 16h45 22h15 2h00 
13°22'175 

114
ũ

27' 800 
13°06'621 

114°28' 672 
13°07'416 

114°27'970 
13°22'698 

114°25'570 
NE4-5 

19/2 4 180 13h55 16h34 22h05 2h15 
13°14'444 

115°24' 565 
12°58

,

004 
115°18' 309 

12°57'554 
1 1 5 ° 1 3 7 5 2 

13°13'B32 
115°18'520 

NE4-5 

20/2 5 180 13h20 16h30 22h33 3h24 
12°31'663 

115°46' 920 
12°13"216 

115043/446 
12°12'916 

115°42'141 
12°30'495 

115°46'Ũ54 
NE4-5 

21/2 6 190 13h26 16h43 22h23 3h25 
1 1 ° 3 7 7 8 5 

115°35' 183 
11

ũ

18'827 
115°32'051 

11Đ21'608 
115°30' 072 

11
ũ

40'065 
115°30'823 

NE4-5 

22/2 7 190 13h55 16h43 23h05 5h00 
11

0

47'953 
115°31 '436 

11°31'986 
115°29'394 

11°36'844 
115°29'382 

11°52'843 
115°29'972 

NE4-5 

23/2 8 190 13h06 16h16 21h46 2h29 
11M3721 

115°33" 035 
11°25'302 

115°28' 857 
11

ũ

28'578 
115

ũ

26'206 
11°55'819 

115°25'391 
NE4-5 

24/2 9 180 3h12 5hũũ 10h47 13h05 
115°28' 035 

11
ũ

34794 
115°28'593 

11
0

35725 
115°24'626 

11
ũ

47'149 
115°19'337 

NE4-5 

24/2 10 185 14h04 17h07 21h45 2h23 
11°51'474 

115°20' 035 
11°33'B49 
115

u

16 819 
11°36'626 
115

u

15 200 
11056/957 

115014; 582 
NE4-5 

25/2 11 . 180 2h45 4h48 8h54 11h39 
11°55'117 

115°14' 579 
11°42'924 

115°14'383 
11°43'888 

115°12'917 
11

ũ

56'433 
1 1 5 ° 1 0 7 9 5 

NE4-5 

25/2 12 180 12h19 16h40 21h33 1h47 
11°55'395 

115°19' 503 
11°37'877 

115°18*868 
11°39'162 

1 1 5 ° 1 7 7 6 5 
31°56'861 

115° 15549 
NE4-5 

26/2 13 320 2h34 4h45 9h15 12h25 
115°15' 878 

12°06'515 
115°06'505 

12°06'278 
115°04'646 

11°55'982 
115°09"651 

NE4-5 

26/2 14 180 13h48 17h05 22h03 2h10 
11°53'065 

115°16' 529 
11°53'676 
115

a

09'340 
11°53'676 

115°09'340 
11°56'647 

115°07'693 
NE4-5 

27/2 15 180 13h28 16h46 21h42 2h00 
11°38'809 

114°53' 907 
11°20'895 

1 1 4 ° 5 3 7 1 4 
11

ũ

21'152 
114°53'397 

NE4-5 

28/2 16 180 3h02 5h05 9h57 12h42 
1 1 ° 3 7 7 9 0 

114°54' 009 
11

a

24782 
114

ũ

54'018 
11°24'870 

114°52'623 
11°36'988 
114

ũ

51'961 
NE 3-4 

28/2 17 180 13h59 17h05 22h02 3h30 
11°33'099 

114°55' 835 
11

ũ

12715 
114°54'056 

11°10'847 
114°56'051 

11°30'136 
114°52'549 

NE3-4 

1/3 18 180 13h24 16h36 21M4 2h23 
11°35'252 

114°55' 057 
11

Ũ

15'399 
114°54'000 

11°13'966 
1 1 4 ° 5 4 7 0 3 

A1°32'989 
114

D

50'049 
NE5-6 

Tiếp theo 
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(ỉ) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (li) (12) 

3/3 19 180 12h56 15h43 20h53 02h43 
• 11°36'827 
114°57' 005 

1 1 ° 2 r 2 8 2 
114°52'951 

11°23'576 
114°52'808 

11°38'608 
114°53'289 

NE4-5 

4/3 20 180 3h17 4h57 9h56 11h45 
11°3TŨ41 

114°54' 428 
11°56'900 

114
0

53'955 
11°26'460 

1 1 4 ° 5 r 2 9 0 
11°35'588 

114°48'549 
NE3-4 

4/3 " 21 190 13h30 16h23 23h55 06h35 
11

ũ

36'565 
114°57'106 

11
0

18'219 
114°51'263 

11°19'514 11°36'023 
114°51'263 

NE4-5 

5/3 22 190 13h23 16h41 23h36 3h25 
11°39'156 

114
0

56' 383 
11°19'476 

1 1 4 ° 5 4 7 3 8 
1 1 ° 2 r 9 5 2 

114°52'985 
11°38'182 

1 1 4 ° 5 1 7 2 5 
NE3-4 

6/3 23 190 3h35 4h43 10h13 11h34 
11°38'458 

114°51 '589 
1 1 ° 3 r 4 8 2 

114°51'682 
11°30'231 
114

0

50'098 
11°36'399 

1 1 4 ° 5 1 7 2 5 
NE3-4 
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Phụ lục 2.5.1. Số lượng lưỡi câu của các loại câu (TN29-70, TP54) được thả qua các mẻ câu của chuyến biển thứ nhất năm 2006 

M ẻ số TN11 TN19 TN27 TN36 TN44 TN52 TP36 
1 _ 60 60 60 60 0 260 
2 _ 60 60 60 60 65 295 
3 _ 45 45 45 45 45 275 
4 45 45 45 45 45 275 
5 _ 55 55 55 55 55 325 
6 60 60 60 60 60 300 
7 60 60 60 60 60 400 
8 60 60 60 60 60 300 
9 40 40 40 40 40 200 

10 60 60 60 60 60 300 
11 40 40 40 40 40 200 
12 65 65 65 65 65 275 
13 40 40 40 40 40 200 
14 _ 65 65 65 65 65 275 
15 _ 65 65 65 65 . 60 280 
16 _ 40 40 40 40 40 200 
17 _ 60 60 60 60 60 300 
18 65 65 65 65 65 270 
19 60 60 60 60 60 300 
20 30 30 30 30 30 250 
21 60 60 60 60 60 300 
22 50 50 50 50 50 250 
23 20 20 20 20 20 100 

Tổng 23 mẻ 1205 1205 1205 1205 1145 6130 
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Phụ lục 2.5.2. Nhiệt độ nước biển ờ các độ sâu thả câu đo được ở một số mẻ câu của chuyến biển thứ nhất năm 2006 

M ẻ sô 
Độ sâu tầng nước đo nhiệt độ 

M ẻ sô 
29m 37m 

•*} ỉ tít 
45m 

ĩ ỉ l 
7ớm 
/ \ỉ lĩt 

3 z / ,o l a ì LIA n£ ì 
26,1 

25,1 o Ả 1 

24,1 
4 ẢI ,1 Ì 2Ố,3 25,9 24,7 23,5 
5 lữ o Zo,z 27,8 26,5 ^ c o 

25,2 
23,9 22,0 

6 z /, / 2/,3 ne c 
20,5 

25,5 24,4 23,4 
7 26,4 T í f 

25,5 
^ Á c 
24,6 

23,7 22,9 
8 //,3 26,5 25,7 24,9 24,1 T ì "> 

23,3 
9 ÓT « 

//,5 
26,7 '"leo 

25,8 25 Sì Ả *ì 

24,2 
m Á 
25 Ạ 10 n ũ r i / n 

26,7 25,7 24,6 23,6 22,9 
11 27,8 27,1 26,4 25,8 25,1 24,5 
12 n rí 2/,9 Ì 

27,1 26,3 25,5 / \ J ri 

24,4 24,2 
13 T 7 ì 

l i ,1 
26,9 2Ố,3 o c ì 

25,7 
25,1 24,5 

14 T 7 Q 2/ Z O , l 25,2 24,4 
15 97 9 i. / , i . OI 8 £.J,D zt,o 
16 28 27,1 26 25,1 24,1 23,2 
17 27,5 26,5 25,6 24,7 23,7 22,8 
18 27,7 26,9 26,1 25,3 24,5 23,7 
19 27,8 26,9 26 25,2 24,3 23,5 
20 27,5 26,7 25,8 25 24,2 23,4 
21 27,3 26,4 25,9 25,5 24,6 23,8 
22 27,2 26,1 25,3 24,5 23,8 23,1 
23 27,6 26,8 26 25,3 24,5 23,8 
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Phụ lục 2.5.3. Sản lượng cá ngừ (số con /sản lượng) cùa chuyến biển thứ nhất năm 2006 

Loại thẻo 
Tổng số 
lưỡi câu 

thu 

Sản lượng cá ngừ 
Vây vàng 

Sản lượng cá ngừ 
Mắt to 

Sản lượng cá khác Tổng sản lượng cá 
ngừ (Kg/100 lưỡi) Loại thẻo 

Tổng số 
lưỡi câu 

thu Tổng số 
con/kg 

Kg/100 
mơi 

Tổng số 
con/kg 

Kg/100 
tươi 

Tổng số 
con/Kg 

Kg/100 
tươi 

Tổng sản lượng cá 
ngừ (Kg/100 lưỡi) 

L = l i m 0 0 0 0 0 0 

L = 1 9 m 1205 2/83 6 88 0 0 67 12,44 

L = 2 7 m 1205 2/122 10,12 0 0 22 11,95 

L = 3 6 m 1205 2/112 9,29 1/65 5,39 63 19,91 

L = 4 4 m 1205 1/52 4,31 1/55 4,56 40 12,19 

L = 5 2 m 1140 2/105 9,21 0 0 74 15,70 

L = 36 m (dân) 6030 10/468 7,76 1/57 0,94 93 10,24 

Tổng 11990 19/942 7,85 3/177 1,47 359 

80 



Phụ lục 2.6: Chuyến biển thứ hai năm 2006 

Ngày 
M ẻ số Huống thả (°) 

Giờ thả Giờ thu Vị trí thả Vị trí thu C X ^ j-r 

Sóng, 
gió 

Ngày 
M ẻ số Huống thả (°) 

Bắt đầu Kết thúc Bắt đầu Kết thúc 
Bắt đầu Kết thúc Bắt đầu Kết thúc 

C X ^ j-r 

Sóng, 
gió 

(t) (2) (3) (4) . (5) (6) (7) (8) (9) (10) (li) (12) 

18/3 1 160 1h14 4h14 9h00 14h45 
10°49'006 
111<>21-594 

10°36'486 
111°30706 

10°40'052 
m ^ o e i 

NE3-4 

20/3 2 190 23h25 03h00 10h11 14h39 
07°2V745 

112°01 189 
07°01'120 

111°59'815 
07°00'541 

111°55'636 
07°21'024 

NE3-4 

22/3 3 180 1h03 4h25 10h43 15h23 
07°00'778 
111°37'590 

06
ũ

41'381 
111°36'012 

06°42'477 
111°34'881 

07°00'804 
111°37'595 

NE3-4 

22/2 4 180 16h05 17h30 21h40 23h37 
06°59'086 
111o38'20O 

06°51'117 
111°37'502 

06°54'229 
111°38'615 111

0

41'071 
NE3-4 

23/3 5 180 01h35 04h51 10h54 15h03 
06°53'615 
•\mr5A2 

06°35"697 
111

0

37'358 
06°36-089 
111

0

37'488 
06°53'330 

111°39'423 
NE2-3 

24/3 6 180 1h17 5h04 11h31 14h06 
O6°50

,

972 
111°37'065 

06°30'813 
111

0

37'263 
06°30'271 
111°37'229 

Ũ6M7712 
111°36'831 

NE3-4 

25/3 7 190 1h20 4h36 11h24 16h48 
0 6 ° 5 0 7 1 4 
111°36'512 

0 6 ° 3 r 8 3 4 
111°36'346 

06°30'645 
111°35'290 

06°49'019 
111°34'568 NE3-4 

26/3 8 180 1h26 5h10 10h13 14h31 
06°50'224 
111°37'596 

0 6 ° 3 0 7 9 4 
111

ũ

37'345 
06°31'867 
111°35'524 

0 6 ° 4 9 7 8 2 
111°35'117 

NE3-4 

26/3 9 180 15h04 17M3 22h25 01h18 
06°50'140 

111°37'937 
06°37'056 
111

ũ

37'398 
06°39'354 06°52'937 

111°37'055 
NE3-4 

27/3 10 180 1h44 5h20 12h15 16h48 
06°50'842 
1 1 1 ° 3 7 7 8 3 

06°32'259 
111°37'314 

06°33'889 
111°35'928 

06°51'082 
111°38'455 

NE3-4 

28/3 11 180 1h39 5h13 10h50 15h50 
06°50'057 

111°49'860 
06°30'435 
111

D

50'029 
06°30'435 
111

0

50'581 
06°46'890 
111

ũ

52'693 
NE3-4 

29/3 12 0 1h40 4h10 11h25 15h03 
0 6 ° 5 1 7 1 1 07°08'326 

111°58'879 
07°07'836 

111°57'619 
06°50'091 

111°58'482 
NE2-3 

30/3 13 0 1h43 4h37 9h51 13h31 
0 6 ° 5 6 7 1 7 
111°59'549 

07°13'569 
111°59732 

07°13'497 
111°56'691 

06°58'569 
m ^ e s s NE3-4 

30/3 14 10 14h17 16h20 22h55 01h50 
06°59'227 

111°58'498 
07°12'473 0 7 ° 1 3 7 6 9 

111°57 142 
07°02'035 
1 1 1 ° 5 5 7 8 9 

NE3-4 

31/3 15 10 2h20 5h15 11h16 11h16 
07°0V231 
111°56'335 

07°13'594 
1 1 2 ° 0 r 2 3 2 

07°14'105 
111°58'205 111°55'139 

NE3-4 

31/3 16 0 15h00 17h 22h25 01h06 
07

ũ

00'948 
111059'488 

07°15'158 
tnũ59'438 111°58'355 

0 7 ° 0 4 7 5 1 
m ^ B ^ NE3-4 

1/4 17 180 13h30 16h30 ŨhOO 5h20 06°52'002 
111

0

37'010 
06°33'346 

111°37 039 
06°32'062 

111°37
;

332 
06°50'126 
m ^ g o o 

NE2-3 

2/4 18 0 0h50 4h30 11h15 14h30 
0 6 ° 3 4 7 9 9 
111°38'089 

06°49'098 
111°37'291 

06°40'127 
111°36'977 

06°33'048 
1t1°37'241 

NE2-3 

Tiếp theo 
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file://�/mr5A2


/ í 1 
( Ì ) (3) (4) (5) (6) (7) / O i / rị 1 

(9) 
ỉ ĩ f \ \ 

(10) 
/ ì ĩ \ 

(Hì 
/111 
(12) 

2 / 4 1 9 n h o n 
1 O I lưu 

1 ỉ n l o I n o / 
0 6 ° 3 4 ' 1 9 5 

111°37'208 
0 6 ° 2 0 ' 8 5 2 

111°36'291 
0 6 ° 1 9 , 3 7 2 

111°36'910 
0 6 ° 3 0 7 0 3 

111°37 646 

3 / 4 2 0 1 8 0 9 h 0 0 Hi 1 3 3 
0 6 ° 3 2 ' 2 1 0 

1 1 1 ° 3 7 ' 1 2 5 

0 6 ° 4 0 ' 6 1 6 

1 1 1 ° 3 5 ' 1 2 3 

0 6 ° 3 8 ' 7 1 4 

1 1 1 ° 3 4 , 1 8 2 

0 6 ° 2 8 7 5 5 

1 1 1 ° 3 4 ' 4 2 0 

4 / 4 2 1 4 5 1 h 2 0 m h i n 
1 VĨ Ì tư 

1 Tj\ lí. í 
0 7 ° 2 2 ' 0 1 2 

112
ũ

22'036 
0 7 ° 2 9 ' 9 7 3 

112°37'030 
0 7 ° 2 2 V 2 1 

112°21'907 
0 7 ° 2 9 ' 6 5 0 

112
ũ

33'900 

5 / 4 2 2 2 0 ? h 1 1 
£ 1 i Ì Ì 

>k>l 1 Ì O 1 1 h 1 í 1 1 Ì li I U 
0 7 0 5 3 ' 0 0 0 

112
0

48'63a 
0 7 ° 1 1 * 6 4 8 

112°53'437 1 1 2 ° 4 2 ' 8 4 9 1 1 2 ° 4 4 ' 6 7 0 

6 / 4 2 3 0 1 HtJf fih1fi u i ) l o 
0 8 ũ 2 4 ' 1 4 8 

1 1 2 ũ 5 2 ' 3 9 6 

0 8 ° 4 4 ' 3 3 5 

1 1 2 ° 5 4 7 2 1 

0 8 ° 2 4 ' 4 6 0 

1 1 2 ° 4 6 7 8 6 

R / d 1 D U i n h 0 9 ° 5 0 7 9 7 

1 1 2 ° 1 2 ' 4 2 1 

0 9 ° 3 7 ' 8 7 7 

1 1 2 ° 1 2 7 3 3 

0 9 ° 5 1 ' 6 9 0 

1 1 2 ° 1 5 * 4 6 6 

0 9 ° 3 9 ' 2 6 3 

1 1 2 ° 1 3 ' 1 5 1 

Q/4 i m 1 OWí.£. l o m í n h ì n 
u m u i n * ! / 

0 9 ° 2 4 ' 9 7 9 

1 1 2 ° 3 2 ' 0 1 2 

0 9 ° 1 4 ' 8 8 3 

1 1 2 ° 4 5 ' 6 1 7 

0 9 ° 2 8 ' 3 1 5 

1 1 2 ° 3 9 ' 0 0 7 

0 8 ° 1 7 ' 6 3 0 

1 1 2 ° 5 5 ' 4 5 3 
MCQ Ả 

I u / * f 9fi to o o l o n s o 
0 9 ° 1 4 ' 7 2 2 

112°46'294 
0 9 ° 2 4 ' 8 9 1 

112°34'403 
0 9 ° 2 5 ' 6 5 7 

112°39'545 
0 9 ° 1 7 - 8 9 4 

112°54'431 

11M 97 ou jnuu 4no/ 11n4U 1 ôn . Ỉ U 
0 9 0 1 7 ' 9 8 1 

M2°5A'443 
0 9 ° 2 4 ' 2 9 5 

1 1 3 ^ ) 3 * 5 1 3 

0 9 ° 2 8 ' 0 4 0 

1 1 3 ^ 6 * 8 7 0 

0 9 ° 2 3 ' 3 7 4 

1 1 3 ° 0 0 ' 6 4 1 

oa n h ì n 1 i n o u 
09°19'180 
1 1 2 ° 4 4 ' 8 3 0 

0 9 ° 0 7 ' 2 7 4 

1 1 2 ° 4 3 ' 5 2 2 

0 9 ° 1 2 ' 6 4 8 

1 1 2 0 4 9 ' 2 2 4 

0 9 ° 2 5 ' 4 1 8 

14/4 29 270 1h0ft 
11 lũy 

1 CA loi/ lui 14-ù 
09°00'402 
112°51721 

09°01*977 
112°35"950 

09°04'591 
112

ũ

38'730 
09°00'090 

112°52'013 

1 5 / 4 3 0 1 8 0 1 h 1 8 3 h 4 0 1 1 h 5 0 1 5 h 4 5 
0 9 ° 0 7 ' 2 8 9 

1 1 2 ° 4 4 ' 1 0 8 

0 9 ° 0 7 ' 9 4 0 

1 1 2 ° 4 2 ' 5 6 8 

0 9 ° 1 3 ' 1 9 4 0 9 ° 1 4 ' 5 5 9 

1 1 2 ° 4 4 ' 9 3 8 
N E 4 - 5 

1 6 / 4 3 1 1 8 0 1 h 3 5 3 h 5 5 1 2 h 5 0 1 6 h 1 2 
0 9 ° 0 2 ' 6 6 8 

1 1 2 ° 5 8 ' 2 0 6 

0 8 ° 5 i ' 4 4 3 

1 1 3 ° 0 0 7 6 8 

0 8 ° 5 7 ' 0 2 8 

1 1 3 ° 0 0 ' 9 2 0 

0 9 ° 0 9 ' 5 5 1 

1 1 3 ° 0 0 ' 4 0 6 
N E 4 - 5 

1 7 / 4 3 2 1 8 0 1 h 4 5 4 h 4 8 1 1 h 3 0 1 5 h 4 5 
0 9 ° 0 5 ' 9 4 8 

1 1 2 0 5 8 ' 2 9 1 

0 8 ° 5 1 ' 2 5 0 

1 1 3 0 0 1 " 1 0 0 

0 8 ũ 5 4 ' 6 1 1 

1 1 2 ũ 0 0 ' 7 1 0 

0 9 ° 1 2 ' 0 5 4 

1 1 3 ° 0 0 ' 0 0 6 
N E 3 - 4 

1 7 / 4 3 3 1 8 0 9 1 h 1 7 
£ Hỉ l i 

U I li H i n h 
1 U I ú t 

1 ijl ì i O 
0 9 ° 0 2 ' 6 6 4 

1 1 2 ° 5 8 , 9 9 2 

0 8 ° 5 0 ' 3 3 0 

1 1 2 ° 5 8 ' 8 4 5 

0 8 ° 5 5 ' 5 5 8 

1 1 2 ° 5 6 ' 6 1 9 

0 9 ° 1 4 ' 0 6 2 

1 1 3 ũ 0 3 ' 4 7 9 

- í c h * ; * ; 
1 ô n 33 

0 9 ° 0 7 ' 6 1 9 

1 1 2 ° 5 8 ' 9 8 0 

0 8 ° 5 1 ' 1 6 1 

1 1 2 ° 5 9 ' 1 0 0 

0 8 ° 5 4 ' 8 9 9 0 9 ° 1 4 ' 9 8 2 

1 1 3 ° 0 2 ' 8 1 7 

2 0 / 4 3 5 1 8 0 U I i%J\J O I I D O 1 f i h n n 
1 D I I U U 

0 9 ° 0 7 7 6 6 

1 1 2 ° 5 8 ' 9 6 2 

0 8 ° 5 0 7 7 6 

1 1 2 ° 5 9 ' 8 8 2 

0 8 ° 5 4 ' 2 2 5 

1 1 2 ° 5 8 ' 7 8 6 

0 9 ° 1 5 ' 5 7 0 

1 1 2 ° 5 9 ' 9 1 6 

2 1 / 4 3 6 1 8 0 1 h 3 0 4 h 1 0 1 2 h 1 0 1 6 h 2 0 
0 9 ° 0 4 ' 0 0 0 

1 1 2 ° 5 9 ' 8 7 0 

0 8 ° 5 0 ' 0 0 6 

1 1 2 ° 5 9 ' 3 0 7 

0 8 ° 5 3 ' 3 8 5 0 9 ° 1 3 ' 0 7 5 

1 1 2 ^ 9 ' 5 1 1 
N E 2 - 3 

2 2 / 4 3 7 1 8 0 1 h 0 0 4 h 0 0 1 1 h 1 0 1 7 h 1 5 
0 9 ° 1 3 ' 0 9 7 

1 1 2 ° 4 6 ' 1 6 0 

0 8 ° 5 6 ' 4 0 2 

1 1 2 ° 4 7 ' 0 6 7 

0 8 ° 5 4 ' 8 4 6 

1 1 2 ° 5 0 ' 0 0 6 

0 9 ° 2 0 ' 0 0 7 

1 1 2 ° 4 8 ' 6 8 9 
N E 2 - 3 

2 3 / 4 3 8 1 0 0 1 h 2 6 4 h 1 0 9 h 5 0 1 3 h 0 5 
0 9 ° 5 6 ' 8 3 6 

1 1 2 ° 2 9 ' 5 3 8 

0 9 ° 5 7 ' 5 8 1 

1 1 2 ° 4 6 " 5 9 7 

1 0 ° 0 1 ' 7 9 2 

1 1 2 ° 4 6 ' 9 9 7 

1 0 ° 0 3 ' 4 8 4 

1 1 2 ° 3 0 ' 8 8 2 
N E 2 - 3 
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Phụ lục 2.6.1. Số lượng lưỡi câu của các loại câu CIN29-70, TP54) được thả qua các mẻ câu của chuyến biển thứ hai năm 2006 

M ẻ số TN11 TN19 TN27 TN36 TN44 TN52 TP36 

1 0 49 50 48 49 48 292 
2 - 25 50 47 

" ỉ 
50 50 50 263 

3 23 48 49 47 
" ĩ 

50 43 271 

4 0 30 27 
L* Ị 

146 
5 47 

T í 
SA 47 AI 

IU Hũ d7 t / to tu J i / 

7 ì s ỉ o JU 48 *to 4Q Đít ì 

8 
o 

i n IU DU do tu 40 

ọ n 1Q 1Q ỉ. o 

lo 
í V 

20 40 40 40 40 "392 
-ỉ J í. 

l i 0 37 mJ ỉ 37 27 384 

12 0 35 40 40 40 40 295 

13 20 40 37 38 59 37 253 

14 20 39 40 40 57 38 153 

15 19 38 40 37 59 40 152 

16 10 38 38 39 59 39 170 

17 20 39 39 38 60 40 450 

18 18 40 40 40 57 40 237 

19 19 
l y 

l i 
J í 

58 147 

20 20 40 40 40 57 40 208 

21 18 38 38 38 40 35 278 

22 19 38 36 40 57 40 356 

23 10 28 27 28 46 27 244 

24 16 40 40 37 59 39 187 

25 15 39 40 38 59 37 245 

83 



26 18 39 39 39 57 38 252 

27 17 35 39 39 34 40 172 

28 17 36 40 39 58 38 325 

29, 20 40 40 37 59 40 358 

30 20 40 40 39 57 40 327 

31 19 40 37 39 59 40 233 

32 20 37 40 39 56 40 237 

33 37 40 39 38 58 40 332 

34 20 37 40 40 60 38 295 

35 20 40 40 40 57 40 330 

36 19 37 40 39 58 36 325 

37 20 35 40 40 59 40 327 

38 0 40 40 40 60 40 353 

Tổng số lưỡi câu 597 1459 1502 1498 1957 1487 10656 
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Phụ lục 2.6.2. Nhiệt độ nước biển ở các độ sâu thả câu đo được ở một số mẻ câu của chuyến biển thứ hai năm 2006 

M ẻ số 
Độ sâu tầng nước đo nhiệt độ 

M ẻ số 
29m Sim 45m 54m 62m 70m 

2 27,2 26,2 25,3 243 23,7 23,4 
4 27,3 26,5 25,6 24,8 24 23,2 
5 28,4 27,5 26,6 25,7 24,8 24 
6 27,2 26,4 25,7 24,9 24,2 23,5 
7 27 26,2 25,3 24,5 23,7 22,9 
8 27,6 26,8 26 2 25,4 25,8 24 
9 27,5 26,7 26 25,3 24,5 23,8 
13 27,1 26 4 25 6 24,9 24,2 23,5 
14 27,2 26 4 25 6 24,8 24 23,3 
15 27,5 26,6 25,8 24,9 24,1 23,3 
16 27,1 26,2 25,2 24,3 23,4 22,5 
18 29,1 28,4 27,2 26 24,8 23,7 
19 27,4 26,5 25,7 24,8 24 23,2 
21 27,8 27 26,3 25,6 24,9 24,2 
23 28,2 27,3 26,5 25,7 24,2 22,8 
24 27,5 26,2 25,5 24,3 23,7 22,8 
25 28,2 27,5 26,3 25,2 24,1 23 
26 29,2 28 26,9 25,8 24,6 23,5 
28 29,2 28 26,8 25,6 24,4 23,2 
29 29,2 27,9 26,6 25,3 24 22,7 
30 28,7 27,5 26,3 25,1 23,9 22,8 
33 28,2 27,1 26 24,9 23,8 22,7 
34 29,2 28 26,8 25,6 24,4 23,2 
35 29,2 28 26,8 25,6 24,5 23,3 
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Phụ lục 2.6.3. Sản lượng cá ngừ (số con /sản lượng) của chuyến biển thứ hai năm 2006 

L o ạ i thẻo 
Tổng số 
lưỡi c â u 

thu 

Sản 
lượng cá 

k h á c 
(kfi) 

Sản lượng cá ngừ 
Vây vàng 

S ả n lượng cá ngừ 
M ắ t to 

m 2 ì 
ỉ Ông sán 

lương 
(Kg/100 

lưỡi) 

L o ạ i thẻo 
Tổng số 
lưỡi c â u 

thu 

Sản 
lượng cá 

k h á c 
(kfi) 

ỉ ong sô 
con/kg 

K g / l U U 
lưỡi 

1Õng sô 
con/kg 

Kg/100 
lưỡi 

m 2 ì 
ỉ Ông sán 

lương 
(Kg/100 

lưỡi) 
L = l l m 597 33 0 0 0 0 5,52 

L = 1 9 m 1407 112 1/9 5 
ti £.,\J 

n 17 
V , 1 f 

lí JO 9 7Í1 10,83 

L = 2 7 m 1452 63 1/2,5 0,17 1/25 1,72 6,23 

L = 3 6 m 1452 166 3/94 6,47 1/63 4,33 22,24 

L = 4 4 m 1908 61 5/243 12,73 2/95 4,98 20,91 

L = 5 2 m 1452 60 3/155 10,67 2/53 3,65 18,45 

L = 36 m (dân) 10163 2407 6/285 2,80 3/141 1,38 27,87 

Tống 18431 2902 19/782 4.24 10/415 2.25 
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Phụ lục 2.7: Chuyến biển thứ ba năm 2006 

Ngày 
M ẻ s ố Hướng thả (°) 

Giờ thả Giờ thu Vị trí thả V ị trí thu Sóng, 
gió Ngày 

M ẻ s ố Hướng thả (°) 
Bắt đầu Kết thúc Bắt đầu Kết thúc 

Bắt đầu Kết thúc Bắt đầu Kết thúc 

Sóng, 
gió 

(ỉ) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (Sì (9) (10) ( l ĩ ) (12) 

8/5 1 180 1h13 4h28 10h27 14h42 
09°05'335 
112°32

i

458 
09°07'565 
112°41'038 

09°09'281 
112°10"699 

09°27'592 
SE2-3 

9/5 2 120 OhOO 3h42 11h30 13h00 
09°06'014 

112°57'667 
08°59'672 
112

0

46'038 
09°05'553 
112°26'372 

08°59'319 
112^9'371 

SE2-3 

10/5 3 170 Ihoo 4h18 11h15 15h40 
08°58'608 
113

ũ

00~560 
08°48'026 
112°58'885 

08°48'068 
112^*882 

O9°08727 
1 1 2 ° 5 1 0 6 8 

SE2-3 

11/5 4 170 1hŨ5 4h50 11h35 16h10 
09°01'829 
v v Vi <J 
113

0

20'030 

08°55'086 
112°52'263 

08°55'181 
112°49'333 

09°56'491 
112Í7"563 

SE2-3 

12/5 5 20 0h25 3h50 11h00 15h10 
09°15'840 
113°38'047 

09°10'805 
113

0

29'397 
09°14'264 
113°27*268 

09°00'904 
t13°12'889 

SE2-3 

13/5 6 180 0h40 3h25 10h45 14h25 
09°1d'448 
\JiJ 1 ' t i u 

113°36'018 

ogooi'533 

113^30"433 
08°57'471 
113»31'469 

09°O8'500 
113

0

40'229 
NW3-4 

14/5 7 210 1h55 4h05 9h05 13h10 
08°50'327 08°57'931 

113
ũ

33'672 
0 9 ° 0 3 7 1 6 
113°38'613 

NVV5-6 

16/5 8 10 13h30 15h43 21h15 0h25 
09°07'854 
113°01'460 

09°02'063 
113 )̂3*869 

09°04'295 
1 1 3 ° 0 2 7 3 7 

08°55"447 
113

0

01'058 
SW5-6 

17/5 9 10 1h30 3h45 10h30 13h20 
08°59"416 
113°28'032 

0 9 ° 0 6 7 2 9 
113°04'875 

08°56'332 
113°06'271 

SW4-5 

18/5 10 30 0h30 3h47 9h25 13h30 
08°55'489 
113

0

28'008 
09°15'188 
113°35'391 

09°11'510 
113°38'669 

0 8 ° 5 3 7 5 9 
SW4-5 

18/5 11 10 14h12 17h10 21hOO 0h19 
08°56'472 
113

0

27'961 
0 9 ° 0 0 7 7 2 

1 1 3 ° 3 0 7 7 2 
09°03'533 

113°29"319 
08°53'472 

113°26'523 
SW3-4 

19/5 12 0 0h58 3h36 10h26 14h21 
08°56"920 
113°29'479 

09°11'900 
113

0

31'400 
09°10'634 
113

0

30'989 
08°55'886 
113°24'154 

SW4-5 

19/5 13 15 15h17 16h55 22h22 0h20 
08°56'015 
113^0"336 

09°06'095 
113

ũ

32'075 
09°00'321 
1 1 3 ° 3 1 7 8 5 

09°00'312 
113°28'165 

SW4-5 

20/5 14 10 1h34 4h34 11h10 15h30 
08°58'148 
113°56'676 

09°14'983 
113

0

33'901 
09°16'912 
t13

0

37~136 
09°04'660 
113°30'228 

SW2-3 

21/5 15 10 1h13 4h25 9h45 14h15 
0 9 ° i r 6 4 9 

113°55
,

521 
09°16'448 

113°57'610 
09°15"324 

113°59'174 
0 8 ° 5 7 7 5 0 

114°08'443 
SW2-3 

21/5 16 0 23h00 2h35 2h25 13h35 
09°14'293 

113°34'009 
09°29

-

312 
113°55'839 

09°28'219 
113°55'880 

09°12'478 
113

ũ

57'560 
SW2-3 

23/5 17 180 0h50 4h25 9h40 13h25 
09°07'830 
113

0

35'077 
08°54'799 

113°31'257 
08°57'409 
113°28'524 

09°16'478 
113°34'834 

SW2-3 

23/5 18 190 14h53 17h08 22h34 1h15 
09°07'394 
113°38'316 

08°54'837 
113°33'209 

08°57'272 
113°33'836 

09°05'328 
113°39'840 

SW2-3 

Tiếp theo trang sau 
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ị*/ ỈA i / r i 
(to) /"7 1 

(7) (o) í(ì \ / ỉn 1 {ỈU) / ì ì 1 / 7") 1 ị U ) 

24/5 19 270 Ũ1h50 4h35 9h50 13h30 •09°O3'177 08°55-027 
113

0

29'467 
08°55'365 
113°29'863 

09°06'340 
113°397B0 

SW1-2 

24/5 20 180 15h26 17h08 23h08 1h20 
09°02

,

002 
113°30'397 

08
0

53'335 
113°29762 

08°54'672 
113°27'628 

09°0r878 
113°26'561 SW2-3 

25/5 21 180 2h05 4h50 10h27 13h54 
09°02789 
113°30917 

08°46'379 
113°29'517 

08°46'683 
113°26'466 

09°05'061 
113°27'328 SW2-3 

25/5 22 180 14h40 16h40 22h25 1h08 09°02'913 
113°30'807 

08°51'185 
113°29'194 

08°53'218 
113°26

;

936 
09°04'877 
113

0

30'301 NE3-4 

26/6 23 180 1h45 4h45 11h00 14h06 
09°01'943 
113°31'822 

08°56
,

552 
113°3r018 

08°56'588 
113°27'582 

09°Ũ2'184 
113°25'934 

SW3-4 

26/5 24 180 15h05 17h08 21h20 0h25 
09°02'144 
113°3ri26 

08°50'257 
113°28'361 

09°02
,

051 
113°28'692 

SE4-5 

27/5 25 180 1h30 4h30 10h10 13h37 
09°01793 
113°31'194 

08°47'095 
113

ũ

29'609 
os^oea 

113°27' 988 
09°03'448 

113°26'139 
NE3-4 

27/5 26 180 14h40 4h30 22h04 1h05 09°02'687 
113°28'623 

08°5r031 
113°29'930 

08°53'805 
113°30'844 

09°03'836 
113°33'263 

SW2-3 

28/5 27 180 2h07 4h41 10h20 13h35 
09°19'899 
113°01'485 

08
0

46'528 
113°25'668 

08°46'670 
113°25'026 

09°00'364 
113

0

27'316 
SVV2-3 

29/5 28 180 0h45 3h25 9h50 13h00 
09°33'935 
113

,

iữ
,

824 
09°04'332 
113°0r598 

09°01'585 
113°00'170 

09°13'895 
112°57'262 

SW4-5 

30/5 29 10 0h50 3h43 9h56 13h50 
09°27'925 
113°02'418 

09°48'311 
113°10'129 

09°47'833 
113°10'131 

09
ũ

31'031 
113°08'273 SW3-4 

30/5 30 210 15h05 16h50 22h50 1h05 
09°20'978 
112°56'811 

09°20*293 
112°56'927 

09°27765 
113

Q

03'739 
09

ũ

21'041 
112°56'842 

SW2-3 

31/5 31 225 1h10 4h25 10h00 13h05 09°16'552 
112°46'463 

09°10'921 
112°46"862 112°45'852 

09°15'536 
112°55'268 

SW2-3 

31/5 32 300 14h35 17h00 22h58 01h45 
09°16'224 
112°44610 

09°24731 
112°35'303 

09°23769 
A A rtíÌT r í t A Ó 

112°35 543 

09°17'011 
112M4804 

SW2-3 

1/6 33 300 2h05 4h51 11h08 14h33 
09°15'331 
112°4r695 

09°24'596 
112°30'615 

09°23'928 
112°28'870 

09°15'279 
112

ũ

41707 
SW2-3 

1/6 34 300 14h45 17h09 23h15 1h50 
09°17'415 
112M1757 

09°23'867 
112°30

,

325 
09°24'098 
112

ũ

30'433 
09°17'589 
112°40'638 SW2-3 

2/6 35 300 2h10 4h25 10h50 13h16 
09°05'335 

112°32'45B 
09°24'512 

112°31'053 
09°23'437 

112°30'367 
09°16'987 
112^41*210 

SW2-3 
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Phụ lục 2.7.1. Số lượng lưỡi câu của các loại câu (TN29-62, TP54) được thả qua các mẻ câu của chuyến biển thứ ba năm 2006 

Me so T W 1 1 1 INH ì N i y 1N27 1N36 1N44 1IN52 i r J O 
1 20 58 60 57 59 60 275 
2 20 50 50 50 50 45 218 
3 18 50 50 50 59 50 317 
4 20 50 50 50 60 50 315 
5 19 47 50 48 53 47 308 
6 0 50 50 50 60 50 240 
7 0 35 35 35 35 35 175 
8 0 40 40 40 40 40 200 
9 0 40 38 40 40 37 192 
10 20 49 50 50 59 49 318 
Ù 0 40 40 40 40 40 194 
12 20 50 47 50 57 50 216 
13 0 20 20 20 20 20 200 
14 20 47 49 48 59 49 320 
15 18 50 50 47 56 49 315 
16 20 47 49 50 57 50 315 
17 18 47 48 43 53 48 303 
18 0 39 40 40 38 48 189 
19 20 49 47 50 58 49 320 
20 0 29 30 30 28 29 144 
21 0 47 49 50 56 48 232 
22 18 37 40 39 40 40 175 
23 20 47 48 45 50 49 218 
24 20 40 38 40 39 36 172 
25 20 40 40 40 40 40 262 
26 0 47 49 49 49 50 142 
27 19 50 46 48 49 49 220 
28 18 48 49 45 53 50 212 
29 19 50 47 46 58 49 216 
30 0 27 28 30 28 29 141 
31 17 47 47 49 53 49 207 
32 19 37 38 40 39 39 175 
33 19 48 48 45 57 47 210 
34 17 29 30 37 37 30 213 
35 0 37 39 39 40 36 183 

Tổng số lưỡi câu 439 1518 1529 1530 1669 1S36 8052 
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Phụ lục 2.7.2. Nhiệt độ nước biển ở các độ sâu thả câu đo được ỏ một số mẻ câu của chuyến biển thứ ba năm 2006 

M ẻ số 
Độ sâu tầng nước đo nhiệt độ 

M ẻ số 
29m 37m 45m Sậm 62 m 70m 

2 9R ì OI 
L 1 

ẢJ,o OA ì O i fi 

4 ìn ti 7 Li ,1 

5 i n Zo ,y í 1,0 ÁO, Ị ZD,0 

6 ìn T O n ì 
LI,1 

zo,o Z J , J 'ÌA A 
Á**,** 

10 TO ì OI "ĩ 1£ ì 
Z J , Z 

14 TO T Zo,/ Zồ , z z 1,0 

15 l ữ á ÓT Q OI A TỂ Ũ 

16 AI Sì K ì Tí 8 lít,ũ O I Í ; 

17 T O d in Q OA ^ ì Tí f\ zz ,z 

18 97 Q z / ,y ZD 
19 Zõ z,u,u 0*í ì ZJ, Ì Lít,3 

20 lữ "í ZD,J ít 
21 9fí 7 9^ 7 
23 28 7 27 4 26 2 24 9 23 6 22 4 
24 29,5 28,3 27 25,7 24,5 23,2 
25 28,9 27,6 26,3 25 23,7 22,4 
27 29,7 27,8 26,5 24,9 23,7 22,6 
28 29,6 27,2 26,1 25,5 24,5 22,77 
29 29,2 27,8 26,9 25,6 23,9 22,2 
30 30 29,2 28 27,5 25,7 23,5 
32 29,8 28,2 26,7 25,1 24,3 22,6 
33 29,6 28,5 27,2 26,3 25,5 24,4 
34 29,7 28,6 27,4 26,8 25,5 24,3 
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Phụ lục 2.7.3. Sản lượng cá ngừ (số con /sản lượng) của chuyến biển thứ ba năm 2006 

Loại thẻo 
1õng sô 
lưỡi câu 

thu 

Sán 
lượng cá 

khác 
(kg) 

Sản lượng cá ngừ 
Vây vàng 

Sản lượng cá ngừ 
Mát to 

Tổng sản 
lượng 

(Kg/100 
lưỡi) 

Loại thẻo 
1õng sô 
lưỡi câu 

thu 

Sán 
lượng cá 

khác 
(kg) 

Tổng số 
con/kg 

Kg/100 
lưỡi 

Tổng sô 
con/kg 

Kg/100 
lưỡi 

Tổng sản 
lượng 

(Kg/100 
lưỡi) 

ĩ — l i m L = l i m *foy u 0 0 0 0 ("í u 

T tn ™ L = l y m ị 0 lũ 26,5 3/80 5,27 0 0 7 ni í ,U1 
T n 
L = 2/ m 

ì Dzy 50,5 5/140 9,15 0 0 •ị ì AU 

L = 36 m A do 
1522 

SO 5/87 5,71 1/15 0,98 9,98 

L = 4 4 m 1680 i n 8/282 16,78 2/138 8,21 31,60 

L = 5 2 m 1526 0 6/165 10,81 1/60 3,93 14,74 

L = 36 m (dân) 8052 812 18/491,5 6,10 4/52 0,64 16,83 

Tổng 16.266 1050 45/1245.5 7.66 8/265 1,63 9.28 

I 
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Phụ lục 2.8: Chuyến biển thứ bốn nám 2006 

Ngày 
M ẻ số Hướng thả (°) 

Giờ thả Giờ thu Vị trí thả Vị trí thu 
Sóng, 

gió Ngày 
M ẻ số Hướng thả (°) 

Bắt đầu Kết thúc Bắt đầu Kết thúc Bắt đầu Kết thúc Bắt đầu Kết thúc 

Sóng, 
gió 

19/6 1 0 1h08 - 3h28 10h55 15h29 
08°59

,

172 
112°46'385 112°46'832 

09°13'631 
112°48'568 

08°57'553 
112°46'454 

SVV2-3 

20/6 2 180 0h43 3h37 11h05 15h12 
09°04'589 

112°56'652 

08°47'570 

1 1 2 ° 5 9 7 9 9 
08

0

44'990 
113

0

00'801 

09°02'107 
112°59'868 

NE1-2 

21/6 3 10 1h19 4h05 11h04 11h04 
09°16'362 09°31'117 

113°07'000 113°05'389 
09°19'961 
113°00'124 

NE2-3 

22/6 4 0 0h56 4h10 10h37 15h31 
09°22

,

643 
113°08'379 

09°42'290 
113°08'269 

09°43'239 
113°07"197 

09°25'146 
113°05'427 

SE2-3 

23/6 5 180 1h10 4h17 10h34 14h15 
09°15'556 

113°31*274 

09°57'107 
113°31'439 

08
ũ

57'135 
ĩ-\3°3Z98-\ 

09°15-561 

113°34721 
SE3-4 

23/6 6 0 14h24 16h30 22h15 02h50 
0 9 ° 1 5 7 5 4 
1 1 3 ° 3 4 7 9 3 

09°24
,

572 
113°35'583 

09°28'474 
113°34'858 

09°15'446 
1 1 3 ° 3 7 7 0 6 

SE2-3 

24/6 7 0 3h00 4h30 11h24 13h15 
09°16'118 

113°36'827 
09°25'334 
1 1 3 ° 3 5 7 3 9 

09°26'081 
113°36'125 

09°17'024 
113°39'033 

SE2-3 

24/6 8 0 14h32 16h4ũ 22h00 1h31 
09°23'659 
113°34'498 

09°37'099 
1 1 3 ° 3 3 7 1 7 113°34'970 

09°25'481 
113°35'406 

SE2-3 

25/6 9 0 13h35 16h30 23h10 2h43 
09°26'852 
1 1 3 ° 5 7 7 1 6 

09°54'520 
113°57'154 

09°54'138 
113°54'624 

09°43'054 
113°56'106 

SW2-3 

26/6 10 110 2h52 4h29 11h13 13h60 
09°43'120 
113°56'803 

0 9 ° 3 9 7 2 1 
114*05*572 

09°43'183 
113

D

06'377 
0 9 ° 4 6 7 7 3 
113°58*270 

SW3-4 

27/6 11 20 14h25 16h13 21h41 0h57 
09°14'954 

113°03'891 
09°23'937 

113°09'059 
09°22'951 

113°09'189 
09°14'512 
113°03'516 

SVV5-6 
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Phụ lục 2.8.1. Số luợng lưỡi câu của các loại câu (TN29-70, TP54) được thả qua các mè câu của chuyên biển thứ bốn năm 2006 

M ẻ số TN11 TN19 TN27 TN36 TN44 TN52 TP36 

1 18 50 49 49 60 50 216 

2 19 47 49 48 68 50 264 

3 20 50 46 50 59 49 214 

4 20 48 47 49 56 47 312 

5 18 47 49 49 53 50 315 

6 0 28 30 28 29 30 140 

7 0 28 29 28 29 29 145 

8 0 30 29 29 28 29 244 

9 19 47 45 49 49 49 213 

10 0 30 29 30 30 30 145 

l i 18 28 29 27 29 27 235 

Tổng số lưỡi câu 132 433 431 436 490 440 2443 

Phụ lục 2.8.2 : Nhiệt độ ở các tầng nước của chuyến biển thú bốn năm 2006 

M ẻ sổ 
Độ sâu tầng nước đo nhiệt độ 

M ẻ sổ 
29m 37m 45m 54m 62m 70m 

2 29,7 28,2 26,5 24,7 23,9 23,4 

3 28,8 27,5 263 25 23,7 22,5 

4 29,4 28,5 27,6 26,7 25,8 24,9 

5 30,2 29,7 27,8 25,5 24,2 22,9 

6 30,2 29,7 27,8 25,5 24,2 22,9 

7 30,4 28,9 27,4 26 24,5 23,1 

9 29,8 28,3 26,8 25,4 23,9 22,5 
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Phụ lục 2.8.3. Sản lượng cá ngừ (số con /sản lượng) của chuyến biển thư bôn năm 2006 

Loại thẻo 
Tổng số 
lưỡi câu 

thu 
mu 

Sản 
lượng cá 

(ke) 

Sản lượng cá ngừ 
Vây vàng 

Sản lượng cá ngừ 
Mátto 

Tổng sản 
mung 

(Kg/100 
lưỡi) 

Loại thẻo 
Tổng số 
lưỡi câu 

thu 
mu 

Sản 
lượng cá 

(ke) 

Tong sô 
con 

SL (Kg) Tổng sô 
con 

SL (Kg) 

Tổng sản 
mung 

(Kg/100 
lưỡi) 

L = l l m 132 0 (ị u 0 u 0 0 

L = 19m 433 lo 0 0 
XI 

0 0 0 

L = 27m 431 5 0 0 1 12 2,78 

L = 36m 436 0 2 61 0 0 13,99 

L = 44m 490 165 1 60 0 0 12,24 

L = 52m 440 0 2 67 1 10 17,50 

L = 36 m (dân) 2443 143 5 73,4 1 75 •0 

Tổng 4805 323 10 261,4 3 97 
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P H Ụ L Ụ C 3 

Phụ Iục3.1: Năng suất khai thác cá ngừ 

Chuyến, năm 
Năng suất khai thác cá ngừ ở các độ sâu khác nhau (kg/100 lưỡi câu) 

Chuyến, năm 
L = l i m L = 19 m L - 27 m L = 36 m L =44 m L = 52m L = 36 m (dân) 

Chuyến 1 - 2005 25,51 7,82 12,59 33,69 7,72 28,28 

Chuyến 2 - 2005 19,05 17,05 0,95 22,00 37,05 14,98 

Chuyến 3 - 2005 20,82 5,10 5,73 15,28 7,13 6,91 

Chuyến 4 - 2005 10,57 18,23 24,88 6,95 2,09 8,56 

Chuyến 1 - 2006 0 6,80 10,12 14,69 8,88 9,17 8,56 

Chuyến 2 - 2006 0 2,87 1,83 10,48 17,27 13,99 3,99 

Chuyến 3 - 2006 0 5,27 9,15 6,08 25,16 14,65 6,75 

Chuyến 4 - 2006 0 0 2,78 13,99 12,24 17,50 6,07 
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PHỤ LỤC 4 
MỘT SÔ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG CỦA ĐỂ TÀI 

Qui trình thả câu 

5. Vị trí các thúy thả khi đang thả câu 6m M ó c m ồ ỉ v à t h ả l ư ỡ i c â i 
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li . Qui trình thu câu và bát cá 

ỉ. Điều khiển tời thu dây triền 2. Vị trí các thúy thủ khi đang thu câu 

3. Kéo thẻo câu thu cá 4. Dùng khấu tre thu cá lên tàu 

5. Cá đươc thu lên tàu 6. Đo chiêu dài cá Ngừ 
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IU. Qui trình xử lý và bảo quản cá 

Ì. Dùng vồ đập chết cá ngừ 2. Cắt vây lưng, vây hậu môn cá Ngừ 

3. Rạch mang cá Ngừ lấy nội tạng 4. Lấy bỏ nội tạng cá Ngừ 

5. Rửa sạch máu trong bụng cá Ngừ 6. Muối cá Ngừ bằng nước đá 

98 



IV. Một sô hình ảnh khác 

3. Bốc cá từ hầm bảo quản 4. Kéo cá lên từ hầm bảo quản 

5. Đưa cá từ tàu lên bờ 6. Sơ chế cá tại nơi thu mua 
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